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MỞ ĐẦU 
 

1. XUẤT XỨ DỰ ÁN 

 

1.1. Thông tin chung về dự án 

 

Tuyến ĐT758 từ Thuận Phú đi Bình Long hiện trạng có chiều rộng mặt đường 6m 

-11m, trong khi đó lượng xe lưu thông qua tuyến đường này rất đông, thường xuyên gây 

ách tắc giao thông khi lưu thông qua đoạn tuyến. Bên cạnh đó, hạ tầng giao thông kết 

nối là vấn đề quan trọng và then chốt nhằm tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã 

hội của địa phương. Do đó, việc triển khai dự án Mở rộng ĐT.758 từ Bình Long đến 

Thuận Phú và đoạn kết nối QL14 không những đảm bảo giao thông cho đoạn tuyến từ 

Bình Long đến Thuận Phú mà còn mở hướng ra thuận lợi cho liên kết phát triển công 

nghiệp, thương mại, xuất nhập khẩu và thu hút đầu tư của tỉnh do kết nối ra QL14, nên 

việc đầu tư dự án này là rất cần thiết và mang tầm nhìn chiến lược lâu dài cho phát triển 

kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Từng bước tạo ra một hệ thống giao thông vận tải đồng bộ, liên hoàn và phát triển 

bền vững, đảm bảo lưu thông nhanh chóng, thuận tiện, an toàn, đáp ứng nhu cầu vận 

chuyển ngày càng gia tăng và đa dạng phục vụ chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của 

tỉnh, đảm bảo an ninh quốc phòng tạo tiền đề để kết nối vào mạng lưới giao thông lan 

tỏa đi các vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.  

Hình thành tuyến giao thông kết nối không những của tỉnh Bình Phước mà còn có 

ý nghĩa tuyến giao thông kết nối liên vùng từ Tây Nguyên đi Quốc lộ 13 và các huyện 

phía Tây, Tây Bắc của tỉnh. Tuyến được kết nối sẽ tạo nên tuyến đường liên kết vùng 

quan trọng, rút ngắn khoảng cách từ tỉnh Bình Phước tới các tỉnh Tây Nguyên và các 

tỉnh miền Đông Nam Bộ khác. 

Căn cứ theo mục số 11 Phụ lục IV Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, dự án “Mở 

rộng ĐT.758 từ Bình Long đến Thuận Phú và đoạn kết nối QL14” phải lập Báo cáo 

đánh giá tác động môi trường (ĐTM) trước khi dự án được triển khai xây dựng. Từ đó, 

dự báo được những tác động và sự cố môi trường có thể xảy ra, đồng thời đưa ra các 

biện pháp hạn chế, khắc phục những tác động tiêu cực trong suốt quá trình thực hiện Dự án. 

 

1.2. Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư, báo cáo nghiên 

cứu khả thi, báo cáo kinh tế kỹ thuật, dự án đầu tư hoặc tài liệu tương đương 

 

Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Phước là cơ quan phê duyệt dự án đầu tư xây dựng 

dự án “Mở rộng ĐT.758 từ Bình Long đến Thuận Phú và đoạn kết nối QL14” tại Nghị 

quyết số 18/NQ-HĐND ngày 02/7/2021. 

 

1.3. Sự phù hợp của dự án đầu tư và mối quan hệ của dự án với các dự án khác, 

các quy hoạch và quy định khác của pháp luật có liên quan 

 

Dự án “Mở rộng ĐT.758 từ Bình Long đến Thuận Phú và đoạn kết nối QL14” có 

mối liên hệ với các quy hoạch phát triển như sau: 
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 Quyết định 518/QĐ-TTg ngày 16/04/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt 

nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Bình Phước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; 

 Nghị quyết 36/NQ-HĐND năm 2020 ngày 10/12/2020 của HĐND tỉnh Bình Phước 

về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; 

 Nghị quyết 19/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của HĐND tỉnh Bình Phước về kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; 

 Quyết định 420/QĐ-UBND ngày 02/03/2018 của UBND tỉnh Bình Phước về phê 

duyệt Quy hoạch phát triển Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước đến năm 

2020 và tầm nhìn đến năm 2030; 

 Quyết định 09/2014/QĐ-UBND ngày 14/05/2014 của UBND tỉnh Bình Phước về việc 

phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Bình Phước đến năm 

2020 và định hướng phát triển đến năm 2030. 

 Quy mô dự án hoàn toàn phù hợp với Quy hoạch giao thông tỉnh Bình Phước năm 

2010-2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 

09/2014/QĐ-UBND ngày 14/5/2014 và Quyết định số 2043/QĐ-UBND ngày 21/8/2020 

của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung cục bộ mạng lưới giao thông vận 

tải tỉnh Bình Phước giai đoạn năm 2020-2025 định hướng phát triển đến năm 2030 do 

tuyến mở rộng trên tuyến hiện hữu ĐT758, riêng đoạn mở mới từ Thuận Phú kết nối ra 

QL14 chưa có trong quy hoạch, do đó trong quá trình thực hiện, Ban QLDA ĐTXD tỉnh 

sẽ phối hợp với các bên có liên quan bổ sung vào quy hoạch.  

 Về quy hoạch địa phương: Phạm vi dự án hướng tuyến từ Bình Long đến Thuận Phú 

bám theo cơ tuyến ĐT.758 hiện hữu. Đối với đoạn mở mới tuyến từ Km1+400 của 

ĐT.758 đến Quốc lộ 14 hiện địa phương đã có hệ thống các đường giao thông nông 

thôn, do đó xây dựng tuyến đường này tạo thành trục giao thông xương sống, kết nối hệ 

thống giao thông nông thôn trong khu vực là phù hợp với quy hoạch địa phương 

 Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Phước đến năm 2020 và định 

hướng đến năm 2030, trong đó phát triển hạ tầng giao thông vận tải phải đi trước một 

bước, theo hướng hiện đại, đồng bộ đáp ứng nhu cầu vận tải của toàn xã hội với chất 

lượng ngày càng cao, đảm bảo an toàn giao thông, bảo vệ môi trường trong quá trình 

xây dựng và khai thác. Hình thành tuyến giao thông kết nối sẽ tạo nên tuyến đường liên 

kết vùng quan trọng, rút ngắn khoảng cách từ tỉnh Bình Phước tới các tỉnh Tây Nguyên 

và các tỉnh miền Đông Nam Bộ khác. 

 Dự án Mở rộng ĐT.758 từ Bình Long đến Thuận Phú và đoạn kết nối QL14 phù hợp 

và nằm trong điều chỉnh quy hoạch phát triển giao thông tỉnh Bình Phước đến năm 2020 

và định hướng đến năm 2030 để góp phần đưa tỉnh Bình Phước là tỉnh trung tâm của 

vùng Đông Nam Bộ. 

 

2. CĂN CỨ PHÁP LUẬT VÀ KỸ THUẬT CỦA VIỆC THỰC HIỆN ĐTM 

 

2.1. Liệt kê các văn bản pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn và hướng dẫn kỹ thuật 

về môi trường có liên quan làm căn cứ cho việc thực hiện ĐTM 

 

2.1.1. Liệt kê các văn bản pháp luật 
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(1). Luật 

 Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006, có hiệu lực từ ngày 

01/01/2007; 

 Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam thông qua ngày 21/06/2012;Luật Bảo vệ Môi trường số 72/2020/QH14 

được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/11/2020; 

 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy số 40/2013/QH13 

được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 22/11/2013, 

có hiệu lực từ ngày 01/7/2014; 

 Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 25/6/2015 và có hiệu lực thi hành từ ngày 

01/7/2016; 

 Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều 

của 37 luật có liên quan đến quy hoạch, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2019; 

 Văn bản hợp nhấp của Văn phòng Quốc hội số 22/VBHN-VPQH ngày 10/12/2018 

về Luật Tài nguyên nước. 

 Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/11/2020. 

 

(2). Nghị định, quyết định 

 

 Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ hướng dẫn thi hành 

Luật Tài nguyên nước 2012, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/02/2014; 

 Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Phòng cháy và Chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Phòng cháy và Chữa cháy. 

 Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý 

nước thải; 

 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và 

phế liệu; 

 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

 

(3). Thông tư 

 

 Thông tư số 35/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

về Bảo vệ môi trường khu kinh tế, KCN, khu chế xuất, khu công nghệ cao; 

 Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

về việc Quy định về quản lý chất thải nguy hại; 
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 Thông tư số 31/2016/TT-BTNMT ngày 14/10/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

hướng dẫn về bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, 

Làng nghề, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; 

 Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công an Quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Phòng Cháy và Chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Phòng cháy và Chữa cháy; 

 Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28/12/2017 của Bộ Công thương quy định cụ thể 

và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP 

ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của 

Luật hóa chất. 

 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường. 

 

2.1.2. Liệt kê các hướng dẫn kỹ thuật về môi trường 

 

 QCVN 03-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của 

kim loại nặng trong đất; 

 QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung 

quanh; 

 QCVN 06:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong 

không khí xung quanh; 

 QCVN 07:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải nguy 

hại; 

 QCVN 08-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt; 

 QCVN 09-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước 

ngầm; 

 QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt; 

 QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối 

với bụi và các chất vô cơ; 

 QCVN 20:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối 

với một số chất hữu cơ; 

 QCVN 26:2010/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; 

 QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung; 

 QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp; 

 QCVN 06:2010/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công 

trình; 

 QCVN 02 : 2019/BYT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi - giá trị giới hạn tiếp xúc 

cho phép bụi tại nơi làm việc; 

http://vbpl.vn/tw/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=113/2017/N%C4%90-CP&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
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 QCVN 03:2019/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép 

của 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc; 

 QCVN 21:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Điện từ trường tần số cao - 

Mức tiếp xúc cho phép điện từ trường tần số cao tại nơi làm việc; 

 QCVN 22:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Chiếu sáng - Mức cho phép 

chiếu sáng nơi làm việc; 

 QCVN 24:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Tiếng ồn - Mức tiếp xúc cho 

phép tiếng ồn tại nơi làm việc; 

 QCVN 25:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Điện từ trường tần số công 

nghiệp - Mức tiếp xúc cho phép điện từ trường tần số công nghiệp tại nơi làm việc; 

 QCVN 26:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Vi khí hậu - Giá trị cho phép 

vi khí hậu tại nơi làm việc; 

 QCVN 27:2016/BYT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Rung - Giá trị cho phép tại nơi 

làm việc; 

 TCVN 5507: 2002 về Hóa chất nguy hiểm - Quy phạm an toàn trong sản xuất, kinh 

doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành. 

 

2.1.3. Liệt kê đầy đủ các văn bản pháp lý, quyết định hoặc ý kiến bằng văn bản của 

các cấp có thẩm quyền về dự án. 

 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 02/7/2021 của HĐND tỉnh về Quyết định chủ 

trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án nhóm B, nhóm C của tỉnh giai 

đoạn 2021-2025; 

 Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND ngày 14/5/2014 của UBND tỉnh Bình Phước về 

việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Bình Phước đến 

năm 2020 và định hướng phát triển đến năm 2030; 

 Quyết định số 2043/QĐ-UBND ngày 21/8/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt 

điều chỉnh, bổ sung cục bộ mạng lưới giao thông vận tải tỉnh Bình Phước giai đoạn năm 

2020-2025 định hướng phát triển đến năm 2030. 

Các văn bản pháp lý liên quan đến dự án được đính kèm tại Phụ lục I.1. 

 

2.2. Liệt kê các tài liệu, dữ liệu do chủ dự án tự tạo lập được sử dụng trong quá 

trình thực hiện đánh giá tác động môi trường. 

 Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng; 

 Hồ sơ thiết kế cơ sở và bản vẽ thiết kế cơ sở; 

 

3. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 

 

Báo cáo ĐTM của Dự án “Mở rộng ĐT.758 từ Bình Long đến Thuận Phú và đoạn 

kết nối QL14” tại Huyện Đồng Phú, huyện Hớn Quản và thị xã Bình Long, tỉnh Bình 

Phước. 

  

Thông tin về đơn vị tư vấn – Công ty CP xây dựng và tư vấn môi trường Huy Hoàng như sau: 
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CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG HUY HOÀNG 

 Người đại diện: Tiền Hồng Đức                       Chức vụ: Giám đốc 

 Địa chỉ: Số 2, hẻm 136/43/10 đường Cầu Diễn, tổ dân phố Ngọa Long, Minh Khai, 

Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội. 

 Số điện thoại: 0466523179 - 0914866662 

Danh sách các thành viên tham gia lập báo cáo ĐTM của dự án được trình bày như 

trong Bảng 0.1. 

 

Bảng 0. 1. Danh sách các thành viên tham gia lập báo cáo ĐTM 

 

Stt Họ và tên Chức vụ 
Học hàm, 

học vị 

Chuyên 

ngành đào 

tạo 

Nội dung phụ 

trách 
Chữ ký 

I Chủ Dự án: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bình Phước 

1 Đinh Tiến Hải Giám đốc - - 
Quản lý trưởng 

dự án 
 

II Đơn vị tư vấn - Công ty CP xây dựng và tư vấn môi trường Huy Hoàng 

1 Tiền Hồng Đức Giám đốc Cử nhân Địa chất Trưởng nhóm  

2 Nguyễn Văn Bộ 
Chuyên 

viên 
Thạc sỹ 

Công nghệ 

Môi trường 

Đánh giá tác 

động 
 

3 Lê Văn Nhật 
Chuyên 

viên 
Thạc sỹ 

Công nghệ 

Môi trường 

Biện pháp giảm 

thiểu tác động 

tiêu cực 

 

4 Lê Hằng 

Sinh học  

môi 

trường 

Cử nhân 
Sinh học  

môi trường 

Khảo sát, thu 

thập thông tin về 

sinh học 

 

5 
Hồ Xuân 

Trường 

Chuyên 

viên 
Cử nhân Bản đồ 

Khảo sát, thu 

thập thông tin tự 

nhiên, KT-XH 

 

III 
Đơn vị phân tích môi trường - Trung tâm Tư vấn Công nghệ Môi trường và 

An toàn Vệ sinh Lao động (COSHET). 

Các thành viên khác của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Bình Phước và Công ty 

CP xây dựng và tư vấn môi trường Huy Hoàng. 

 

4. CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG ĐÃ ĐƯỢC 

SỬ DỤNG 

 

4.1. Các phương pháp ĐTM 

 

 4.1.1. Phương pháp liệt kê 

 

Phương pháp liệt kê là phương pháp dùng để nhận dạng, phân loại các tác động 

của các hoạt động khác nhau của dự án đến môi trường và định hướng nghiên cứu. Các 

đặc điểm phương pháp này như sau: 
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 Liệt kê tất cả các hoạt động của dự án và các tác động môi trường tương ứng trong 

quá trình chuẩn bị, xây dựng và vận hành dự án, bao gồm: khí thải, nước thải, CTR, 

CTNH, ồn, rung và các vấn đề an ninh xã hội, sự cố môi trường,… 

 Dựa vào kinh nghiệm các dự án tương tự, chỉ danh các tác động môi trường tương 

ứng với từng hoạt động của dự án. 

 

Phương pháp này góp phần phục vụ Chương 1 và Chương 3 của báo cáo ĐTM. 

 

4.1.2. Phương pháp ma trận 

 

Phương pháp này cho phép phân tích, đánh giá một cách tổng hợp các tác động 

tương hỗ, đa chiều đồng thời giữa các hoạt động của dự án đến tất cả các yếu tố tài 

nguyên và môi trường trong vùng dự án. Phương pháp này góp phần tổng hợp các tác 

động đến tất cả các yếu tố tài nguyên và môi trường trong vùng dự án phục vụ Chương 

3 của báo cáo. 

 

4.1.3. Phương pháp đánh giá nhanh 

 

Phương pháp đánh giá nhanh (Rapid Assessment Method) được sử dụng để tính 

tải lượng ô nhiễm nước thải và không khí giai đoạn chuẩn bị, xây dựng và vận hành dự 

án phục vụ đánh giá Chương 3. Phương pháp do Tổ chức y tế thế giới (WHO) đề nghị 

đã được chấp nhận sử dụng ở nhiều quốc gia. Ở Việt Nam, phương pháp này được giới 

thiệu và ứng dụng trong nhiều nghiên cứu ĐTM, thực hiện tương đối chính xác việc tính 

thải lượng ô nhiễm trong điều kiện hạn chế về thiết bị đo đạc, phân tích. Trong báo cáo 

này, các hệ số tải lượng ô nhiễm lấy theo tài liệu hướng dẫn ĐTM của WB 

(Environmental Assessment Sourcebook, Volume II, Sectoral Guidelines, Environment, 

World Bank, Washington D.C 8/1991) và Handbook of Emision, Non Industrial and 

Industrial source, Netherlands. 

 

4.1.4. Phương pháp chuyên gia 

 

Các đánh giá dựa trên kiến thức và kinh nghiệm về Khoa học & Công nghệ môi 

trường của các chuyên gia tham gia thực hiện công tác đánh giá và dự báo các tác động 

chính; các ý kiến tham vấn của các chuyên gia, nhà khoa học. 

Phương pháp này góp phần phục vụ đánh giá xuyên suốt toàn bộ báo cáo ĐTM. 

 

4.2. Các phương pháp khác 

 

4.2.1. Phương pháp thống kê, kế thừa và xử lý số liệu có sẵn 

 

Trong quá trình lập báo cáo ĐTM đơn vị tư vấn đã sử dụng các phương pháp sau: 

 Thống kê các số liệu về các điều kiện tự nhiên (Điều kiện, khí tượng thủy văn, địa 

hình, địa chất, địa chất - thủy văn) và môi trường tại khu vực dự án. 

 Thống kê về điều kiện về KT-XH tại khu vực dự án. 

 Thống kê về hiện trạng và quy hoạch sử dụng đất tại khu vực dự án. 
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Phương pháp này góp phần phục vụ Chương 1, Chương 2, Chương 3 và Chương 

4 của báo cáo ĐTM. 

 

4.2.2. Phương pháp điều tra, khảo sát thực địa 

 

Trên cơ sở các tài liệu về điều kiện tự nhiên, môi trường, kinh tế xã hội đã có sẵn, 

đơn vị tư vấn tiến hành điều tra, khảo sát khu vực Dự án nhằm cập nhật, bổ sung các tài 

liệu mới nhất, cũng như khảo sát hiện trạng môi trường trong khu vực Dự án.  

 

Phương pháp này góp phần phục vụ Chương 1, Chương 2 và Chương 3 của báo 

cáo ĐTM. 

 

4.2.3. Phương pháp lấy mẫu và phân tích mẫu 

 

Phương pháp lấy mẫu hiện trường Dự án và phân tích trong phòng thí nghiệm 

nhằm xác định các thông số về hiện trạng chất lượng không khí và tiếng ồn, độ rung, 

nước mặt, nước ngầm, trầm tích, thủy sinh, đất tại khu vực Dự án. Hệ thống phòng phân 

tích mẫu môi trường được tổ chức Vilas Việt Nam công nhận năng lực phòng thử 

nghiệm, có chứng nhận VIMCERT và hiệu chuẩn theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025. 

 

4.2.4. Phương pháp so sánh 

 

Phương pháp này chủ yếu đánh giá kết quả mẫu, kết quả tính toán dự báo nồng độ 

ô nhiễm môi trường với Quy chuẩn/Tiêu chuẩn hiện hành phục vụ Chương 2 và Chương 

3 của báo cáo ĐTM. 
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MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN 

 

1.1. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN 

 

1.1.1. Tên dự án 

 

“MỞ RỘNG ĐT.758 TỪ BÌNH LONG ĐẾN THUẬN PHÚ  

VÀ ĐOẠN KẾT NỐI QL14” 

(Sau đây gọi tắt là Dự án) 

 

1.1.2. Chủ dự án 

 Cơ quan chủ dự án : BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TỈNH BÌNH 

PHƯỚC. 

  Địa chỉ: số 727, đường QL14, phường Tân Bình, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước 

 Điện thoại: 02713.838.636                   

 Người đại diện theo pháp luật: 

 Ông: Đinh Tiến Hải 

 Chức danh:  Giám đốc 

 Tiến độ thực hiện dự án: Năm 2021 – 2025. 

 

1.1.3. Vị trí địa lý của địa điểm thực hiện dự án 

 

1.1.3.1. Các điểm mốc tọa độ theo quy chuẩn hiện hành, ranh giới,…của địa điểm 

thực hiện dự án. 

 

Dự án Mở rộng ĐT.758 từ Bình Long đến Thuận Phú và đoạn kết nối QL14 với 

phạm vi như sau: 

 Điểm đầu tuyến: Giao Quốc lộ 14 (thuộc địa phận xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, 

tỉnh Bình Phước) 

 Điểm cuối tuyến: ngã 3 giao trục đường Trần Hưng Đạo – Thị xã Bình Long. 

 Chiều dài tuyến: 45.979,12 m. 
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Hình 1.1. Vị trí dự án 
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1.1.3.2. Các đối tượng tự nhiên, KT-XH và các đối tượng khác có khả năng bị tác 

động bởi dự án. 

Hiện trạng tuyến đường ĐT.758 

 Đường ĐT.758 hiện trạng thuộc phạm vi nghiên cứu khá chật hẹp, yếu tố tuyến 

của tuyến đường là cấp thấp, các yếu tố hình học đường không đảm bảo. Một số vị trí 

đi qua khu dân cư sẽ làm giảm tốc độ, tăng thời gian di chuyển, do đó cần cải tạo để 

tăng vận tốc di chuyển.  

 Khu vực đầu tuyến mạng lưới đường hiện hữu thưa thớt, chủ yếu là mạng lưới 

giao thông địa phương, đường cấp thấp, ngoài ra mạng lưới sông ngòi chằng chịt, .... 

Các phương tiện muốn đi từ ĐT.758 tới QL.14 thì phải qua trung tâm Đồng Xoài, do đó 

gây ra nhiều nguy cơ về ô nhiễm môi trường, tắc đường, tai nạn giao thông, ... và làm 

mất nhiều thời gian di chuyển. Do đó cần có tuyến tránh Đồng Xoài để giảm thiểu các 

nguy cơ trên cho trung tâm thành phố, đáp ứng nhu cầu vận tải. 

 Hiện trạng giao thông chưa đáp ứng được nhu cầu về đi lại, vận chuyển với lưu 

lượng, khối lượng lớn. 

Các đối tượng kinh tế xã hội trong khu vực dự án: 

 Khu dân cư: qua chủ yếu là rừng cao su, vườn điều, thi thoảng có cắt qua các khu dân 

cư đan xen là đất nông nghiệp. Hoạt động kinh tế của người dân phần lớn là nông nghiệp 

và buôn bán. Hình thức buôn bán có quy mô không lớn nhưng cũng mang lại thu nhập 

khá ổn định cho người dân. 

 Dọc hai bên tuyến có các đối tượng nhạy cảm chịu ảnh hưởng từ hoạt động xây dựng 

của dự án được thống kê cụ thể trong bảng 1.1. 

 

Bảng 1.1. Các đối tượng nhạy cảm trong khu vực dự án 

 

TT Điểm nhạy cảm Địa điểm Khoảng cách (m) 

1 Khu dân cư xã Thuận Phú Km 9+793 - Km11+0,00 100 

2 Khu dân cư xã Tân Hưng Km33+0.00-Km35+0.00 25 

3 Khu dân cư xã Tân lợi Km41+0.00-Km43+0.00 20 

 

1.1.4. Mục tiêu, quy mô, công suất, công nghệ và loại hình Dự án 

1.1.4.1. Mục tiêu  

 

Dự án được xây dựng nhằm đáp ứng mục tiêu sau: 

 Đẩy nhanh tốc độ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn. 

 Giảm giá thành vận tải trong khu vực. 

 Tạo thuận lợi cho việc lưu thông trong khu vực. 

 Nâng cao hiệu quả đầu tư của các dự án được kết nối. 



 

19 
 

 Góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, từng bước hoàn thiện mạng lưới 

giao thông theo Quy hoạch giao thông năm 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030 của tỉnh 

đã được phê duyệt gắn liền với an ninh quốc phòng của khu vực. 

 

1.1.4.2. Quy mô, Công nghệ, Loại hình dự án 

 

(1). Quy mô dự án: 

Tuyến đường đường ĐT.758 sẽ được mở rộng, nâng cấp với tổng chiều dài toàn 

tuyến: 45.979,12 m, trong đó: 

 Đoạn tuyến mở mới hoàn toàn: mở mới 2 đoạn tuyến (đoạn kết nối QL14-ĐT758 từ 

Km0 – Km11) và đoạn tránh KDC xã Tân Hưng từ Km32+972.60-Km36+092,94) với về 

rộng mặt đường là 9m và lề đường mỗi bên là 11,5m. 

 Đoạn tuyến nâng cấp và cải tạo: nâng cấp cải tạo đoạn tuyến từ khu dân cư Thuận 

Phú đến đầu cầu sông Bé (Km11-Km23+673.02), đoạn từ sau cầu sông Bé đến hết gần 

khu dân cư Tân Hưng (Km23+823,02- Km32+972,60) đoạn tuyến này chỉ thiết kế cạp 

mở rộng 2 bên và thảm tăng cường mặt đường cũ. 

 Đoạn tuyến tận dụng, giữ nguyên mặt đường hiện có: đoạn tuyến từ Km36+92,94 

đến Cuối tuyến sẽ giữ nguyên mặt đường cũ, chỉ thực hiện giải phóng mặt bằng, ủi 

quang và cắm mốc xác định phạm vi đất dành cho đườn.. 

 

(2). Loại hình dự án:  

Dự án thuộc loại hình xây dựng công trình giao thông. 

(3). Quy mô và chỉ tiêu thiết kế: 

 

Dự án Đầu tư xây dựng tuyến Mở rộng ĐT.758 từ Bình Long đến Thuận Phú và 

đoạn kết nối QL14 được thực hiện theo quy mô đường cấp III miền núi, vận tốc 

Vtk=60km/h, theo tiêu chuẩn thiết kế đường TCVN4054-05, cụ thể như sau: 

 

Bảng 1.2. Thông số thiết kế tuyến 

 

TT Chỉ tiêu kỹ thuật Đơn vị Giá trị 

1 Cấp đường  III- miền núi 

2 Tốc độ thiết kế Km/h 60 

3 Độ dốc dọc lớn nhất % 7 

4 Độ dốc siêu cao lớn nhất isc % 7 

6 
Bán kính cong nằm nhỏ nhất thông 

thường (giới hạn)  
m 250 (125) 

7 Bán kính không cần cấu tạo siêu cao m 1.500 

8 Chiều dài tối thiểu của đoạn đổi dốc m 150 

9 Mặt cắt ngang m 32 
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TT Chỉ tiêu kỹ thuật Đơn vị Giá trị 

9.1 
Chiều rộng phần xe chạy dành cho cơ 

giới 
m 9 

9.2 
Chiều rộng lề 

đất 

Đoạn kết nối từ ĐT-

741 đến QL14 
m 2x11,50 

Đoạn còn lại m 2x1,50 

10 Độ dốc ngang  Imặt =2%; ilề = 4% 

11 Tải trọng thiết kế 
 HL93 - Cầu, cống hộp 

H30-XB80 - Cống tròn 

12 Kết cấu mặt đường  Kết cấu mặt đường cấp cao A1 

Nguồn: Thuyết minh nghiên cứu khả thi của dự án 

 

1.2. CÁC HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH CỦA DỰ ÁN 

 

1.2.1. Khối lượng và quy mô các hạng mục công trình của dự án 

 

1.2.1.1. Thiết kế tuyến đường  

 

(1). Hướng tuyến đường 

 

Điểm đầu dự án: điểm đầu tuyến được đấu nối vào QL14 tại ngã tư hiện hữu (tại 

lý trình Km932+800 - QL14) thuộc  địa phận xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình 

Phước.  

Điểm cuối dự án: Đấu nối với đường trục Trần Hưng Đạo thị xã Bình Long  (ngã 

3 Trần Hưng Đạo – Hai Bà Trưng và ĐT.758). 

Tuyến đi qua địa phận các địa bàn các xã Thuận Lợi, Đồng Tiến, Thuận Phú thuộc 

huyện Đồng Phú, xã Tân Hưng, xã Tân Lợi thuộc huyện Hớn Quản và thị xã Bình Long, 

tỉnh Bình Phước. 

Theo đặc điểm địa hình, hiện trạng tuyến và giải pháp thiết kế tuyến theo các đoạn 

chính như sau: 

Đối với đoạn tuyến thứ 1, đường kết nối (từ QL14 đến ĐT.741 đấu nối vào 

ĐT.758). Phương án tuyến đường nghiên cứu được chia ra thành 2 phương án cục bộ 

như sau: 

Đoạn tuyến thứ nhất, từ điểm đầu QL14 lý trình Km0+00 (độ cao khoảng +148,0 

m), và cao độ +162,00 đến Trung tâm Thủy sản (cao độ +91,00), đường chim bay nối 

từ điểm, cao độ từ +162,0m tuyến đi theo địa hình thung lũng và cắt suối Rạt cao độ + 

89,0m, về Trung tâm thủy sản cao độ +86,20m. Do sự phân bổ của một số thế núi có 

hướng nằm bất lợi nên chỉ có thể xuất hiện có 02 phương án cục bộ như sau: 
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Hình 1.2. Vị trí đoạn tuyến theo phương án 1A – 1B 

Phương án 1A : Xuất phát từ điểm đầu QL14 (cao độ +148,0m), tuyến đi trùng với 

đường láng nhựa hiện hữu đến lý trình Km0+160m sau đó bắt đầu rẽ trái đi men sườn 

để lên đỉnh đồi cao độ + 162,0m. Tiếp theo tuyến đi theo đường phân thủy đỉnh, tuy 

nhiên gặp sườn đồi tương đối cao và dốc do đó đi men theo sườn bên phải để hạ dần cao 

độ. Khu vực tuyến đi qua dân cư khá thưa thớt, tuyến đi tránh các công trình nhà cửa, 

ao hồ để hạn chế tối đa giải phóng mặt bằng.  

Tuyến đi cắt với suối Rạt, tư vấn lựa chọn vị trí suối thẳng, dòng chảy ổn định, 

tránh vị trí quanh co tại vị trí Km3+640, hơn nữa tuyến cắt tại vị trí suối thẳng, dài này 

trong tương lai không bị ảnh hưởng do nắn chỉnh suối Rạt. Tuyến đi vuông góc với suối 

để đảm bảo chiều dài công trình cầu là ngắn nhất. Tiếp tục đi men sườn về đến điểm 

trung tâm thủy sản (Km5+500).  

Phương án 1B, Xuất phát từ điểm đầu QL14 (cao độ +148,0m), tuyến đi trùng với 

đường hiện hữu đến lý trình Km0+160m sau đó bắt đầu rẽ trái đi men sườn để lên đỉnh 

đồi cao độ + 162,0m. Tiếp theo tuyến đi theo đường phân thủy đỉnh, đi bám sát theo 

theo đường chim bay gặp một vách tương đối dốc (cao 35 - 40m). Tuyến đi qua vùng 

địa hình trũng thường xuyên ngập nước, có dấu hiệu địa chất đất yếu kém ổn định và đi 

cắt qua nhiều suối nhánh. Ưu điểm phương án này là tổng thể tuyến đường bám đường 

chim bay. Nhược điểm là tuyến sẽ phải đào sâu đắp cao và cần có các biện pháp gia cố 

phức tạp hơn, tốn kém chi phí. 

So sánh hai phương án cục bộ trên, Tư vấn chọn phương án tuyến 1A vì có nhiều 

ưu điểm về mặt địa hình, ổn định về địa chất.  

Đoạn tuyến thứ 2, Từ điểm kết thúc đoạn 1 gần trung tâm thủy sản đến đường 

ĐT741 và đấu nối vào đường 758. Phương án tuyến đường nghiên cứu được chia ra 

thành 2 phương án cục bộ như sau: 

Phương án 2A: Tuyến đi bám theo đường hiện hữu: Xuất phát từ điểm kết thúc 

đoạn tuyến 1 tại vị trí gần Trung tâm thủy sản, sau khi tuyến đi men sườn tránh một số 

nhà dân thì đến vị trí đường hiện hữu đi trùng với đường hiện hữu (đường đất và đường 
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láng nhựa rộng 4m). Đường hiện hữu này đang được UBND xã Thuận Phú thi công 

đường giao thông nông thôn (Thời điểm tháng 8-9/2021).  

 
Hình 1.3. So sánh phương án 2A – 2B 

Nhược điểm: Hiện trạng nhà dân xây dựng dọc hai bên đường, nhà cửa xây dựng 

cách tim đường 8-12m, một số vị trí bán kính cong nhỏ nếu cải tuyến sẽ ảnh hưởng đến 

nhiều nhà. Việc giải phóng mặt bằng phương án này tương đối phức tạp, chi phí GPMB 

lớn.  Ngoài ra có một đoạn tuyến đi trùng với suối nên sẽ phải xem xét nắn cải suối. 

Phương án 2B: Từ vị trí gần khu Thủy sản tuyến đi men theo sườn, song song và 

cách đường hiện hữu khoảng 150m-200m ở bên trái nhằm tránh khu dân cư hiện có. Ưu 

điểm của phương án này là hạn chế giải phóng mặt bằng về nhà cửa, chỉ giải phóng mặt 

bằng đất trồng cây lâu năm (phần lớn tuyến nằm trên đất cao su của Nhà nước). Phương 

án tuyến này giảm thiểu chi phí giải phóng mặt bằng, tránh xa khu dân cư nên sẽ tăng 

tính cơ động cho tuyến đường.  

Đoạn tiếp theo, Tuyến sẽ giao cắt ĐT.741 nút giao cùng mức do đó Tư vấn lựa 

chọn vị trí giao cắt ĐT741 đảm bảo góc giao cắt > 60o, hạn chế công tác GPMB, tránh 

ùn tắc, tai nạn giao thông. Tư vấn lựa chọn vị trí nút giao tại vị trí điểm yên ngựa (vị trí 

thấp nhất). Hơn nữa tại vị trí này cách khu dân cư xã Thuận Phú khoảng 100m. 

Đoạn tuyến thứ 3 nâng cấp mở rộng từ khu dân cư xã Thuận Phú đi các xã Tân 

Hưng, Tân Lợi (Mở rộng ĐT758):  

Tuyến đi bám sát theo đường hiện hữu, tận dụng tối đa phần mặt đường đã được 

đầu tư còn sử dụng tốt, tại một số vị trí đường cong bán kính nhỏ bố trí bán kính lớn hơn 

để đảm bảo phù hợp với cấp đường cũng như thuận lợi trong quá trình khai thác sử dụng.  

Đối với 3 cầu hiện hữu trên tuyến bao gồm cầu BTCT Km16+882; Cầu DNe 

19+520.0; cầu Sông Bé Km 23+750 còn sử dụng tốt, tư vấn đề xuất giữ nguyên theo 

quy mô khai thác hiện có của các cầu này.  
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Hiện trạng cầu sông Bé 

  
Cầu ĐNé Cầu BTCT 

Đoạn tuyến đi qua hai khu dân cư xã Tân Hưng, Tân Lợi, mật độ dân cư khá đông 

với bề rộng mặt đường và hành lang đường bộ nhỏ, bán kính cong nhỏ. Nếu tuyến đi 

theo đường cũ thì khối lượng GPMB rất lớn  

  
Khu dân cư xã Tân Hưng Khu dân cư xã Tân Lợi 

 

Mặt khác, đoạn ĐT 756 hiện đang có hồ sơ thiết kế kỹ thuật cải tạo nâng cấp lên 

đường cấp III – miền núi, một số đoạn nội ô thị trấn lên cấp đường chính đô thị với quy 

mô Bmặt = 12m và Bnền=16m. 

Vì vậy, TVTK kiến nghị nắn chỉnh đoạn tuyến từ Km33+0.00÷Km36+0.00 thành 

đoạn tuyến mới nằm về phía bắc của tuyến hiện hữu, nhằm tránh giải phóng mặt bằng 

quá lớn, ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Đồng thời, bổ sung cho địa phương 1 

tuyến đường mới để hoàn thiện mạng lưới chung của thị trấn và khu vực. 
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Hình 1.4. Đoạn tránh Khu dân cư xã Tân Hưng 

Đoạn tuyến từ Km36+92,94 - Km36+326.10 thuộc Dự án “Mở rộng ĐT.758 từ 

Bình Long đến Thuận Phú và đoạn kết nối QL14” đi trùng với ĐT.756 đã được đàu tư 

xây dựng với quy mô nền đường 12m.  Như vậy dự án “Mở rộng ĐT.758 từ Bình Long 

đến Thuận Phú và đoạn kết nối QL14” sẽ giữ nguyên nền mặt đường và công trình hiện 

có trên đoạn tuyến này, chỉ thực hiện ủi quang và cắm cọc ranh GPMB.  Phạm vi thu 

hồi bao gồm nền đường và hai bên ta luy, rãnh dọc, đảm bảo quy mô chiều rộng nền 

đường (khoảng cách giữa hai vai đường) B=32m.  

Đối với đoạn tuyến từ Km36+326.10 - Km41+315,49 (theo lý trình Dự án Mở rộng 

ĐT.758 từ Bình Long đến Thuận Phú và đoạn kết nối QL14), chiều dài khoảng 4,90km 

đã được cải tạo, kết cấu mặt đường còn tốt, chiều rộng đạt tối thiểu 9-11m, tim tuyến cũ 

cơ bản trùng tim tuyến thiết kế. Giải pháp: Giữ nguyên nền mặt đường và công trình 

hiện có trên đoạn tuyến này, chỉ thực hiện ủi quang và cắm cọc ranh GPMB.  Phạm vi 

thu hồi bao gồm nền đường và hai bên ta luy, rãnh dọc, đảm bảo quy mô chiều rộng nền 

đường (khoảng cách giữa hai vai đường) B=32m.   

Từ Km41+315,49 đến cuối tuyến (Km 45+979,12) tuyến tiếp tục đi bám theo 

đường hiện hữu. Điểm cuối tuyến được kết thúc tại ngã 3 Giao đường Trần Hưng Đạo 

– Hai Bà Trưng và ĐT.758.   

Giải pháp: Đối với đoạn tuyến này, do nhà dân bám sát đường, mật độ đông đúc, 

Tư vấn thiết kế kiến nghị tuyến đi bám theo đường cũ, châm trước một số đường cong 

bán kính nhỏ. Do mặt đường cũ vẫn còn tốt, đảm bảo bề rộng mặt đường rộng 9,0m nên 

không thực hiện đầu tư đoạn này, chỉ thực hiện ủi quang và cắm cọc ranh GPMB.  Phạm 

vi thu hồi bao gồm nền đường và hai bên ta luy, rãnh dọc, đảm bảo quy mô chiều rộng 

nền đường (khoảng cách giữa hai vai đường) B=32m.    

(2). Kết quả thiết kế:  

So sánh các phương án tuyến trên,  lựa chọn hướng tuyến theo các phương án 1A-

2B-3 với tồng chiều dài toàn tuyến khoảng 45,98km.  Thống kê về các đường cong trên 

tuyến phương án tuyến chọn như sau: 
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Bảng 1.3. Thống kê về các đường cong trên tuyến 

 

STT R Số lượng (cái) Tỷ lệ 

1 R <=125 6 6,60% 

2 125,00 < R <= 350,00 40 44,00% 

3 350,00 < R <= 1000 23 25,30% 

4 R > 1000 16 17,60% 

5 Không cắm cong 6 6,60% 

  Tổng số 91 100,00% 

 

1.2.1.2. Trắc dọc tuyến đường 

 

Trắc dọc tuyến được thiết kế dựa trên những nguyên tắc sau: 

 Tuân thủ đúng tiêu chuẩn cấp đường thiết kế về độ dốc dọc, chiều dài đoạn dốc, bán 

kính đường cong đứng... 

 Tuân thủ các điểm khống chế tại các vị trí nút giao, vị trí cầu, qua các khu dân cư. 

 Cao độ thiết kế vai đường ở những đoạn ven sông, suối, đường đầu cầu, cống, các 

đoạn qua vùng ngập nước phải cao hơn mực nước theo tần suất tính toán ít nhất là 50cm. 

Mực nước thiết kế với tần suất thuỷ văn tính toán cầu lớn, cầu trung: P=1%; cống và 

cầu nhỏ: P=4%.  

 Cao độ đáy áo đường phải cao hơn mực nước ngầm tính toán, mực nước đọng thường 

xuyên từ 30-50cm tùy theo mức độ duy trì mực nước đọng thường xuyên trong năm và 

vật liệu đắp nền đường. 

 Thiết kế phương án đường đỏ tối ưu nhất tại các đoạn đường hiện hữu để tận dụng tối 

đa phần mặt đường BTN hiện hữu, đảm bảo khối lượng bù vênh thấp nhất. 

 Phối hợp hài hòa với các yếu tố trên bình đồ. Đảm bảo khối lượng đào đắp cân bằng 

để giảm chi phí xây dựng. 

Kết quả thống kê độ dốc dọc thiết kế toàn tuyến Km0-:-Km45+979,12 được trình 

bày trong bảng sau:  

Bảng 1.4. Kết quả thống kê độ dốc dọc thiết kế toàn tuyến 

STT I(%) Chiều dài (m) Tỷ lệ 

1 I = 0 200 0,46% 

2 0,00 < I <= 3,00 35.719,99 82,30% 

3 3,00 < I <= 6,00 7.430,07 17,12% 

4 6,00 < I <= 7,00 50 0,12% 

5  I > 1,00 975 2,25% 

 Tổng số  100,00% 
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1.2.1.3. Cắt ngang tuyến đường 

 

 Đối với đoạn tuyến mở mới: từ QL14 đến ĐT741 (Km0 – Km11+0,00) và đoạn 

tuyến tránh xã Tân Hưng (Km32+791,6 ÷ Km Km36+092,94) tuyến đường được thiết 

kế với quy mô mặt cắt ngang như sau: 

 Bề rộng nền đường: B =32,0m 

 Bề rộng mặt đường: Bmặt =9,0m  

 Bề rộng lề đất: Blđ  = 2 x 11,5m = 23,0m 

 Độ dốc ngang mặt đường: Imặt = 2%. 

 Độ dốc ngang lề đất: Ilề = 4% 

 

Hình 1.5. Mô tả mặt cắt ngang đoạn tuyến mở mới từ QL14 đến ĐT741 

 Đối với đoạn tuyến từ Km11+0,00 đến cuối tuyến:   

  Bề rộng nền đường: B =12,0m 

 Bề rộng nền đường: B =12,0m 

 Bề rộng mặt đường: Bmặt =9,0m  

 Bề rộng lề đất: Blđ  = 2 x 1,5m = 3,00m 

 Độ dốc ngang mặt đường: Imặt = 2%. 

 Độ dốc ngang lề đất  : Ilề = 4% 

 Phạm vi còn lại từ chân taluy thiết kế sang hai bên sẽ giải phóng mặt bằng và ủi quang 

để đảm bảo giữ duy trì quy mô chiều rộng nền đường thiết kế (khoảng cách giữa hai vai 

đường) là 32m. 

 

1.2.1.4. Kết cấu áo đường 

 

Căn cứ tiêu chuẩn thiết kế đường ô tô TCVN 4054-2005; quy trình thiết kế kết cấu 

áo đường mềm 22 TCN 211-06 và các điều kiện vật liệu hiện có trong khu vực chọn kết 

cấu áo đường cho tuyến. Theo 22 TCN 211-06 trị số tối thiểu của mô đun đàn hồi yêu 

cầu đối với đường ô tô cấp III là Eyc = 140Mpa. 

Kết cấu áo đường phù hợp với kết cấu của hệ thống tuyến đường đã được xây dựng 

mới trong khu vực, kết cấu kiến nghị như sau: 
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 Kết cấu áo đường đối với đoạn làm mới 

Đoạn tuyến mở mới (Từ Km0+0,00 - Km11+0,00; Km32+972.60 - Km36+092,94):  

 Bê tông nhựa nóng hạt trung BTNC12.5, dày 7cm; 

 Tưới nhựa thấm bám tiêu chuẩn 1,0kg/m2; 

 45cm cấp phối đá dăm loại 1, K ≥ 0,98; 

 30cm sỏi đỏ, K≥ 0,98; 

 Nền đắp (nền đào) độ chặt theo quy định. 

 
 

 Áo đường tăng cường trên nền hiện hữu 

Đoạn nâng cấp cải tạo từ lý trình Km11+0,00 - Km23+673.02 ( đầu cầu Sông Bé) 

 Giữ nguyên kết cấu mặt đường hiện hữu. 

 Phần mở rộng 2 bên: 

 Bê tông nhựa nóng hạt trung BTNC12.5, dày 7cm; 

 Tưới nhựa thẩm bám tiêu chuẩn 1,0kg/m2; 

 45cm cấp phối đá dăm loại 1, K ≥ 0,98; 

 30cm sỏi đỏ, K ≥ 0,98; 

 
 

Đoạn nâng cấp cải tạo sau cầu Sông Bé từ lý trình Km23+823,02- Km32+972,60: 

 Bê tông nhựa nóng hạt trung BTNC12.5, dày 7cm; 
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 Tưới nhựa dính bám tiêu chuẩn 0,5kg/m2; 

 Bù vênh đá dăm đen 

 Mặt đường hiện hữu; 

 
 

Nếu chiều dày bù vênh <8cm thì bù vênh bằng đá dăm đen sau đó tưới nhựa dính 

bám tiêu chuẩn nhựa 0,5 kg/cm2 rồi mới rải BTNC12.5, dày 7cm. Nếu chiều dày bù 

vênh >8cm thì bù vênh bằng cấp phối đá dăm sau đó tưới nhựa thấm bám 1,0 kg/m2 rồi 

mới rải BTNC12.5, dày 7cm. 

 Đoạn tuyến từ Km36+92,94 - Km36+326.10: Tuyến đi trùng với ĐT.756 (đường 

Minh Lập - Lộc Hiệp) và Đoạn tuyến từ Km36+326.10 - Km41+315,49 của ĐT.758. 

Hai đoạn đường cũ đã cải tạo mặt đường, chất lượng mặt đường còn tốt, chiều rộng mặt 

đường 10-11m nên sẽ giữ nguyên mặt đường hiện có, chỉ thực hiện giải phóng mặt bằng, 

ủi quang và cắm mốc xác định phạm vi đất dành cho đường để phù hợp với quy mô 

chiều rộng nền đường 32m (phạm vi tính từ hai bên vai đường). 

 Kết cấu áo đường vuốt nối đường ngang 

 Đối với đường ngang là mặt đường đất, sỏi đỏ thì sử dụng kết cấu áo đường làm mới. 

 Đối với đường ngang là mặt đường nhựa, kết cấu vuốt nối cụ thể như sau: 

 Bê tông nhựa nóng hạt trung BTNC12.5, dày 7cm; 

 Tưới nhựa thấm bám tiêu chuẩn 1,0kg/m2; 

 Bù vênh mặt đường: 

 Bù vênh BTN khi chiều dày bù vênh <8cm; 

 Bù vênh bằng cấp phối đá dăm khi chiều dày bù vênh >=8cm. 

Bảng 1.5. Bảng thống kê kết cấu áo đường của dự án 
 

Loại áo đường Đoạn Ghi chú 

Áo đường cho đoạn mở 

mới 

Km0-Km11+0,0; 

Km32+972,60-Km36+092,94 

Đoạn kết nối QL14-ĐT758, 

đoạn tránh KDC Tân Lợi, 

Tân Hưng 

Áo đường đoạn cạp mở 

rộng 2 bên 

Km11-Km23+673,02 

 

Từ khu dân cư Thuận Phú 

đến cầu Sông Bé;  

Đoạn mở rộng và thảm 

tăng cường 
Km23+823,02-Km32+972,60 

Từ cầu Sông Bé đến KDC 

Tân Hưng 
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Loại áo đường Đoạn Ghi chú 

Chỉ thực hiện giải 

phóng mặt bằng, ủi 

quang và cắm mốc xác 

định phạm vi đất dành 

cho đường 

Km36+92,94-Km36+326.10; 

Km36+326.10-Km41+315,49 

Km41+315,49 đến Cuối tuyến 

Đoạn từ KDC xã Tân Hưng 

đến điểm cuối tuyến. 

 

1.2.1.5. Nút giao thông 

 

Nút giao với Quốc lộ 14 tại đầu tuyến 

Hiện trạng giao thông ban đầu là một ngã tư với 2 đường dân sinh đấu nối vào 

Quốc lộ 14. Sau khi cải tuyến đường dân sinh thành Tỉnh lộ DT 758, cần xây dựng 

phương án thiết kế nút giao thông và tổ chức giao thông phù hợp để đảm bảo an toàn 

giao thông, chất lượng dòng xe cũng như tuân thủ quy định của Cơ quan Nhà nước về 

đấu nối giao thông vào Quốc lộ.  

Đề xuất xây dựng thêm làn chuyển tốc trước khi nhập làn từ DT 758 vào Quốc lộ 

14. Làn chuyển tốc được thiết kế theo TCVN 4054-2005. Bề rộng làn 3,5 m, chiều dài 

đoạn chuyển làn hình nêm dài 35m. Làn chuyển tốc ở đây có mục đích chủ đạo là giúp 

các xe chuyển hướng an toàn, mục đích tăng tốc cho xe không xét đến vì vậy chiều dài 

đoạn tăng và giảm tốc được thiết kế là 35m vẫn đảm bảo chiều dài của đoạn giảm tốc 

theo tiêu chuẩn là 30m, cho người tham gia giao thông có đủ điểu kiện để xử lý các tình 

huống bất ngờ. 

Giao với Tỉnh lộ DT 741 

Khoảng lý trình Km9+350, tuyến cắt qua Tỉnh lộ 741 tạo thành một ngã tư. Để 

giảm bớt các xung đột, tăng tính an toàn tư vấn đề xuất sử dụng vòng xuyến đặt ngã tư, 

có bán kính R=25m bằng với vòng xuyến tại nút giao ngã tư Thành phố Đồng Xoài. Khi 

vòng xuyến được sử dụng, nút giao sẽ được tổ chức giao thông một cách rõ ràng, phân 

định rõ các làn xe rẽ, cố định các điểm xung đột và tạo góc giao có lợi cho các luồng 

xung đột. Ngoài ra để tăng tính dẫn hướng cho các phương tiện, nút giao với DT 741 

còn được bố trí thêm các đảo vạch sơn, vạch kênh hóa giúp các xe di chuyển không bị 

phân vân, nghi ngại. 

Tại vị trí Km0+150, tuyến chuyển hướng với góc ngoặt khá lớn xấp xỉ 90 độ. Vì 

vậy tại vị trí này có thể xem như một ngã ba là giao của 2 đường tỉnh lộ và đường láng 

nhựa hiện hữu. Tương tự với nút giao DT 741, tại đây tư vấn đề xuất sử dụng vòng 

xuyến cùng các đảo vạch sơn để giảm thiểu các xung đột dòng giao thông, tăng tính an 

toàn cho các phương tiện lưu thông. Vòng xuyến được thiết kế với bán kính R=20m. 
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Hình 1.6. Nút giao ĐT758 – ĐT.741 Giao với đường hiện hữu tại vị trí Km0+150 

 

 
Hình 1.7. Nút giao ĐT758 đấu nối đường liên xã (Km0+200) gần QL14 

Đường giao dân sinh: 

Đối với các đường giao dân sinh, các đường ngang trên tuyến chủ yếu là đường 

vào làng, đường dân sinh. Các đường ngang này chủ yếu là đường đất, có một số đường 

có kết cấu mặt là bê tông xi măng, cấp phối. Do đó, thiết kế nút giao dạng đơn giản, bán 

kính vuốt cong rẽ Rmin = 5m, có xét đến mở rộng mặt đường khi rẽ vào các nhánh giao. 

1.2.1.6. Các hạng mục công trình phụ trợ 

(1). Cầu  

Trên tuyến hiện có 3 cầu BTCT (Cầu Sông Bé, cầu ĐNé, cầu BTCT) còn khai thác 

tốt nên tận dụng lại không xây mới. Do đó, dự án chỉ tiến hành cây dựng mới 1 cầu 

BTCT (Cầu Suối Rạt) tại Km 3+900: 

  Chiều dài toàn cầu. L  = 46.52m 

 Mặt cắt ngang cầu: Bc = 11+0.5x2=12m  
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 Tải trọng: Tải trọng thiết kế HL93, người 3kN/m2. 

 Kết cấu cầu:  

  Sơ đồ nhịp: Dầm BTCT UST 1 nhịp giản đơn 1x 33m. Bệ móng mố M1, M2 

đều đặt trên cọc khoan nhồi đường kính D1.0m, chiều dài cọc, L=8m.      

  Lòng mố đắp cát hạt thô đầm chặt K ≥ 0,95. 

  Bản quá độ sau mố: Bằng bê tông cốt thép, cường độ bê tông f’c=25Mpa, dày 

0.25m.  

  Chân khay tứ nón và chân khay mái taluy nền đường sau mố gia cố bằng đá hộc 

xây vữa xi măng M100#. 

  Tứ nón và mái taluy âm nền đường gia cố bằng đá hộc vữa xây xi măng M100# 

dày 30cm, trên lớp đá dăm đệm 10cm.  

   Đoạn kéo dài đường đầu cầu mỗi bên 25m, trong đó 10m có bề rộng nền là B = 

12m, Bm = 11; đoạn vuốt Bm từ 11m xuống 9m, dài L = 15 m, các lớp kết cấu áo đường 

như trên tuyến. 

 

 
Hình 1.8. Bố trí chung cầu Suối Rạt 

 

(2). Hệ thống thoát nước 

 

a. Hệ thống thoát nước dọc: 

Mục đích thu gom nước mặt và nước từ các đường khác đổ về.  

Các đoạn tuyến nền đường đào, phần thoát nước dọc bằng các mương bê tông  hình 

thang cân, sâu 0,40m, mái ta luy 1/1 là bằng các tấm bê rông đúc sẵn kích thước 

50x60x7cm M200. Đáy mương bằng tê tông đá 1x2 đổ tại chổ M150 đặt trên lớp vữa xi 

măng lót M100 dày 2cm.  

Phần lề sỏi đỏ dọc theo mương bê tông được gia cố bằng bê tông đá 1x2 M200 dày 

7cm dọc theo nền đường đào đảm bảo mỹ quan, thoát nước, chống xói lở kết cấu lề đất 

trong nền đường đào. 
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Hình 1.9. Hệ thống thoát nước ngang 

Rãnh đỉnh, rãnh cơ: 

Thiết kế hệ thống rãnh đỉnh, rãnh cơ hoàn chỉnh bằng bê tông M200 thoát nước về 

các vị trí thoát nước ngang đường nhằm giảm lưu lượng cho các rãnh dọc và chống xói 

cho các đoạn taluy nền đường đào, đắp. 

b. Cống thoát nước ngang đường: 

 Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống thoát nước ngang theo địa hình, kết cấu vĩnh cửu 

BTCT, tải trọng thiết kế: HL93. 

 Đối với các tuyến đường mở rộng thì nối cống đảm bảo phù hợp với mặt cắt ngang 

mở rộng. Cống hiện hữu trước khi tận dụng cần rà soát kiểm tra đánh giá chất lượng 

cống ngang hiện hữu, nếu cống ngang hư hỏng nặng xuống cấp thì thay thế mới toàn bộ 

cho đồng bộ, đảm bảo tiêu thoát nước cho lưu vực. 

 Đối với các tuyến đường phóng mới thì xây dựng mới các cống ngang tại các vị trí tụ 

thủy, sông suối hiện hữu đảm bảo thoát nước tốt cho khu vực. 

 

(3). Hệ thống an toàn giao thông 

a. Biển báo 

Biển báo nguy hiểm và biển cảnh báo được dùng để báo cho người tham gia giao 

thông biết trước về của sự nguy hiểm hoặc cần chú ý. Khi gặp những biển này người 

tham gia giao thông phải chủ động giảm tốc độ đến mức cần thiết, chú ý quan sát và 

chuẩn bị sẵn sàng xử lý những tình huống có thể xảy ra đề phòng ngừa tai nạn. Biển có 

hình tam giác đều, viền đỏ, nền màu vàng, trên có hình vẽ màu đen mô tả sự việc cần 

báo hiệu. Các biển báo nguy hiểm (W.201, W.203, W.207, W.208,) được sử dụng tại 

các vị trí phù hợp trên toàn tuyến nhằm đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông. 

 Biển W.201(a,b) - biển báo chỗ ngoặt nguy hiểm: Trên toàn tuyến các biển 

W.201(a,b) được bố trí tại vị trí đường cong có góc chuyển hướng ≥ 45°. 
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Hình 1.10. Biển báo chỗ ngoặt nguy hiểm 

 Biển W.207 - Giao nhau với đường không ưu tiên: Tại những vị trí giao nhau với 

đường dân sinh, liên thôn, liên xã, … sẽ sử dụng biển giao nhau với đường không ưu 

tiên. Tùy theo hình dạng nơi giao nhau để chọn kiểu biển cho thích hợp. 

 
Hình 1.11. Biển báo giao nhau với đường không ưu tiên 

 Các biển báo khác: Ngoài ra còn có một số biển báo tại các vị trí có công trình đặc 

biệt như biển báo khu vực có trường học. 

b. Biển chỉ dẫn:  

 Biển I.439 - Tên cầu: Được đặt tại vị trí đầu cầu thể hiện thông tin tên cầu và và một 

số thông số liên quan như lý trình, chiều dài cầu, bề rộng mặt cắt ngang cầu… 

 Biển I.414 - Chỉ dẫn hướng đường: Bố trí tại những vị trí nhằm chỉ dẫn cho người 

tham gia giao thông về hướng địa danh và khu dân cư trên hướng đường cần phải chỉ 

dẫn. 

c. Vạch sơn 

 Vạch sơn: là một dạng báo hiệu để hướng dẫn, điều khiển giao thông nhằm nâng cao 

an toàn và khả năng thông xe, người tham gia giao thông cần chấp hành vạch kẻ đường. 

 Vạch 1.1 - Vạch phân chia hai chiều xe chạy: Trên toàn tuyến vạch 1.1 được sự 

dụng vạch dạng vạch đơn, đứt nét để phân chia hai chiều xe chạy ngược chiều nhau ở 

những đoạn đường có từ 2 làn xe trở lên, không có dải phân cách giữa. Xe được phép 

cắt qua để sử dụng làn ngược chiều từ cả hai phía. 
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  Quy cách: vạch 1.1 là vạch đơn, đứt nét, màu vàng bề rộng nét vẽ B=15cm, chiều 

dài đoạn nét liền L1=1-3m; chiều dài đoạn nét đ (2m-6m); tỷ lệ L1/L2=1:2.  

 
Hình 1.12. Vạch sơn 1.1 

 Vạch 3.1 - Vạch giới hạn mép ngoài làn xe: Sử dụng vạch 3.1A để xác định mép 

ngoài phần xe chạy thì mép ngoài cùng của vạch cách mép ngoài cùng phần xe chạy từ 

15 đến 30cm.  

  Quy cách: vạch 3.1a là vạch đơn, liền nét, bề rộng vạch b=15cm, được sử dụng 

trên suốt chiều dài tuyến. 

 
Hình 1.13. Vạch sơn 3.1a 

 

d. Cột Km 

Cột Km: Thân cột bằng BTXM mác M200 đá (2x4)cm, bệ móng bằng BTXM 

mác M150 đá (2x4)cm. Quy cách theo QCVN 41:2019/BGTVT - Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về báo hiệu đường bộ. 

Cọc H: Thân cột bằng BTCT mác M200 đá (2x4)cm, bệ móng bằng BTXM mác 

M150 đá (2x4)cm. Quy cách theo QCVN 41:2019/BGTVT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về báo hiệu đường bộ. 

Cọc tiêu: Trên toàn tuyến sử dụng cọc tiêu BTCT  được bố trí ở những đoạn lưng 

đường cong và ta luy âm chiều cao từ 2-3m, để đảm bảo an toàn giao thông, quy cách 

theo QCVN 41:2019/BGTVT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ. 

e. Lan can phòng hộ mềm (hộ lan mềm):  

 Thiết kế tuân thủ TCVN 12681:2019 Trang thiết bị an toàn giao thông – Dải phân 

cách và lan can phòng hộ - Kích thước và hình dạng; 

 Bố trí hộ lan mềm tại các vị trí đắp cao trên 3m về phía lưng đường cong, các đoạn 

đường đầu cầu,… sử dụng loại hộ lan mềm có bước cột 2m. 
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1.2.1.7. Các hạng mục công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường 

Dự án “Mở rộng ĐT.758 từ Bình Long đến Thuận Phú và đoạn kết nối QL14” là 

công trình giao thông nên không có hạng mục công trình xử lý chất thải. Tuy nhiên, 

trong quá trình triển khai xây dựng Dự án có các biện pháp giảm thiểu các tác động môi 

trường được đề xuất tại Chương 3 và Chương 4 trong báo cáo này. 

1.2.2. Hiện trạng sử dụng đất 

Dự án đi qua chủ yếu là rừng cao su, vườn điều, thi thoảng có cắt qua các khu dân 

cư đan xen là đất nông nghiệp. Chi tiết hiện trạng sử dụng đất được trình bày trong bảng 

sau: 

 

Bảng 1.6. Hiện trạng sử dụng đất 

 

STT Hạng mục Đơn vị Khối lượng 

I Vật kiến trúc   

1 Nhà C4 m2 12.179,276 

2 Tường rào xây m2 420,00 

3 Sân bê tông m2 3.685,704 

4 Cột điện trung thế cột 224 

5 Cột điện hạ thế cột 164 

II Đất đai   

1 Cao su (của dân) ha 18,80 

2 Điều ha 20,02 

3 Cao su (của nhà nước) ha 55,65 

III Hạng mục khác   

1 Mương TL m 80,00 

2 Ao m2 1.084,00 

Nguồn: Thuyết minh dự án, 2021 

 

1.3. NGUYÊN, NHIÊN, VẬT LIỆU, HÓA CHẤT SỬ DỤNG CỦA DỰ ÁN; 

NGUỒN CUNG CẤP ĐIỆN, NƯỚC VÀ CÁC SẢN PHẨM CỦA DỰ ÁN 

 

1.3.1. Nguyên, nhiên, vật liệu sử dụng của dự án 

 

Danh mục các loại vật tư, vật liệu phục vụ cho hoạt động xây dựng của Dự án được 

đưa ra trong bảng sau: 
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Bảng 1.7 : Khối lượng dự kiến nguyên vật liệu thi công của Dự án 

 

TT HẠNG MỤC 
ĐƠN 

VỊ 

KHỐI 

LƯỢNG 

I HẠNG MỤC NỀN ĐƯỜNG   

1 Phát quang tuyến 100m² 12.691,07 

2 Chặt cây ở mặt bằng phẳng Ø gốc ≤20cm cây 35.385,00 

3 Chặt cây ở mặt bằng phẳng Ø gốc ≤30cm cây 28.308,00 

4 Chặt cây ở mặt bằng phẳng Ø gốc ≤40cm cây 7.077,00 

5 Vét hữu cơ, đất cấp 2 100m³ 590,82 

6 Đánh cấp, đất cấp 2 100m³ 85,26 

7 Đào nền đường đất Cấp 2 100m³ 8.520,67 

8 Đắp nền đường bằng máy đầm 16T đạt K≥0,95 100m³ 8.119,06 

9 
Mua đất cấp 3 để đắp nền đường K≥0,95 (bao gồm 

nền,lề đường, taluy và đắp trả cống) 
100m³ 

1.025,77 

10 Sỏi đỏ  100m³ 1.443,82 

II PHẦN MẶT ĐƯỜNG, LỀ GIA CỐ 

1 
Làm mặt cấp phối đá dăm Dmax 37.5, đường làm 

mới đầm chặt K≥0,98 

100m³ 1,082.495 

2 
Tưới nhựa dính bám mặt đường bằng nhựa pha dầu, 

lượng nhựa 1,0kg/m² 

100m² 2,651.596 

3 Thảm BTNN hạt trung C12,5 dày 7cm 100m² 3,004.431 

II PHẦN RÃNH DỌC, GIA CỐ TALUY: 

 Tấm đan gia cố lề (đổ tại chổ) md 27.650,00 

1 - Bê tông đá 1x2 M200 dày 7cm m³ 865,45 

2 - Ván khuôn m² 4.700,50 

3 - Đá dăm đệm dày 5cm m³ 649,78 

 Tấm đan rãnh tấm 110.600,00 

1 - Bê tông đá 1x2 M200 dày 7cm m³ 2.521,68 

2 - Ván khuôn m² 9.401,00 

3 
- Lắp đặt tấm đan rãnh KT: 50x60x7cm, Trọng 

lượng lượng cấu kiện 50kg/ tấm 

cấu 

kiện 
110.600,00 

 Bản đáy rãnh (đổ tại chổ) md 27.650,00 

1 - Bê tông xi măng đá 1x2 M150 đáy rãnh m³ 796,320 

2 - Vữa XM lót M100 dày 2cm m² 12.719,00 

3 - Vữa XM chèn mối nối dày 1cm m² 4.645,20 
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TT HẠNG MỤC 
ĐƠN 

VỊ 

KHỐI 

LƯỢNG 

4 Gia cố mái taluy   

5 - Bê tông mác 200 m³ 3.309,84 

6 - Cốt  Thép Ø 8 Kg 94.698,20 

7 - Đá dăm đệm 2x4 cm m³ 2.068,65 

8 - Ván khuôn gỗ m² 21.536,94 

9 
- Lắp dặt tấm bê tông, trọng lượng 1 cấu kiện 50kg/ 

1 tấm 
ck 2.942,00 

III PHẦN THOÁT NƯỚC: 

1 - Bê tông M200 đá 1x2 móng m³ 648.21 

2 - Bê tông M200 đá 1x2 cửa xả m³ 714.58 

3 - Cốt thép cửa xả Tấn 1,827.58 

IV PHẦN CẦU 

1 Dầm chủ  I 33m   

 Thép 10<Ø≤18 kg 1103,82 

 Thép Ø>18 kg 325,59 

 Bê tông f'c=40MPa m³ 12,936 

2 Bản mặt cầu   

 Thép 10<Ø≤18 kg 8690,18 

 Bê tông f'c=30MPa m³ 83,8695 

3 Lớp phủ mặt cầu   

 Mặt BTN C19 dày 7cm m² 359,7 

 Lớp phòng nước dạng dung dịch thấm nhập m² 359,7 

4 Tấm ván khuôn BTCT   

 Thép Ø≤10 kg 0 

 Thép 10<Ø≤18 kg 3083,52 

 Bê tông f'c=25MPa m³ 18,348 

5 Lan can   

 Thép Ø≤10 kg 410,42 

 Thép 10<Ø≤18 kg 1826,51 

 Thép hình + bản kg 2187,77 

 Bê tông f'c=25MPa m³ 17,10 

 Bulông neo M20 bộ 76,00 
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TT HẠNG MỤC 
ĐƠN 

VỊ 

KHỐI 

LƯỢNG 

B KẾT CẤU PHẦN DƯỚI 

1 Mố cầu (2 mố)   

 Thép Ø≤10 kg 117,50 

 Thép 10<Ø≤18 kg 8311,34 

 Thép Ø>18 kg 33753,87 

 Bê tông f'c=30MPa m³ 570,77 

2 Cọc khoan nhồi m 128 

 Thép Ø≤10 kg 116,4 

 Thép 10<Ø≤18 kg 4043,28 

 Thép Ø>18 kg 23152,02 

 Thép hình + bản kg 353,76 

 Bê tông f'c=30MPa m³ 129,84 

 Vữa xi măng f'c=30MPa m³ 2,1 

 Ống thép D55.9/59.9mm m 328 

 Ống thép D107.1/113.5mm m 154,4 

3 Bản quá độ (2 bản)   

 Thép 10<Ø≤18 kg 123,78 

 Thép Ø>18 kg 14119,18 

 Bê tông f'c=25MPa m³ 45,09 

4 Tứ nón chân khay   

 Tứ nón + bậc lên xuống đá hộc xây vữa M100 m³ 85,56 

 Chân khay tứ nón đá hộc xây vữa M100 m³ 54,48 

 Đá dăm đệm m³ 19,6 

C ĐƯỜNG ĐẦU CẦU   

1 Đá hộc xây ốp mái M100 m³ 144,2 

2 Đá dăm đệm m 128,8 

3 Đắp đất K95 đường đầu cầu m³ 2615,32 

4 Đắp cát hạt thô K95 đường đầu cầu (B =13m) m³ 650 

5 Sỏi đỏ (dày 0.3m) m³ 201,72 

6 Cấp phối đá dăm loại 1 (dày 0.45m) m³ 300,33 

7 Bê tông nhựa chặt C19 (dày 7cm) m² 667,4 

Nguồn: Thuyết minh thiết kế cơ sở 
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1.3.2. Danh mục các máy móc thiết bị sử dụng của dự án 

 

Đối với các máy móc, thiết bị của dự án cũng sẽ được các nhà thầu xây dựng đề 

xuất và được Ban QLDA xét duyệt để bảo đảm đáp ứng yêu cầu thi công đối với các 

của dự án và phù hợp với tiến độ chung. Danh mục máy móc thiết bị dự kiến phục vụ 

công tác thi công xây dựng dự án được trình bày trong bảng sau: 

 

Bảng 1.8 : Danh mục máy móc thi công dự án 

 

STT Tên máy móc, thiết bị Số lượng (dự kiến) 

1 Máy đào một gầu, bánh xích - dung tích gầu: 1,25 m3 6 

2 Máy đào một gầu, bánh xích - dung tích gầu: 1,60 m3 3 

3 Máy ủi - công suất: 110 cv 5 

4 Máy lu bánh thép tự hành - trọng lượng tĩnh: 10T 4 

5 Máy lu bánh thép tự hành - trọng lượng tĩnh: 16T 5 

6 Máy xúc lật - dung tích gầu: 1,65 m3 5 

7 Trạm trộn bê tông asphan - năng suất: 50 t/h 5 

8 Trạm trộn bê tông - năng suất: 50 m3/h 3 

9 Thiết bị sơn kẻ vạch YHK 10A 4 

10 Lò nấu sơn YHK 3A, lò nung keo 5 

11 Máy hàn xoay chiều - công suất: 23 kW 2 

12 Máy cắt uốn cốt thép - công suất: 5 kW 2 

13 Máy khoan đứng - công suất: 4,5 kW 2 

14 Máy trộn bê tông - dung tích: 250 lít 2 

15 Máy đầm bê tông, đầm bàn - công suất: 1,0 kW 4 

16 Máy đầm bê tông, dầm dùi - công suất: 1,5 kW 3 

17 Máy bơm bê tông - năng suất: 40 - 60 m3/h 8 

18 Máy trộn vữa - dung tích: 80 lít  2 

19 Máy trộn vữa - dung tích: 150 lít 5 

20 Cần cẩu - sức nâng: 25 t  4 

21 Ô tô vận tải thùng - trọng tải 2,5T 6 

22 Ô tô tự đổ - trọng tải 10 tấn 6 

23 Ô tô tự đổ - trọng tải 12 tấn 8 

24 Ô tô tưới nước - dung tích 5m3 1 

25 Cần trục tháp - sức nâng: 25 t 1 
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STT Tên máy móc, thiết bị Số lượng (dự kiến) 

26 Máy nén khí, động cơ diezel - năng suất: 360 m3/h 2 

27 Máy nén khí, động cơ điện - năng suất: 5 m3/h 3 

28 

Máy rải hỗn hợp bê tông nhựa - năng suất: 130 cv - 

140 cv 
1 

29 Máy cắt bê tông - công suất: 12 cv (MCD 218) 1 

30 Máy cưa kim loại - công suất: 2,7 kW 1 

31 Máy mài - công suất: 2,7 kW   

32 

Ô tô chuyển trộn bê tông - dung tích thùng trộn: 10,7 

m3 
3 

33 Máy đầm đất cầm tay - trọng lượng: 70 kg 3 

 
Nguồn: Chủ dự án cung cấp, 2021 

 

1.3.3. Nhu cầu sử dụng điện, nước của dự án 

 

1.3.3.1. Nhu cầu sử dụng nước  

 

Có hai nhu cầu về nước là nước cần dùng cho sinh hoạt của công nhân và nước 

cho các hoạt động xây dựng và bảo vệ môi trường (phun bề mặt giảm bụi).  

 Đối với sinh hoạt của công nhân thi công: Nhu cầu dùng nước sinh hoạt của công nhân 

theo Bảng 3.1 của TCXD 33-2006 của Bộ Xây dựng là 100 lít/người/ca. Nguồn nước 

này tận dụng từ các nguồn sẵn có trong khu vực Dự án như: nguồn nước máy từ hệ thống 

cấp phát nước của khu vực hoặc nước giếng có sẵn của người dân địa phương. 

 Đối với việc thi công công trình: Nước dùng chủ yếu cho việc tưới nước đầm nền (nền 

đắp cát), máy trộn vữa xi măng, rửa lốp xe và tưới nước làm ẩm chống bụi gần khu vực 

thi công và trong công trường. Nước sử dụng sẽ được lấy từ nguồn nước sinh hoạt tại 

địa phương hoặc nước suối, giếng khoan tại công trường nhưng phải đáp ứng được tiêu 

chuẩn nước dùng cho bê tông theo đúng qui định hiện hành. 

Đơn vị thi công sẽ làm việc với đơn vị có chức năng để thỏa thuận về việc lấy nước 

phục vụ trong thi công và sinh hoạt. 

 

1.3.3.2. Nhu cầu sử dụng điện 

 

 Nhu cầu sử dụng điện: Chủ yếu phục vụ máy móc thi công như máy cắt uốn cốt thép, 

máy đầm bê tông, máy hàn,…; và chiếu sáng khu vực lán trại vào ban đêm;  

 Nguồn cấp điện: Nguồn điện từ lưới điện 22 kV hiện trạng chạy qua khu vực và máy 

phát điện dự phòng. Đơn vị thi công sẽ hợp đồng với đơn vị quản lý điện khu vực để 

đấu nối điện vào trong công trường. 
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1.4. CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT, VẬN HÀNH 

Do thuộc nhóm dự án về giao thông, nên dự án không sử dụng nguyên liệu và tạo 

ra sản phẩm trong giai đoạn vận hành. Nguồn phát thải trong giai đoạn này chủ yếu phát 

sinh từ hoạt động vận hành dòng xe. Cụ thể được thống kê tại bảng sau: 

 

Bảng 1.9. Hoạt động phát sinh chất thải của dự án 

 

STT Các hoạt động phát thải Loại chất thải phát sinh 

1 
Hoạt động của các phương tiện tham gia giao 

thông 
 

1.1 Phát thải từ hoạt động của động cơ xe Bụi, khí thải 

1.2 Vận hành dòng xe 
Bụi, khí thải nhà kính, ồn, 

rung 

2 Tác động nước mưa chảy tràn Chất bẩn trên mặt đường 

 

1.5. BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THI CÔNG 

 

1.5.1. Phương pháp thi công  

 

Trước khi tiến hành thi công, nhà thầu thi công phải thông báo cho các đơn vị liên 

quan biết để phối hợp chặt chẽ trong suốt quá trình thi công. Đây là một bước quan trọng 

và phức tạp, cần có sự phối hợp giữa Chủ đầu tư và đơn vị thi công với chính quyền địa 

phương để đảm bảo đúng tiến độ và thời gian, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh (nếu 

có). 

Tiến hành các công tác xác định chính xác lại phạm vi ranh giới của dự án, chuẩn 

bị đường công vụ, xác định cụ thể các nguồn cung cấp vật liệu, chuẩn bị các bãi tập kết 

nguyên vật liệu, phương tiện và nhân lực thi công… 

 

1.5.2. Trình tự thi công tổng thể  

 Thi công hệ thống thoát nước kết hơp với nền đường phần mở rộng; 

 Thi công nền đường phần tăng cường; 

 Hoàn thiện. 

 Điều kiện cung cấp vật liệu và tận dụng vật liệu đắp 

 

1.5.3. Thực hiện các công việc xây lắp 

 

1.5.3.1. Công tác chuẩn bị   

Các công tác chuẩn bị bao gồm những công việc chính như sau: 

 Trước khi thi công cần tiến hành giải phóng mặt bằng, các công trình kiến trúc và 

công trình hạ tầng kỹ thuật khác như các đường điện trung hạ thế, thông tin liên lạc, cấp 

nước và chiếu sáng trên khu vực. Đây là một bước quan trọng và rất phức tạp, thường 

kéo dài làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công, đặc biệt là hệ thống công trình kỹ thuật như 

cấp điện, điện thoại, cấp nước, trong đó các trụ điện ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn 
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trong thao tác của thiết bị thi công,... Do đó cần ưu tiên thực hiện các công tác di dời các 

công trình này dứt điểm trước khi khởi công công trình. 

 Cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban ngành chức năng trong việc quy định trình 

tự và biện pháp thi công; 

 Khảo sát đường vận chuyển thiết bị, cấu kiện đến công trường; 

 Khảo sát vật liệu, bao gồm các vật liệu đắp nền, mặt đường … tổ chức vận chuyển, 

tập kết  vật liệu đến công trường; 

 Tổ chức các bãi đúc cấu kiện đúc sẵn, gia công cấu kiện thép; 

 Xây dựng nhà điều hành của chủ đầu tư, lán trại, nhà làm việc cho nhà thầu, nhà ở và 

làm việc cho tư vấn giám sát; 

 Tổ chức xây dựng các phòng thí nghiệm hiện trường. 

 

1.5.3.2. Thi công phần đường 

Thi công nền đường, lề đường: 

 Đào vét lớp đất hữu cơ. 

 Thi công đào đắp nền đường. 

 Thi công lớp sỏi đỏ đệm. 

 Thi công hệ thống thoát nước. 

 Thi công kết cấu áo đường. 

 Lắp đặt hệ thống cọc tiêu biển báo. 

 Công tác hoàn thiện. 

 

1.5.3.3. Thi công cống 

 Che chắn, đặt biển báo công trình rồi đào hố móng 

 Lắp dựng ván khuôn và đổ bê tông phần móng. 

 Lắp đặt ống cống (ống cống đúc sẳn tại bãi). 

 Làm mối nối cống rồi lấp đất trên lung cống. 

 Lắp dựng ván khuôn và đổ bê tông tường đầu, tường cánh cống. 

 Công tác hoàn thiện. 

 

1.5.3.4. Thi công cầu 

Thứ tự ưu tiên thi công các hạng mục công trình: 

 Cần triển khai ngay sau khi khởi công công tác thử tải cọc khoan nhồi để xác định sức 

chịu tải thực tế của cọc làm cơ sở xác định chính thức chiều dài cọc, số lượng cọc và tổ 

hợp cọc trong mỗi mố, trụ cầu; 

 Sau khi có kết quả thử tải cọc cần tập trung máy móc, thiết bị triển khai thi công ngay 

các trụ đỡ nhịp chính. Đây là các hạng mục công trình quan trọng quyết định đến tiến 
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độ thi công đúc dầm hộp liên tục – cũng là hạng mục nằm trên đường găng quyết định 

đến tiến độ hoàn thành công trình. 

 Song song với quá trình thi công các trụ, mố nhịp dẫn, cần triển khai đồng bộ công 

tác đúc dầm nhịp dẫn, các cấu kiện đúc sẵn. 

 

(1). Công tác chuẩn bị 

Trước  khi thi công cần tiến hành giải phóng mặt bằng, các công trình kiến trúc và 

công trình hạ tầng kỹ thuật khác như các đường điện trung hạ thế, thông tin liên lạc, cấp 

nước và chiếu sáng trên khu vực. Đây là một bước quan trọng và rất phức tạp, thường 

kéo dài làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công, đặc biệt là hệ thống công trình kỹ thuật như 

cấp điện, điện thoại, cấp nước, trong đó các trụ điện bên phải tuyến ảnh hưởng trực tiếp 

đến an toàn trong thao tác của thiết bị thi công cọc khoan nhồi, lao dầm... Do đó cần ưu 

tiên thực hiện các công tác di dời các công trình này dứt điểm trước khi khởi công công 

trình. 

Song song với việc giải tỏa các công trình kỹ thuật, trên tuyến sẽ còn phải lắp đặt 

thêm nhiều công trình khác. Để đảm bảo an toàn và thuận tiện cho thi công, cần có sự 

phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành chức năng trong việc quy định trình tự và biện 

pháp thi công. 

Các công tác chuẩn bị bao gồm những công việc chính như sau: 

 Công tác đảm bảo giao thông bộ trong thi công cầu; 

 Công tác đảm bảo giao thông thủy trong thi công cầu: Phối hợp với Đơn vị quản lý 

đường thủy lắp đặt các phao tiêu, biển báo hiệu đường thủy ở 2 đầu công trường, tổ chức 

đảm bảo giao thông thủy trong quá trình thi công, đảm bảo an toàn cho các phương tiện 

giao thông thủy qua khu vực công trường. 

 Công tác chuẩn bị khác 

  Rà phá bom mìn: để đảm bảo an toàn cho công trình cần phải tiến hành công tác 

rà phá bom mìn trong phạm vi chiếm dụng công trình trước khi thi công; 

  Rào chắn toàn bộ khu vực công trường bằng hàng rào tôn; 

 Thu dọn mặt bằng sau giải tỏa, tháo dỡ các công trình cũ để lại, chặt cây, đào 

gốc…; 

  Thi công mặt bằng bãi tập kết vật liệu, thiết bị; bãi gia công cốt thép, lán trại, 

văn phòng làm việc hiện trường; 

  Lập trạm cấp điện, cấp nước; 

  Làm đường công vụ dọc cầu, mố nhô; 

  Lập phòng thí nghiệm hiện trường; 

  Khảo sát vật liệu, bao gồm các vật liệu bê tông tươi, cát, đá, đất đắp nền, mặt 

đường…, các vật liệu nhập ngoại như vải địa kỹ thuật, gối cầu, khe co giãn …; tổ chức 

khai thác và vận chuyển, tập kết  vật liệu đến công trường; 

  Khôi phục, kiểm tra các cọc mốc tọa độ, cao độ do Tư vấn thiết kế bàn giao bằng 

thiết bị của nhà thầu; 
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  Bê tông cung cấp cho công trình: các cấu kiện bê tông như dầm liên tục, bản mặt 

cầu, cọc khoan nhồi, mố - trụ cầu ... có khối lượng lớn, yêu cầu kỹ thuật, chất lượng cao, 

tiến độ cung cấp gấp ... đòi hỏi sử dụng bê tông của các  trạm trộn công suất lớn. Có thể 

sử dụng bê tông tươi của các trạm trộn có sẵn và vận chuyển đến công trình hoặc bố trí 

trạm trộn trên khu vực công trình. 

(2). Trình tự thi công cầu 

 Thi công cọc thử trong bệ trụ và thử cọc; 

 Thi công móng cọc khoan nhồi 2 mố; 

 Tổ chức đúc các cấu kiện đúc sẵn như lan can, dầm cầu … đồng thời thi công kết cấu 

mố; 

 Thi công kết cấu nhịp: lao lắp dầm, mặt cầu, lắp đặt gờ chắn, lề bộ hành; 

 Hoàn thiện. 

 

1.5.3.5. Một số lưu ý trong thi công 

 

(1). Công tác tổ chức thi công 

Cần thực hiện công tác rà phá bom mìn toàn bộ khu vực công trường trước khi 

triển khai thi công. 

Dọc 2 bên tuyến có nhà cửa đông đúc, trên tuyến có xe cộ lưu thông khá cao, do 

đó công tác đảm bảo an toàn, đảm bảo giao thông trong quá trình thi công phải được đặc 

biệt quan tâm. Một số yêu cầu về tổ chức thi công, đảm bảo an toàn giao thông như sau: 

 Công tác tổ chức các điểm tập kết vật liệu, các đường công vụ, các xưởng chế tạo các 

cấu kiện đúc sẵn cần được phối hợp và thực hiện đồng bộ giữa các hạng mục công trình 

với nhau. Các địa điểm tập kết vật liệu, xe máy thi công, đúc các cấu kiện đúc sẵn … 

cần được ý kiến chấp thuận của cấp có thẩm quyền và sự đồng thuận của chủ sở hữu 

phần đất tạm chiếm dụng. 

 Khi thi công, các thiết bị thi công như xe tải, máy đào, … phải được kiểm tra đúng 

qui định về kỹ thuật an toàn trong xây dựng trước khi tập kết đến công trường; nền đất 

tại các vị trí tập kết, thao tác của các thiết bị phải đảm bảo ổn định, chắc chắn; các thao 

tác của cẩu cần thực hiện trên nguyên tắc không ảnh hưởng đến các nhà dân xung quanh 

cũng như các phương tiện giao thông đi lại trên khu vực. 

 Phải sử dụng hệ thống điện thi công riêng, không dùng chung với khu vực dân cư. 

 Vật liệu phế thải phải được di dời ngay sau khi thi công xong từng đợt về đổ đúng nơi 

quy định. 

 

(2). Công tác thi công đào hố móng 

 

 Khi đào hố móng gần vị trí ống cấp nước, trước khi đào cần thăm dò chính xác vị trí 

công trình, công tác đào kết hợp đào cơ giới với thủ công. Phối hợp với các cơ quan 

quản lý chuyên ngành trong quá trình xác định chính xác vị trí đường ống và thỏa thuận 

cụ thể công tác bảo vệ đường ống trong quá trình thi công. 

 Khi thi công đào móng sát nhà dân cần lập hàng rào cảnh giới, bố trí người bảo vệ, 

lắp đặt các tấm đan tạm đảm bảo cho người ra vào nhà dân được an toàn, thuận tiện; thi 
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công phải thực hiện trên từng đoạn ngắn phù hợp với năng lực thi công và sớm lấp đất 

hai bên móng về cao độ mặt đất hiện hữu; Thành hố móng đoạn qua khu dân cư đông 

đúc, gần các cột điện tùy từng đoạn được gia cố bằng biện pháp thích hợp (có thể dùng 

cọc thép hình, tường cừ tràm kết hợp gỗ ván ...). 

(3). Phối hợp với công trình kỹ thuật 

 Khi thi công cần tiến hành đào thăm dò và phối hợp với các đơn vị quản lý định vị 

chính xác các công trình ngầm trên thực địa, đối chiếu các sơ đồ do các cơ quan quản lý 

chuyên ngành cung cấp để có giải pháp di dời, phương án thi công phù hợp.  

 Công tác thi công khu vực công trình ngầm (điện, điện thoại, cấp nước ...) bắt buộc 

thi công bằng thủ công để đảm bảo an toàn cho các công trình này. Ngoài ra tại các vị 

trí như các hầm van cấp nước, các miệng van cứu hỏa, khi tiến hành thi công cần mời 

đại diện của đơn vị quản lý phối hợp, theo dõi, giám sát. 

 Công tác bảo vệ ống cấp nước hiện hữu:  

  Trên tuyến có hệ thống cấp nước nằm trong phạm vi mặt đường do đó cần di dời 

hệ thống cấp nước này trước khi tiến hành thi công các hạng mục khác. Chi phí thực 

hiện thuộc phần chi phí di dời công trình kỹ thuật. Công tác này triển khai đồng thời với 

quá trình thi công cống ngang đường, do đó cần phối hợp chặt chẽ giữa Đơn vị thi công, 

Chủ đầu tư và đơn vị quản lý ống cấp nước, đảm bảo tiến độ chung của dự án.  

  Ngoài ra, trên dọc tuyến còn có nhiều tuyến ống ngang nối vào nhà dân, nhất là 

các vị trí giao với đường ngang, đường hẻm..., cắt qua cống thoát nước cũng như phần 

đường mở rộng. Do đó quá trình thi công đào móng, đào nền... cần đào thăm dò, xác 

định vị trí, cao trình, hiện trạng ống cấp nước .... để có giải pháp xử lý điểm giao cắt, 

bảo vệ, hạn chế chấn động làm vỡ các đường ống này. Khi có sự cố vỡ ống cấp nước, 

đơn vị thi công cần có giải pháp dự phòng để xử lý ngay chỗ vỡ, sau đó báo cáo cho cơ 

quan quản lý để phối hợp khắc phục bằng chi phí của nhà thầu.  

 Trên tuyến có một số đoạn có dây điện cắt qua đường, trong quá trình thi công đào, 

cẩu lắp đặt cống cần lưu ý khoảng cách an toàn của đường điện, đảm bảo an toàn cho 

quá trình thi công. 

 

(4). Công tác di dời các công trình kỹ thuật khác  

 Cần phối hợp với cơ quan quản lý chuyên ngành đối với các công trình kỹ thuật trong 

phạm vi chiếm dụng công trình như trụ điện trung – hạ thế, cáp điện thoại ngầm và nổi 

trước khi tiến hành thi công công trình. 

 Đối với ống cấp nước hiện hữu trước khi triển khai thi công cần phối hợp với đơn vị 

quản lý xác định chính xác vị trí ống trên thực tế, xác định cụ thể đoạn ống cần phải di 

dời để có kế hoạch di dời phù hợp tiến độ thi công công trình.  

 Đối với các vị trí cống ngang đường cắt qua ống cấp nước hiện hữu, cáp điện, điện 

thoại, cần nâng cao các công trình này lên trên cao độ lưng cống. Quá trình thi công cần 

phối hợp với đơn vị quản lý để cắt chuyển, nâng cao độ công trình kỹ thuật phù hợp. 

 Các trụ điện trung, hạ thế trên dọc tuyến trong phạm vi công trình cần phải được di 

dời trước khi thi công. Nếu trường hợp chưa di dời kịp thì các thiết bị thi công có chiều 

cao lớn như cần cẩu, máy đào… chỉ được hoạt động ngoài hành lang an toàn của ngành 

điện lực. 
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 Trên tuyến có tuyến ống cáp đồng 100x2 và cáp quang 24FO do Lữ đoàn 23 Bộ tư 

lệnh quân khu 7 quản lý. Do đó cần phải phối hợp với đơn vị chủ quản để có biện pháp 

xử lý các giao cắt giữa hệ thống thoát nước làm mới và hệ thống cáp đồng và cáp quang. 

 

1.6. TIẾN ĐỘ, VỐN ĐẦU TƯ, TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ THỰC HIỆN DỰ ÁN 

 

1.6.1. Tiến độ thực hiện dự án 

 

Căn cứ vào quy mô đầu tư xây dựng của dự án, khối lượng các hạng mục đầu tư 

và khả năng tổ chức xây dựng của các nhà thầu, dự kiến thời gian xây dựng dự án khoảng 

18 tháng (kể từ lúc nhận mặt bằng đã giải tỏa). 

 

1.6.2. Tổng mức đầu tư 

 

Tổng mức đầu tư dự án là: 500.000.000.000 đồng (Năm trăm tỷ đồng trẵn). Trong đó 

các hạng mục đầu tư được thể hiện chi tiết ở bảng sau: 

 Bảng 1.10. Chi phí đầu tư cho các hạng mục công trình 

TT Hạng mục  Kinh phí (đồng) 

1 Chi phí xây dựng  306.872.643.405 

2 Chi phí quản lý dự án 4.377.119.795 

3 Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng 32.541.732.189 

4 Chi phí khác 9.114.166.658 

5 Chi phí di dời Giải phóng mặt bằng, di dời HTKT 123.382.604.614 

6 Chi phí dự phòng  23.711.733.339 

 Tổng mức đầu tư 500.000.000.000 

Nguồn: Dự toán chi phí xây dựng Dự án 

 

Trong đó, chi phí cho công tác bảo vệ môi trường một phần nằm trong kinh phí xây 

dựng công trình như: hệ thống thoát nước mưa, cây xanh, láng trại... riêng chi phí cho 

mua sắm dụng cụ/thiết bị bảo vệ môi trường tạm tính là 75.500.000 VNĐ (gồm 15 thùng 

đựng rác và mua 05 nhà vệ sinh di động), còn lại là các chi phí khác. 

 

1.6.3. Tổ chức quản lý và thực hiện 

 

Việc tổ chức quản lý và thực hiện dự án được chia theo từng giai đoạn, cụ thể như 

sau:  

 

1.6.3.1. Giai đoạn chuẩn bị: 

 

Chủ dự án là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bình Phước tiến hành lập 

Dự án đầu tư cho các hạng mục của Dự án với sự tư vấn của Liên danh Công ty cổ phần 

tư vấn Văn Phú và Công ty cổ phần IDECO Việt Nam trình UBND tỉnh Bình Phước phê 
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duyệt. Cùng với đó báo cáo ĐTM của dự án cũng được trình Sở Tài nguyên & Môi 

trường tỉnh thẩm định và phê duyệt. 

Sau khi dự án được chấp thuận, Chủ dự án kết hợp với cơ quan GPMB sẽ tiến hành 

kiểm đếm chính xác, chuẩn hóa số liệu của phương án đền bù được phê duyệt, tiến hành 

chính sách đền bù để lên phương án giải phóng mặt bằng (GPMB) cho dự án. Sau khi 

được chấp thuận của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước. 

 

 
Hình 1.14. Sơ đồ thực hiện dự án trong giai đoạn chuẩn bị 

 

1.6.3.2. Giai đoạn thi công 

 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bình Phước sẽ lập Kế hoạch Quản lý môi 

trường với sự tư vấn của Tư vấn môi trường. Nội dung của Kế hoạch Quản lý môi trường 

bao gồm chi tiết hóa các biện pháp giảm thiểu và thiết kế các công trình xử lý môi trường 

đã được đề cập trong báo cáo ĐTM đã được phê duyệt. Đồng thời lập các chỉ dẫn kỹ 

thuật về môi trường làm cơ sở cho các đơn vị thi công xây dựng Kế hoạch Quản lý môi 

trường của mình. 

Trong quá trình thi công các Nhà thầu thi công sẽ thực hiện các biện pháp bảo vệ 

môi trường theo Kế hoạch Quản lý môi trường đã được xây dựng trước đó. Chủ dự án 

chịu trách nhiệm chung về việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp bảo vệ 

môi trường của các đơn vị thi công. Trong cơ cấu tổ chức của mình, Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng tỉnh Bình Phước sẽ bố trí cán bộ để theo dõi việc tuân thủ các biện pháp 

quản lý, bảo vệ môi trường của Nhà thầu, đồng thời sẽ thuê Tư vấn giám sát Dự án để 

giám sát kỹ thuật và kiểm tra thường xuyên việc thực hiện các biện pháp an toàn thi 

công. Tư vấn môi trường độc lập sẽ thực hiện quan trắc, giám sát môi trường trong suốt 

quá trình thi công của dự án. Các báo cáo quan trắc, giám sát môi trường trong quá trình 

thi công của dự sẽ được Tư vấn môi trường độc lập lập và trình Chủ dự án.  

   

Tư vấn lập dự án 

- Lập báo cáo nghiên 

cứu khả thi, thiết kế cơ 

sở/thi công 

Tư vấn môi trường  

- Lập báo cáo ĐTM  

 

UBND tỉnh Bình Phước 

 

Cơ quan GPMB 

- Lập phương án đền 

bù, GPMB 

  

  

BQL DA  đầu tư xây dựng 

tỉnh Bình phước 
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Hình 1.15. Sơ đồ thực hiện dự án trong giai đoạn thi công 

1.6.3.3. Tổ chức quản lý trong giai đoạn vận hành 

Dự án “Mở rộng ĐT.758 từ Bình Long đến Thuận Phú và đoạn kết nối QL14” 

sau khi hoàn thành sẽ được Chủ đầu tư bàn giao lại cho chính quyền chức năng địa 

phương quản lý. 

 

  

Ban Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng tỉnh Bình Phước 

Nhà thầu thi công 

- Triển khai thi công; 

- Thực hiện công tác 

kiểm tra; 

- Thực hiện việc đào tạo 

và áp dụng các biện pháp 

giảm thiểu môi trường; 

- Hành động để bảo vệ 

môi trường. 

Tư vấn môi 

trường độc lập  

- Kiểm tra việc 

thực hiện môi 

trường; 

- Lập báo cáo 

quan trắc, giám 

sát môi trường. 
 

 

Tư vấn Giám sát 

dự án 

- Thực hiện tư vấn 

giám sát kỹ thuật; 

- Kiểm tra các vấn 

đề an toàn thi công 

trong quá trình thực 

hiện dự án. 

 

Sở TN và MT Bình Phước 
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ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN VÀ ĐỀ XUẤT 

CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, ỨNG PHÓ SỰ CỐ 

MÔI TRƯỜNG 

 

Việc đầu tư xây dựng Dự án việc làm hết sức cần thiết. Tuy nhiên, ngoài các tác 

động tích cực, quá trình xây dựng và hoạt động của Dự án có thể gây ra tác động tiêu 

cực đến môi trường nếu không có những biện pháp giảm thiểu và xử lý thích hợp. Các 

tác động môi trường của Dự án chủ yếu phát sinh ở 2 giai đoạn, bao gồm: 

 Giai đoạn xây dựng (thi công). 

 Giai đoạn vận hành. 

Cụ thể, các nguồn tác động và mức độ tác động đến các thành phần môi trường, 

kinh tế, xã hội theo từng giai đoạn của Dự án được trình bày dưới đây: 

 

2.1. DỰ BÁO TÁC ĐỘNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI 

TRƯỜNG TRONG GIAI ĐOẠN TRIỂN KHAI XÂY DỰNG DỰ ÁN 

 

2.1.1. Đánh giá, dự báo các tác động 

 

2.1.1.1. Nguồn gây tác động trong giai đoạn triển khai xây dựng dự án 

 

(1). Các tác động có liên quan đến chất thải 

 

Trong giai đoạn xây dựng dự án sẽ có các hoạt động gây tác động đến môi trường: 

 Hoạt động san lấp mặt bằng dự án 

 Hoạt động xây dựng tuyến đường giao dự án; 

 Hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng, máy móc thiết bị; 

 Sinh hoạt của công nhân xây dựng. 

 

Chi tiết các nguồn gây tác động liên trong giai đoạn triển khai xây dựng dự án 

được liệt kê trong bảng 3.1. 
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Bảng 2.1. Nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải trong giai đoạn xây dựng 

 

STT Hạng mục Nguồn gây tác động 
Đối tượng bị tác 

đông 
Phạm vi tác động 

Mức độ tác 

động 

Khả năng 

phục hồi 

Nguồn tác động liên quan đến chất thải 

1 
Hoạt động san lấp 

mặt bằng dự án 

 Bóc lớp bùn trầm tích 

đáy, và lớp đất (hữu cơ) 

bề mặt. 

 Hoạt động của các 

phương tiện vận chuyển 

đất, cát san nền. 

 Hoạt động máy móc 

thi công: Máy san gạt 

đất, máy lu, đầm nén… 

 Ô nhiễm MT không 

khí: bụi, khí thải; 

 Ô nhiễm MT đất, 

nước 

Khu vực triển khai dự án, 

bán kính ảnh hưởng khoảng 

200-300m từ tâm vị trí thi 

công công trình 

Tất yếu, ngắn 

hạn, trung bình 
++ 

2 

Hoạt động xây 

dựng tuyến 

đường 

 Hoạt động của các 

thiết bị, máy móc thi 

công; 

 Hoạt động của các 

phương tiện giao thông. 

 Ô nhiễm MT không 

khí: bụi, khí thải; 

 Ô nhiễm MT đất, 

nước 

Khu vực triển khai dự án 
Tất yếu, ngắn 

hạn, trung bình 
++ 

3 

Hoạt động xây 

dựng, lắp đặt các 

cầu, cống trên các 

tuyến 

 Hoạt động của các 

thiết bị, máy móc thi 

công; 

 Hoạt động của các 

phương tiện giao thông. 

 Ô nhiễm MT không 

khí: bụi, khí thải; 

  Ô nhiễm MT đất, 

nước. 

Khu vực triển khai dự án 
Tất yếu, ngắn 

hạn, trung bình 
++ 
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STT Hạng mục Nguồn gây tác động 
Đối tượng bị tác 

đông 
Phạm vi tác động 

Mức độ tác 

động 

Khả năng 

phục hồi 

4 

Hoạt động vận 

chuyển nguyên 

VLXD và máy 

móc thiết bị 

Hoạt động của các 

phương tiện giao thông. 

 Ô nhiễm MT không 

khí: bụi, khí thải; 

  Ô nhiễm MT đất, 

nước. 

Bến tập kết VLXD và máy 

móc thiết bị 

Tất yếu, ngắn 

hạn, trung bình 
++ 

5 

Sinh hoạt của 

công nhân xây 

dựng 

Trong quá trình sinh hoạt 

(chất thải rắn, lỏng) 

Ô nhiễm MT đất, 

nước. 
Khu vực triển khai dự án 

Tất yếu, ngắn 

hạn, nhỏ 
++ 

Nguồn tác động không liên quan đến chất thải 

1 
Giải phòng mặt 

bằng 

Di dời và tái định cư, suy 

giảm vĩnh viễn diện tích 

đất nông nghiệp, gián 

đoạn nguồn điện 

Dân cư vùng dự án. Khu vực triển khai dự án 
Tất yếu, ngắn 

hạn, trung bình 
++ 

2 

Hoạt động xây 

dựng tuyến 

đường  

Tiếng ồn, rung từ máy 

móc, phương tiện; 

 

Dân cư vùng dự án. Khu vực triển khai dự án 
Tất yếu, ngắn 

hạn, trung bình 
+++ 

3 

Hoạt động xây 

dựng, lắp đặt 

cống trên các 

tuyến 

- Tiếng ồn, rung từ máy 

móc, phương tiện; 

 

- Dân cư vùng dự án.  Khu vực triển khai dự án 
Tất yếu, ngắn 

hạn, trung bình 
+++ 
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STT Hạng mục Nguồn gây tác động 
Đối tượng bị tác 

đông 
Phạm vi tác động 

Mức độ tác 

động 

Khả năng 

phục hồi 

4 

Hoạt động vận 

chuyển nguyên 

VLXD và máy 

móc thiết bị 

Tiếng ồn, rung từ máy 

móc, phương tiện. 

- Dân cư vùng dự án; 

 

Bến tập kết VLXD và máy 

móc thiết bị 

Tất yếu, ngắn 

hạn, trung bình 
++ 

5 

Sinh hoạt của 

công nhân xây 

dựng 

Trong quá trình sinh hoạt 

(chất thải rắn, lỏng) 

- Cảnh quan tự nhiên; 

- Mâu thuẫn và xảy ra tệ 

nạn xã hội ở địa 

phương. 

Khu vực triển khai dự án 
Tất yếu, ngắn 

hạn, nhỏ 
+++ 

 

Ghi chú: 

+++: Khả năng phục hồi cao 

++  : Khả năng phục hồi trung bình 

+    : Khả năng phục hồi thấp 
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2.1.1.2. Đánh giá, dự báo các tác động  

 

(1). Đánh giá, dự báo tác động liên quan đến chất thải 

 

1). Tác động đến môi trường không khí 

 

a. Nguồn ô nhiễm trong quá trình san gạt mặt bằng 

 Khí thải do quá trình sử dụng nhiên liệu xăng cưa xẻ cây 

Dự án sẽ tiến hành xây dựng mới tuyến đường dự án với chiều dài 45.979,12 m. 

Trong giai đoạn xây dựng, để xây dựng tyến đường cần chặt hạ, phát quang một số loại 

cây trồng trong phạm vi dự án với diện tích khoảng 94,47 ha (chỉ tính cho phần diện tích 

đất cần phát quang). Ước tính số lượng cây cần chặt hạ khoảng 67.664 cây đa phần là 

các cây cao su và điều. 

Do khu vực thực hiện dự án đa phần là đất trồng các cây cao su và điều nên thiết 

bị sử dụng để chặt cây chủ yếu là máy cưa tay và các dụng cụ lao động cá nhân khác.  

Máy cưa tay sử dụng xăng để chạy động cơ. Theo báo cáo thống kê của dự án sẽ 

thực hiện chặt hạ 67.664 cây. Cần khoảng 50 công nhân thực hiện cưa xẻ gỗ với 30 máy 

cưa tay, làm việc trong thời gian 30 ngày, định mức tiêu thụ nhiên liệu ước tính là 60 

cây/1lít xăng. Như vậy lượng nhiên liệu cung cấp cho hoạt động cưa xẻ cây được trình 

bày trong bảng sau: 

 

Bảng 2.2. Lượng nhiên liệu cần cung cấp cho hoạt động cửa xẻ cây 

 

Loại thiết bị 
Định mức tiêu 

thụ  

Tổng nhiên liệu  

lít/ngày kg/ngày 

Máy cưa tay sử dụng 

xăng 
60 cây/1lít xăng 56,4 45,1 

Nguồn: Công ty CP xây dựng và tư vấn môi trường Huy Hoàng tính toán, 2021 

Căn cứ vào lượng nhiên liệu sử dụng trong ngày và Dựa vào hệ số phát thải do  Tổ 

chức Y tế Thế giới (WHO) thiết lập đối, ước tính tải lượng cực đại trong khí thải quá 

trình chặt cây được trình bày trong bảng sau:  

 

Bảng 2.3. Tải lượng các chất ô nhiễm trong quá trình chặt cây 

 

Các 

chất ô 

nhiễm 

Hệ số phát thải  

(kg/ kg nhiên 

liệu) 

Tải lượng các 

chất ô nhiễm 

(kg/h) 

Nồng độ 

(mg/m3) 

QCVN 

05:2013/BTNMT 

(mg/m3) 

Bụi 0,0043 0,0242 0,0026 0,3 

SO2 0,004 0,0226 0,0024 0,35 

NOX 0,055 0,3101 0,0327 0,2 
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Các 

chất ô 

nhiễm 

Hệ số phát thải  

(kg/ kg nhiên 

liệu) 

Tải lượng các 

chất ô nhiễm 

(kg/h) 

Nồng độ 

(mg/m3) 

QCVN 

05:2013/BTNMT 

(mg/m3) 

CO 0,028 0,1579 0,0166 30 

VOC 0,012 0,0677 0,0071 -- 

 (Nguồn: Công ty CP xây dựng và tư vấn môi trường Huy Hoàng tính toán dựa vào hệ số 

của WHO,2013) 

Ghi chú: S: hàm lượng lưu huỳnh có trong xăng < 0,05% (theo Petrolimex); 

 Tải lượng (kg/h) = (hệ số ô nhiễm (kg/kg nhiên liệu) × số lượng nhiên liệu (kg))/số 

ngày thực hiện (ngày)/8h. 

 Nồng độ (mg/m3) = (tải lượng (kg/h) × 106)/thể tích tính toán (m3) 

 Thể tích tính toán: V= diện tích giải phóng mặt bằng × chiều cao tính toán = 949.000 

m2× 10 m = 9.470.000 m3.   

Nhận xét: Từ kết quả tính toán nồng độ ô nhiễm không khí do quá trình chặt cây nằm 

trong giới hạn cho phép theo QCVN 05:2013/BTNMT (mg/m3). 

 Bụi phát sinh do quá trình cưa xẻ cây 

Bụi phát sinh tại công đoạn này có kích thước hạt rất nhỏ, thông thường cỡ hạt từ 2 

-20µm nên dễ phát tán trong không khí. 

Theo hệ số đánh giá ô nhiễm nhanh của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), hệ số tải 

lượng phát sinh tại các công đoạn sản xuất gỗ như sau: 

Bảng 2.4. Hệ số ô nhiễm bụi tại công đoạn cưa xẻ gỗ 

 

Thông số ĐVT Hệ số tải lượng 

Bụi g/kg 0,187 
              (Nguồn: WHO, 2013) 

Ghi chú: - Thời gian làm việc: 20 ngày (ước tính thời gian sử dụng cho quá trình 

chặt và cưa cây giai đoạn chuẩn bị dự án là 20 ngày) 8h/ngày. 

Ước tính tải lượng bụi phát sinh do quá trình cưa xẻ cây được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 2.5. Tải lượng bụi phát sinh do quá trình cưa xẻ cây 

 

Stt 

Đường 

kính 

cây 

(cm) 

Số 

lượng 

(cây) 

Chiều 

cao 

cây 

(m) 

Khối 

lượng 

gỗ (m3) 

Tải 

lượng 

bụi 

(kg/h) 

Nồng độ 

(mg/m3) 

QCVN 

05:2013/BTNMT 

(mg/m3) 

1 20 33.832 4 4.249 3,31  

1,26 

 

0,3 2 30 27.066 4 7.649 5,96 

3 40 6.766 4 3.399 2,65 
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Ghi chú:  

+ Khối lượng gỗ của dự án được tính theo công thức: 3,14 × r2 × chiều cao cây 

trung bình × số lượng cây (trong đó chiều cao trung bình của cây là 4 mét). 

+ Tải lượng (kg/h) = (hệ số ô nhiễm (g/kg) × khố lượng gỗ (kg))/số ngày thực hiện 

(ngày)/8h. 

+ Nồng độ (mg/m3) = (tải lượng (kg/h) × 106)/thể tích tính toán (m3) 

+ Thể tích tính toán: V= diện tích giải phóng mặt bằng × chiều cao tính toán = 

949.000 m2× 10 m = 9.490.000 m3.   

Nhận xét: Từ kết quả tính toán nồng độ ô bụi do quá trình trong quá trình cưa sẽ 

ảnh  4,2 lần giới hạn cho phép theo QCVN 05:2013/BTNMT (0,3 mg/m3). Lượng bụi 

phát sinh này nếu không có biện pháp phòng tránh sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của công 

nhân, chủ Dự án sẽ thực hiện 1 số biện pháp để giảm thiểu ảnh hưởng của bụi phát sinh 

đến công nhân và môi trường. 

 Bụi từ quá trình bốc tầng đất hữu cơ 

Diện tích đất ảnh hưởng bởi xây dựng tuyến đường dự án là 958.400m2. Ước tính 

tổng thể tích chất thải rắn phát sinh do hoạt động làm sạch mặt bằng là khoảng 60.562 

m3 tương đương khoảng 84.787 tấn (ước tính khối lượng riêng của đất: 1,4 tấn/m3). Thời 

gian đào ước tính 120 ngày, nên khối lượng đất đào mỗi ngày là 706,6 tấn/ngày. 

Theo tài liệu hướng dẫn Đánh giá tác động môi trường của Ngân hàng thế giới 

(Environment assessment sourcebook, volume II, sectoral guidelines, environment, 

World Bank, Washington D.C, 8/1991), hệ số ô nhiễm được tính bằng công thức sau: 

(*) 

Trong đó: 

 E: Tải lượng ô nhiễm (kg/tấn); 

 k: Cấu trúc hạt trung bình (0,35); 

 U: Tốc độ gió trung bình trong khu vực thi công (1,5 m/giây); 

 M: Độ ẩm trung bình của đất vào mùa khô (78,4%). 

Theo công thức trên thì tải lượng ô nhiễm là 0,0013 kg/tấn. Như vậy, tải lượng bụi 

phát sinh trung bình mỗi ngày là 0,918 kg/ngày. 

Nồng độ bụi 

Bụi sinh ra từ công đoạn này có thể phát tán trên diện tích rộng và phát tán nhanh 

vào môi trường không khí nên có thể áp dụng mô hình khuếch tán nguồn mặt để tính 

toán nồng độ bụi. Khối không khí tại khu vực thi công được hình dung như một hình 

hộp với các kích thước chiều dài L (m), chiều rộng W (m) và chiều cao H (m), một cạnh 

đáy của hình hộp không khí song song với hướng gió. Giả sử luồng gió thổi vào hộp là 

không ô nhiễm và không khí tại khu vực vào thời điểm chưa khai thác là sạch thì nồng 

độ bụi phát sinh được tính theo công thức: 

 
  4,1

3,1

2/

2,2/
16,0

M

U
kE 
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   C =   (**) 

Trong đó:   

 C – Nồng độ bụi phát sinh trung bình trong 01 giây (mg/m3); 

 Es – Lượng phát thải ô nhiễm tính trên đơn vị diện tích, Es = Mbụi/(L  W) (mg/m2.s) 

 T – Thời gian bụi phát tán, t=1s 

 Mbụi – tải lượng bụi (mg/s)  

 u – Tốc độ gió trung bình thổi vuông góc với một cạnh của hộp không khí (m/s), lấy 

u = 1,5 m/s; 

 H – Chiều cao xáo trộn (m), lấy H = 10 m; 

 L, W – Chiều dài và chiều rộng của hộp khí (m). 

 

Kết quả tính toán nồng độ bụi phát tán theo chiều dài (L) và chiều rộng (W) của 

hộp không khí được trình bày trong bảng sau:  

 

Bảng 2.5. Nồng độ bụi phát tán trong không khí do hoạt động san lấp mặt bằng 

 

L (m) W (m) 𝟏 − 𝒆−𝒖𝒕/𝑳 Es (mg/m2.s) 
Nồng độ C 

(mg/m3) 

QCVN 

05:2013/BTNMT 

1 1 0,331 13,05 0,77 

0,3 

5 5 0,132 0,52 0,061 

10 10 0,073 0,13 0,017 

20 20 0,039 0,033 0,0044 

30 30 0,026 0,014 0,0018 

40 40 0,02 0,008 0,0012 

50 50 0,016 0,005 0,0006 

70 70 0,011 0,0025 0,0003 

100 100 0,008 0,0012 0,00018 

Ghi chú: QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không 

khí xung quanh. 

 

Theo như kết quả tính toán được trình bày ở bảng trên cho thấy nồng độ bụi phát 

tán trong môi trường không khí trong vòng bán kính 1-5m vượt mức cho phép theo 

QCVN 05:2013/BTNMT-Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung 

quanh đến 4,2 lần, trong khoảng bán kính từ 5-100m thì nồng độ bụi thấp hơn rất nhiều 

so với giá trị quy chuẩn cho phép.  

Nhìn chung, nồng độ bụi phát sinh từ hoạt động đào đắp, san lấp nền có thể gây 

ảnh hưởng tới môi trường không khí. Tuy nhiên, các hạng mục công trình thường thi 

công vào những thời đoạn khác nhau và thường không phải tập trung ở một nơi mà 

thường phân tán trên mặt bằng dự án, do đó nồng độ thực tế sẽ thấp hơn so với tính toán 

lý thuyết. Nồng độ bụi cao tập trung chủ yếu ở khu vực công trường, đối tượng trực tiếp 

ảnh hưởng là công nhân tại công trường và dân cư sống gần vị trí thi công san nền và 

)e 1(
H u.

L .E ut/L-s 
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việc phát sinh bụi này chỉ diễn ra trong thời gian thi công và sẽ kết thúc khi quá trình thi 

công hoàn tất. 

 

Ô nhiễm không khí do bụi sẽ giảm khi áp dụng các biện pháp phòng ngừa bụi như phun 

nước làm ẩm đường nên mức độ ô nhiễm bụi do các hoạt động vận chuyển bằng đường 

bộ được đánh giá ở mức độ trung bình. Ngoài ra, trong quá trình thi công Chủ đầu tư sẽ 

yêu cầu nhà thầu thi công áp dụng các biện pháp thích hợp để giảm thiểu bụi phát sinh 

 

b. Nguồn phát sinh trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng và máy 

móc thiết bị bằng đường bộ 

 

Dự kiến nguyên, vật liệu xây dựng cần sử dụng cho thi công các hạng mục xây 

dựng công trình như cát, đá các loại, xi măng, sắt thép… sẽ được mua ở các địa bàn lân 

cận khu vực dự với cự ly vận chuyển trung bình khoảng 15km để giảm chi phí vận 

chuyển. Phương tiện vận chuyển nguyên, vật liệu xây dựng dự kiến sẽ bằng ô tô tự đổ 

12 tấn để phù hợp với điều kiện địa hình của vị trí thi công dự án. 

 

Bảng 2.6. Khối lượng nguyên vật liệu vận chuyển trong giai đoạn thi công các hạng mục 

công trình 

 

STT Hoạt động vận chuyển Khối lượng (tấn) 

1 Cấp phối đá dăm  153.380,98 

2 Cấp phối sỏi đỏ 150.608,02 

3 Đá hộc 9.532,206 

4 Đá 4x6 699,145 

5 Đá 1x2 4.637,171 

6 Cát vàng 1.655,36 

7 Xi măng 820.125,752 

8 Ván khuôn gỗ 1.045,934 

9 Thép ống 2,18 

10 Thép tấm 1,114 

11 Bộ nắp đậy 0,46 

12 Thép hình 0,004 

13 Vữa xi măng 5.424,784 

14 Vữa không co ngót 3,252 

15 Nhũ tương dính bám 0,5 kg/m2  76,712 

16 Nhũ tương dính bám 1,0 kg/m2  156,839 

17 Bê tông nhựa hạt mịn C12,5 19.070,4 

18 Bê tông nhựa hạt trung C19 25.412,92 

Tổng 1.191.833,233 

Nguồn: Hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi 
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Theo ước tính trong thời gian thi công dự án, tổng khối lượng nguyên vật liệu và 

thiết bị vận chuyển bằng đường bộ khoảng 1.191.833,233 tấn. Thời gian vận chuyển 

khoảng 18 tháng, tương đương 500 ngày (theo phương án cuốn chiếu). Với phương tiện 

vận chuyển xe có tải trọng 12 Tấn. Ước tính tổng số xe tải được sử dụng để vận chuyển 

vật tư thiết bị trong giai đoạn này như sau: 

 

Bảng 2.7. Nhu cầu vận chuyển chính của dự án 

 

 
Khối lượng  

(tấn/năm) 
Loại xe 

Số lượt xe (*) 

Xe có 

tải 

Xe không 

tải  

Tổng số 

lượt xe 

Nguyên vật 

liệu và thiết bị 
1.191.833,233 

Xe tải 

12 tấn  
199 100 299 

 

Ghi chú:  

 (*) : Tổng số lượt xe vận chuyển được tính cho cả lượt xe có tải và lượt xe không tải. 

Trong đó, 2 lượt xe không tải tương đương với 1 lượt xe có tải.  

 

Theo báo cáo “Nghiên cứu các biện pháp kiểm soát ô nhiễm không khí giao thông 

đường bộ tại Tp. HCM” cho thấy lượng nguyên liệu tiêu thụ trung bình tính chung cho 

các loại xe ô tô chạy dầu là 0,3 lít/km. Như vậy lượng nhiên liệu cung cấp cho hoạt động 

giao thông được trình bày trong Bảng 3.5. 

 

Bảng 2.8. Lượng nhiên liệu cần cung cấp cho hoạt động vận chuyển 

 

Loại phương tiện 
Số lượt xe 

(lượt/ngày/15km) 

Mức tiêu 

thụ 

(lít/km) 

Tổng nhiên liệu  

lít/ngày kg/ngày 

Xe tải lớn động cơ 

Diesel 3,5 đến 16 tấn 
299 0,3 1.345,5 1.076,4 

Nguồn: Công ty CP xây dựng và tư vấn môi trường Huy Hoàng tính toán, 2021 

Căn cứ vào lượng xe vận chuyển trong ngày, quãng đường vận chuyển và hệ số ô 

nhiễm không khí tối đa đối với xe tải đánh giá nhanh theo QCVN 05:2009/BGTVT, tải 

lượng cực đại trong khí thải của các phương tiện vận chuyển được trình bày trong bảng 

sau:  

 

Bảng 2.9. Tải lượng ô nhiễm không khí do các phương tiện vận chuyển  

 

TT Thông số 
Hệ số ô nhiễm tối 

đa (g/km)  

Chiều dài đường xe 

chạy (km/ngày) 

Tải lượng ô nhiễm 

trung bình ngày 

(g/ngày) 

1 Bụi PM 0,9 4.037 

2 SO2 4,29S 962 
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TT Thông số 
Hệ số ô nhiễm tối 

đa (g/km)  

Chiều dài đường xe 

chạy (km/ngày) 

Tải lượng ô nhiễm 

trung bình ngày 

(g/ngày) 

3 NOx 11,8 299 lượt/ngày × 15 

km/lượt = 4.485 

km/ngày 

52.923 

4 CO 6,0 26.910 

5 VOC 2,6 11.661 

Nguồn: QCVN 05:2009/BGTVT 

Theo “Viện kỹ thuật nhiệt đới và bảo vệ môi trường TP. HCM”, ta có thể tích khí 

phát sinh do đốt 01 kg dầu DO ở điều kiện chuẩn (25oC, 1.013 mbar) khoảng 20 - 22 m3 

khí thải/kg dầu DO tương đương 28-29 m3 khí thải ở điều kiện thực ((25oC, 760 mbar). 

Lưu lượng khí thải của các phương tiện vận chuyển ở điều kiện thực: 

 Lưu lượng khí thải: QK1 = 28 × 1.076,4 = 30.139 (m3/ngày) 

 

Tải lượng các chất ô nhiễm sinh ra từ phương tiện vận chuyển được trình bày như 

sau: 

 

Bảng 2.10. Nồng độ các chất ô nhiễm sinh ra từ phương tiện vận chuyển  

 

Chất ô nhiễm 
Tải lượng ô 

nhiễm (g/ngày) 

Nồng độ khí 

thải (mg/Nm3) 

QCVN 19:2009/BTNMT 

Cột B, Kp=1,0 và Kv=1,0 

(mg/Nm3) 

Bụi PM 4.037 121 200 

SO2 962 287 500 

NOx 52.923 1.580 850 

CO 26.910 804 1.000 

VOC 11.661 348 - 

Nguồn: Công ty CP xây dựng và tư vấn môi trường Huy Hoàng tính toán, 2021 

 

Ghi chú:  

 Nm3: Thể tích khí quy về điều kiện tiêu chuẩn; 

 QCVN 19:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối 

với bụi và các chất vô cơ, Cột B, Kp=1,0 ,Kv=1,0. 

 

Nhận xét: Nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải của các phương tiện vận chuyển 

nguyên vật liệu hầu hết đều thấp hơn QCVN 19:2009/BTNMT; cột B, Kp=1,0 ,Kv=1,0, 

riêng chỉ tiêu NOx  cao hơn QCVN 19:2009/BTNMT; cột B, Kp=1,0 ,Kv=1,0. Tuy 

nhiên, đây là nguồn thải di dộng, khí thải sau khi phát sinh sẽ được pha loãng vào môi 

trường xung quanh. 

 

c. Nguồn phát sinh do hoạt động của một số loại máy móc thi công 

 

Để san ủi nền đường cho dự án cần có các thiết bị chuyên dùng như máy ủi, máy 

đào, máy đầm… các loại máy móc này đều chạy bằng dầu diesel nên thải ra lượng lớn 

khói bụi, các khí độc hại như: SO2, NOx, CO, VOC. 
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Để tính toán được tải lượng bụi phát sinh trong giai đoạn san ủi nền đường cần dựa 

vào nhiên liệu dầu DO tiêu thụ hàng ngày của tất cả các loại máy móc, sau đây là bảng 

thống kê nhiên liệu sử dụng trong một ngày của các loại thiết bị: 

Bảng 2.11. Nhu cầu sử dụng dầu DO cho các thiết bị và phương tiện thi công 

 

 

STT Tên máy móc, thiết bị 
Số lượng (dự 

kiến) 

Định mức 

tiêu hao 

(lít/ca) 

Tổng nhiên 

liệu (lít/ca) 

1 

Máy đào một gầu, bánh xích - dung 

tích gầu: 1,25 m3 
6 82,62 495,72 

2 

Máy đào một gầu, bánh xích - dung 

tích gầu: 1,60 m3 
3 113,22 339,66 

3 Máy ủi - công suất: 110 cv 5 46,20 231,00 

4 

Máy lu bánh thép tự hành - trọng 

lượng tĩnh: 10T 
4 26,40 105,60 

5 

Máy lu bánh thép tự hành - trọng 

lượng tĩnh: 16T 
5 41,76 208,80 

6 Máy xúc lật - dung tích gầu: 1,65 m3 5 75,24 376,20 

7 

Trạm trộn bê tông asphan - năng 

suất: 50 t/h 
5 300,00 1500,00 

8 Lò nấu sơn YHK 3A, lò nung keo 5 10,54 52,70 

9 Cần cẩu - sức nâng: 25 t  4 81,00 324,00 

10 Ô tô vận tải thùng - trọng tải 2,5T 6 13,00 78,00 

11 Ô tô tự đổ - trọng tải 10 tấn 6 57,00 342,00 

12 Ô tô tự đổ - trọng tải 12 tấn 8 65,00 520,00 

13 Ô tô tưới nước - dung tích 5m3 1 23,00 23,00 

14 

Máy rải hỗn hợp bê tông nhựa - năng 

suất: 130 cv - 140 cv 
1 63,00 63,00 

15 

Ô tô chuyển trộn bê tông - dung tích 

thùng trộn: 10,7 m3 
3 64,00 192,00 

16 

Máy đầm đất cầm tay - trọng lượng: 

70 kg 
3 4,00 12,00 

Nguồn: Bảng thông số phục vụ xây dựng giá ca máy và thiết bị thi công (Phụ lục ban 

hành kèm theo Thông tư 06/2005/TT-BXD ngày 15 tháng 4 năm 2005 của Bộ Xây dựng)  

Dựa vào hệ số ô nhiễm của WHO, tải lượng ô nhiễm từ các phương tiện thi công 

như trong bảng sau: 

Bảng 2.12. Tải lượng khí thải từ việc sử dụng dầu DO cho máy móc, thiết bị 
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TT Chất ô nhiễm Hệ số ô nhiễm (g/kg DO) Tải lượng (g/s) 

1 Bụi 0,28 0,0378 

2 SO2 20*S 0,1351 

3 NOx 2,84 0,3837 

4 CO 0,71 0,0959 

5 VOC 0,035 0,0047 

Nguồn: WHO, 1993 

Ghi chú: S = 0,05% 

 

Theo “Viện kỹ thuật nhiệt đới và bảo vệ môi trường TP. HCM”, ta có thể tích khí 

phát sinh do đốt 01 kg dầu DO ở điều kiện chuẩn (25oC, 1.013 mbar) khoảng 20 - 22 m3 

khí thải/kg dầu DO tương đương 28-29 m3 khí thải ở điều kiện thực ((25oC, 760 mbar). 

Lưu lượng khí thải của các phương tiện vận chuyển ở điều kiện thực: 

 Lưu lượng khí thải: QK1 = 28 × 1.076,4 = 30.139 (m3/ngày) 

 

Tải lượng các chất ô nhiễm sinh ra từ phương tiện vận chuyển được trình bày như 

sau: 

 

Bảng 2.13. Nồng độ các chất ô nhiễm sinh ra từ phương tiện vận chuyển  

 

Chất ô nhiễm 
Tải lượng ô 

nhiễm (g/ngày) 

Nồng độ khí 

thải (mg/Nm3) 

QCVN 19:2009/BTNMT 

Cột B, Kp=1,0 và Kv=1,0 

(mg/Nm3) 

Bụi 0,0378 121 200 

SO2 0,1351 287 500 

NOx 0,3837 1.580 850 

CO 0,0959 804 1.000 

VOC 0,0047 348 - 

Nguồn: Công ty CP xây dựng và tư vấn môi trường Huy Hoàng tính toán, 2021 

 

Ghi chú:  

 Nm3: Thể tích khí quy về điều kiện tiêu chuẩn; 

 QCVN 19:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối 

với bụi và các chất vô cơ, Cột B, Kp=1,0 ,Kv=1,0. 

 

Nhận xét: Nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải của các phương tiện vận chuyển 

nguyên vật liệu hầu hết đều thấp hơn QCVN 19:2009/BTNMT; cột B, Kp=1,0 ,Kv=1,0, 

riêng chỉ tiêu NOx  cao hơn QCVN 19:2009/BTNMT; cột B, Kp=1,0 ,Kv=1,0. Tuy 

nhiên, nguồn phát sinh này phân tán và không phát sinh cùng thời điểm nên mức độ tác 

động thấp. Nguồn ô nhiễm này chỉ mang tính tạm thời trong thời gian thi công xây dựng 

dự án. 

Một số kiểu tác động tiêu biểu của các chất gây ô nhiễm không khí như sau: 

Bảng 2.14. Tác động của các chất gây ô nhiễm không khí 
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TT Chất gây ô nhiễm Tác động có thể có 

01 Bụi 

 Kích thích hô hấp, xơ hoá phổi, ung thư phổi 

 Gây tổn thương da, giác mạc mắt, bệnh ở đường tiêu hoá 

 Bụi bám trên bề mặt lá cây làm giảm khả năng hô hấp và 

quang hợp của cây 

02 
Khí axít 

(SOx, NOx) 

 Gây ảnh hưởng hệ hô hấp, phân tán vào máu 

 SO2 có thể nhiễm độc qua da, làm giảm dự trữ kiềm trong 

máu 

 Tạo mưa axít ảnh hưởng xấu tới sự phát triển thảm thực 

vật và cây trồng 

 Tăng cường quá trình ăn mòn kim loại, phá hủy vật liệu 

bê tông và các công trình nhà cửa 

 Ảnh hưởng xấu đến khí hậu, hệ sinh thái và tầng ôzon 

 SO2 ở nồng độ cao hơn 3 ppm có thể gây rụng lá, hoa quả 

bị lép và nứt thối 

03 Oxyt cacbon (CO) 

 Giảm khả năng vận chuyển ôxy của máu đến các tế bào do 

CO kết hợp với hemoglobin và biến thành 

cacboxyhemoglobin 

 CO ở nồng độ 100 ÷ 10,000 ppm gây rụng lá, xoắn lá ở 

cây 

04 Khí cacbonic (CO2) 

 Gây rối loạn hô hấp phổi 

 Gây hiệu ứng nhà kính 

 Tác hại đến hệ sinh thái 

05 
Tổng hydrocarbons 

(THC) 
 Gây nhiễm độc cấp tính: suy nhược, chóng mặt, nhức đầu, 

rối loạn giác quan, có khi gây tử vong ở nồng độ cao 

Nguồn: Tổ chức Y tế Thế giới – 1993 

 

d. Nguồn phát sinh trong hoạt đông thi công, xây dựng dự án 

 

Các hoạt động thi công, xây dựng tác động đến môi trường không khí gồm quá 

trình đào đất để thi công bố móng cầu, cống; trộn bê tông; quá trình trải nhựa đường. 

 Hoạt động đào đắp, san lấp nền 

Sau khi Dự án tiến hành san gạt lớp cỏ hữu cơ trên bề mặt, sẽ tiếp tục đào, đắp đất 

tạo khung đường, thi công cầu, cống. Lượng đất vận chuyển để thi công công trình chủ 

yếu lấy trong phạm vi diện tích của dự án. Đây là một vấn đề thuận lợi trong quá trình 
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thi công tránh việc phát tán bụi trong quá trình vận chuyển. Mức độ khuếch tán bụi phụ 

thuộc phần lớn vào khối lượng đất đào và đất đắp. Bụi khuếch tán được tính toán dựa 

theo hệ số ô nhiễm và khối lượng đào đắp đất. Dựa theo tài liệu hướng dẫn đánh giá tác 

động môi trường của Ngân hàng Thế giới (Enviromental assessment sourcebook, 

volume II, sectoral guidelines, enviroment, World Bank, Washington D.C, 8/1991), hệ 

số ô nhiễm được xác định theo công thức: 

 
Trong đó:  

 E: Hệ số ô nhiễm (kg/tấn); 

 k: Cấu trúc hạt (k = 0,35); 

 U: Tốc độ gió (tốc độ gió trung bình vào mùa khô là 1,2 - 1,5m/s, chọn là 1,5m/s); 

 M: Độ ẩm trung bình của vật liệu là: 20%. 

Theo bảng Khối lượng thi công xây dựng dự án thì lượng đất đào, đất đấp các hạng 

mục công trình được thể hiện cụ thể như sau: 

 

Bảng 2.15. Bảng tổng khối lượng đất đào, đắp  

 

STT Hạng mục 
Khối lượng đất 

đào (tấn) 

Khối lượng đất 

đắp (tấn) 

1 Vét hữu cơ, đất cấp 2 60.562,2331 - 

2 Đánh cấp, đất cấp 2 8.531,94915 - 

3 Đào nền đường đất Cấp 2 907.223,1088 - 

4 Tận dụng đất đào để đắp nền 

đường K≥0,95 
  

4.1 + Đắp nền đường - 199.764,0904 

4.2 + Đắp lề, taluy - 619.841,8777 

5 Mua đất để đắp nền đường K≥0,95  - 102.575,5671 

Tổng cộng 976.317,2911 922.181,5352 

 Nguồn: Chủ dự án cung cấp, 2021 

 

Sử dụng công thức trên ta tính được hệ số ô nhiễm E = 0,0065kg/tấn đất đào (đắp) 

Khối lượng bụi phát sinh tính toán theo công thức như sau:  

W = E × Q × d 

Trong đó:  

 W: Lượng bụi phát sinh (kg) 

 Q: Lượng đất đào, đắp (m3).  

 d: tỷ trọng đất đào đắp = 1,4 (tấn/m3) 

  3,1

4,1

2

2,2
0016,0

M

U

kE
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Vậy khối lượng bụi đất đào phát thải là:  

Wđào= 0,0065 x 976.317,2911= 6.346,0624 kg bụi phát thải. 

Vậy khối lượng bụi đất đắp phát thải là:  

Wđắp= 0,0065 x 922.181,5352= 5.994,1800 kg bụi phát thải. 

Trong quá trình san ủi, đào đắp đất được tiến hành trong 10 tháng (280 ngày), 

chiều cao xáo trộn khoảng 10m. Do vậy lượng bụi phát sinh do hoạt động của các 

phương tiện trong một ngày thể hiện dưới bảng sau: 

Bảng 2.16. Tải lượng và nồng độ bụi đào đắp 

 

Tải lượng 
Nồng độ bụi môi trường nền 

cao nhất tại khu vực dự án 

Nồng độ bụi 

trung bình 

QCVN 

05:2013/BTNMT 

(kg/ngày) (mg/m3) (mg/m3) (TB 1 giờ) (mg/m3) 

Quá trình đào 

22,66 0,26 0,93 0,300 

Quá trình đắp 

21,41 0,26 0,56 0,300 

Ghi chú: 

Nồng độ bụi trung bình (
𝑚𝑔

𝑚3
) =

Tải lượng (
kg

ngày
)x 106

16
 

V (𝑚3)
+ 𝑛ồ𝑛𝑔 độ 𝑏ụ𝑖 𝑚ô𝑖 𝑡𝑟ườ𝑛𝑔 𝑛ề𝑛 

Thể tích tác động trên mặt bằng dự án V = S x H với S = 958.400 m2 và H = 10 m 

(vì chiều cao đo các thông số khí tượng là 10 m). 

Nhận xét: Qua bảng kết quả nồng độ bụi phát sinh trong qúa trình đào, đắp đất 

cho thấy nồng độ bụi của dự án vượt quá quy định cho phép của QCVN 

05:2013/BTNMT. Tuy nhiên lượng bụi trong giai đoạn này phát sinh không nhiều nên 

ảnh hưởng không đáng kể đến khu vực xung quanh mà ảnh hưởng trực tiếp đến công 

nhân xây dựng. Do đó, chủ dự án cũng sẽ có biện pháp giảm thiểu ô nhiễm do bụi này 

gây ra nhằm đảm bảo sức khỏe cho công nhân thi công.  

 Quá trình trải nhựa đường 

Thi công hạng mục đường và cầu sẽ thải ra khí độc trong công đoạn trải các lớp 

nhựa đường. Lượng nhựa đường này sẽ được xe chuyên dụng vận chuyển từ trạm trộn 

(tại Bình Phước) đến công trình và thực hiện rải theo thiết kế của dự án. Theo kết quả 

tính toán được thể hiện ở bảng 1.1, chương 1 thì tổng khối lượng như sau: 

 Nhũ tương dính bám 1,0 kg/m2 cần dùng cho phần mặt đường là 154,579 tấn, phần 

cầu là 2,26 tấn. 

 Bê tông nhựa hạt mịn (bê tông nhựa chặt C12,5): 19.070,4 tấn trong đó 18.735,6 tấn 

phần mặt đường và 334,8 tấn - cầu;  

 Bê tông nhựa hạt trung (bê tông nhựa C19): 25.412,92 tấn trong đó 25.036,8tấn phần 

mặt đường và 376,12 tấn - cầu. 
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Nhựa đường là một phức hợp các chất hydrocacbon chứa các thành phần của nhiều 

dạng chất, phần lớn là các chất cao phân tử kể các hydrocacbon thơm đa vòng (PCAs), 

đặc biệt là benzo(a)pyren và benzo(a)anthracen, 2 trong những chất gây ung thư mạnh. 

Các chất độc như keo công nghiệp, hydrocarbon, dung môi công nghiệp,…  không 

chỉ có trong nhựa đường mà còn ở cả khí của nhựa đường. Hít không khí ô nhiễm có thể 

gây ra kích ứng đường hô hấp, tuỳ vào mức độ, triệu chứng có thể là đau đầu, buồn nôn, 

chóng mặt,… Ăn hoặc uống thực phẩm hay nước chứa chất này có thể tổn thương hệ 

sinh dục và có thể gây ung thư, tiếp xúc trực tiếp trên da có thể gây kích ứng da. Ủy ban 

chuyên gia của tổ chức FAO/WHO đã thực hiện việc đánh giá nguy cơ  và xếp chất này 

vào nhóm chất có khả năng gây ung thư và gây nhiễm độc gen. 

Tác động của nhựa đường: 

 Máu: Thay đổi nghiêm trọng nồng độ acid trong máu; 

 Mắt, tai, mũi, họng: Mất thị lực, Đau nặng ở trong cổ họng, Đau dữ dội hoặc đốt trong 

mũi, mắt, tai, môi hoặc lưỡi; 

 Đường tiêu hóa: Máu trong phân, Bỏng đường ống thực phẩm, tắc nghẽn đường ruột, 

nghiêm trọng đau bụng, nôn (có thể có máu); 

 Tim và huyết: Sụp đổ, Huyết áp thấp mà phát triển nhanh chóng; 

 Phổi và đường hô hấp: Khó thở, cổ họng sưng; 

 Da: Bỏng, kích thích, hoại tử trong da các mô bên dưới. 

 

2). Tác động đến môi trường nước 
 

a. Nước thải sinh hoạt 

 

Nước thải sinh hoạt của công nhân tại khu vực thi công các công trình là nguyên 

nhân chính ảnh hưởng đến chất lượng nước khu vực xung quanh. Nước thải sinh hoạt 

chứa nhiều chất cặn bã, chất hữu cơ dễ phân huỷ, chất dinh dưỡng và các vi khuẩn gây 

bệnh nên có thể gây ô nhiễm nguồn nước mặt và nước dưới đất nếu không được xử lý 

kịp thời. 

Tổng số lượng công nhân tham gia xây dựng công trình của dự án dao động khoảng 

100- 120 người. Tuy nhiên, các hạng mục công trình thường không phải luôn thi công 

liên tục và cùng trong một thời điểm, do đó ước tính vào thời gian cao điểm có khoảng 

60 công nhân làm việc trong một ngày. Định mức nhu cầu cấp nước cho các CBCNV 

trong giai đoạn thi công xây dựng là 80 lít/người/ngày (Nguồn: QCVN 01:2019/BXD). 

Theo Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/08/2014 của Chính phủ về thoát nước và 

xử lý nước thải thì khối lượng nước thải sinh hoạt bằng 100% khối lượng nước cấp sinh 

hoạt. Do đó, lượng nước thải sinh hoạt phát sinh vào khoảng 4,8 m3/ngày. Thành phần 

nước thải bao gồm cặn cơ lửng, dầu, mỡ, hàm lượng chất hữu cơ cao, cặn, các chất hữu 

cơ hòa tan (như BOD, COD), chất dinh dưỡng (Nitơ, Phốt Pho) và vi sinh vật.   

Theo TCXDVN 51:2008 của Bộ Xây dựng và hệ số ô nhiễm của nước thải sinh 

hoạt trong trường hợp chưa qua xử lý theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO, 1993) thì hệ số 

ô nhiễm do mỗi người hàng ngày đưa vào môi trường (chưa qua xử lý) được trình bày 

tại Bảng 2.14. 
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Bảng 2.17. Hệ số ô nhiễm do mỗi người hàng ngày sinh hoạt đưa vào môi trường 

(chưa qua xử lý) 

 

Stt Chất ô nhiễm Hệ số (g/người/ngày) 

1 Chất rắn lơ lửng (SS) (1) 60 65 

2 BOD5
(1) 30 35 

3 Amoni (N-NH4
+)(1) 8 

4 Tổng phốt pho(1) 3,3 

5 Chất hoạt động bề mặt(1) 2,0 2,5 

6 Dầu mỡ động thực vật(2) 10  30 

7 Coliform(2) 106  109 

Nguồn: (1) TCXDVN 51:2008; (2) WHO, 1993; 

 

Dựa vào hệ số ô nhiễm có thể dự báo tải lượng các chất ô nhiễm sinh ra từ NTSH 

công nhân được trình bày trong Bảng 3.17. 

 

Bảng 2.18. Tải lượng chất ô nhiễm sinh ra từ nước thải sinh hoạt (chưa qua xử lý) 

 

Stt Chất ô nhiễm Tải lượng (kg/ngày) 

1 Chất rắn lơ lửng (SS) 3,6 3,9 

2 BOD5 1,8 2,1 

3 Amoni (N-NH4) 0,48 

4 Tổng phốt pho 0,198 

5 Chất hoạt động bề mặt 0,12 0,15 

6 Dầu mỡ động thực vật 0,6 1,8 

Nguồn: Công ty CP xây dựng và tư vấn môi trường Huy Hoàng tính toán, 2021 

Nồng độ các chất ô nhiễm trong NTSH được tính toán dựa trên tải lượng ô nhiễm, 

lưu lượng nước thải như trong Bảng 3.18. 

Bảng 2.19. Nồng độ các chất ô nhiễm có trong nước thải sinh hoạt 

Stt Chất ô nhiễm 
Nồng độ các chất ô 

nhiễm (mg/L) 

QCVN 40: 2011/ BTNMT,  

cột A 

1 Chất rắn lơ lửng (SS) 529-574 100 

2 BOD5 265-309 50 

3 Amoni (N-NH4) 71 10 

4 Tổng phốt pho 29 6 
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Stt Chất ô nhiễm 
Nồng độ các chất ô 

nhiễm (mg/L) 

QCVN 40: 2011/ BTNMT,  

cột A 

5 Chất hoạt động bề mặt 18-22 - 

6 Dầu mỡ động thực vật 111 – 333 - 

7 Coliform 1x107 – 1x1010 5.000 

Nguồn: Công ty CP xây dựng và tư vấn môi trường Huy Hoàng tính toán, 2021 

 

Nước thải sinh hoạt là loại nước thải có chứa hàm lượng cao các chất hữu cơ dễ 

phân hủy sinh học, chất dinh dưỡng, chất lơ lửng và vi trùng gây bệnh. Nếu lượng nước 

thải này không được xử lý sẽ gây tác động rất lớn đến môi trường xung quanh, đặc biệt 

là nguồn nước mặt của các kênh mương, rạch thoát nước xung quanh khu dự án. Do đó, 

trong quá trình thi công xây dựng Dự án sẽ thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động 

này đến mức thấp nhất. 

 

b. Nước thải thi công 

 

Phát sinh từ các nguồn: đào các hạng mục công trình, nước rửa xe, nước phối trộn 

nguyên nhiên vật liệu và nước rửa nguyên nhiên vật liệu. 

 Nước thải phát sinh từ quá trình rửa xe: Lượng xe lớn nhất một ngày khoảng 299 

chuyến, tần suất rửa xe là 6-10 chuyến/lần rửa. Trong quá trình sử dụng cầu rửa xe, sẽ 

sử dụng một lượng nước tương đương 300 lít/xe (Theo TCVN 4513/1988: Cấp nước 

bên trong – Tiêu chuẩn cấp nước PCCC). Quá trình rửa xe sẽ phát sinh một lượng tương 

ứng bằng lượng nước rửa. Ước tính lượng nước thải rửa xe là: 30 x 300 = 9.000 lít/ngày 

= 9m3/ngày.  

 Hoạt động xây dựng sẽ sử dụng nước cho hoạt động trộn nguyên liệu, vệ sinh dụng 

cụ, tưới đầm bê tông, đầm nền với lượng sử dụng nước ước tính khoảng 5m3/ngày. Nước 

thải từ khu vực này thường có tính kiềm cao (Độ pH 8 - 10 và độ đục lớn) nhưng khối 

lượng không lớn. Tuy nhiên nếu thải trực tiếp lượng nước này xuống suối nhỏ hoặc ra 

đồng có thể gây chết cá, ảnh hưởng đến sự phát triển của cây ăn trái, hoa màu làm giảm 

năng suất. Đây là vấn đề cần được quan tâm xử lý. 

Tính chất của nước thải xây dựng là hàm lượng cặn lắng cao, chứa một số tạp chất 

độc hại trong xi măng, phụ gia bê tông và pH khá lớn. Lượng nước thải trong hoạt động 

xây dựng này có thể chảy tràn xuống suối nhỏ ở những vị trí xây dựng các cầu, gây ô 

nhiễm nguồn nước mặt của các tuyến suối. Vì vậy trong quá trình thi công phải bố trí 

phương án xử lý sơ bộ nguồn nước thải này để giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước. 

 Nước thải thi công từ quá trình đào đường, hố móng, thi công khoan cọc nhồi: Lượng 

nước thải này khó dự tính do phụ thuộc vào điều kiện địa chất của từng khu vực lựa 

chọn xây dựng công trình, phụ thuộc vào lượng nước mưa và tiến độ thi công xây dựng. 

Thành phần chủ yếu trong nước thải này là chất rắn lơ lửng, cặn đất, cát,...  

Theo ước tính thực tế từ khối lượng các hạng mục thi công, nước thải thi công phát 

sinh tối đa khoảng 14 m3/ngày. Nồng độ ô nhiễm trong nước thải từ các hoạt động trên 

được trình bày tại bảng sau: 

 

Bảng 2.20. Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải xây dựng 
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STT Loại nước thải 
COD 

(mg/l) 

Dầu mỡ 

(mg/l) 

TSS 

(mg/l) 

1 Nước thải từ khu vực trộn bê tông 30 – 200 - 150 – 280 

2 Nước rửa xe, máy móc thi công 50 – 180 1,0 - 2,0 250 – 500 

QCVN 14:2008/BTNMT 50 10 50 
Nguồn: Viện Khoa học và Kỹ thuật môi trường, trường ĐH Xây dựng Hà Nội 

 

Bảng 2.21. Tải lượng các chất ô nhiễm trong nước thải xây dựng của dự án 

 

STT Loại nước thải 
COD 

(kg/ngày) 

Dầu mỡ 

(kg/ngày) 

TSS 

(kg/ngày) 

1 Nước thải từ khu vực trộn bê tông 0,15 – 1,0 - 0,75 – 1,4 

2 Nước rửa xe, máy móc thi công 0,25 – 0,9 0,025 - 0,05 1,25 – 2,5 

Nguồn: Công ty CP xây dựng và tư vấn môi trường Huy Hoàng tính toán, 2021 

 

Lượng nước này nếu thải ra môi trường bên ngoài sẽ làm ô nhiễm chất lượng nguồn 

nước mặt do gia tăng độ đục, tăng sự bồi lắng và ảnh hưởng đến đời sống của các sinh 

vật thủy sinh tại khu vực dự án. 

 

c. Tác động đến chất lượng nước ngầm do hoạt động thi công đóng cọc nhồi 

 

Thi công bằng công nghệ đóng cọc nhồi cho mố và trụ cầu. Tầng nước ngầm có chất 

lượng tốt và được người dân sử dụng nhiều cho mục đích sinh hoạt ở độ sâu từ 15-20m. 

Tuy nhiên, độ sâu này việc thi công các mố cầu, trụ cầu bằng công nghệ đóng cọc nhồi 

được diễn ra. Chính vì vậy, chất lượng nước ngầm dễ bị ảnh hưởng bởi hoạt động thi 

công này: 

+ Nước bẩn trên bề mặt tràn xuống lỗ khoan trong thời gian chờ đổ bê tông mang 

theo chất bẩn. 

+ Nước rỉ ra từ quá trình đổ bê tông sẽ theo các mao quản, mạch nước ngầm gây 

nhiễm bẩn nguồn nước. 

Nguy cơ ô nhiễm nước ngầm do tràn nước mặt bẩn vào vách cọc nhồi khi thi công 

đóng cọc nhồi 

Trong thi công, nước mặt bẩn trong vòng vây sẽ tràn theo khoảng hở giữa thành cọc 

với cọc nhồi. Khi thâm nhập vào các mạch nước ngầm, chất bẩn có thể gây ô nhiễm 

nước ngầm. 

Nguy cơ ô nhiễm nước ngầm do nước rỉ ra từ quá trình đổ bê tông  

Khi thực hiện đổ bê tông, trong quá trình đổ bê tông khô sẽ có lượng nước rỉ ra từ 
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quá trình đổ bê tông. Nước thải loại này thường có pH lớn khi đi vào phức hệ nước ngầm 

trong đất sẽ ảnh hưởng đến chất lượng đất, nước ngầm quanh khu vực thi công cầu. 

Như vậy, việc thi công đóng cọc nhồi trong tầng nước ngầm khai thác sẽ dễ làm 

nhiễm bẩn nguồn nước do khi đóng cọc nguồn nước ngầm bị lộ ra, các chất bẩn sẽ theo 

các khe nứt trên vách lỗ cọc, thâm nhập và làm nhiễm bẩn nguồn nước ngầm khu vực 

cầu suối Dạt. 

d. Nước mưa chảy tràn: 

Nước mưa là nước sạch nếu không tiếp xúc với các nguồn ô nhiễm: nước thải, khí 

thải, đất bị ô nhiễm…. Trong quá trình thi công, nước mưa chảy tràn trên công trường 

xây dựng sẽ cuốn theo đất cát, rác thải sinh hoạt của công nhân, rác thải trong quá trình 

xây dựng và trở thành nguồn gây ô nhiễm đến nước mặt, môi trường đất và ngấm xuống 

đất gây ô nhiễm nguồn nước ngầm trong khu vực. Tổng lượng nước mưa trải tràn phát 

sinh trong khu vực thi công dự án được tính theo công thức sau: 

                              Q = φ x q x S 

Trong đó: 

 S: Diện tích thi công; 

 φ: Hệ số che phủ bề mặt = 0,95; 

 q: mật độ mưa = 166,7 x i (mm/phút), i là giá trị mưa cao nhất của khu vực trong tháng 

có lượng mưa cao nhất (theo Hoàng Huệ - 1996). Cường độ mưa cao nhất của tháng 

trong năm theo niên giám thống kê tỉnh Bình Phước 2010 - 2019 (lượng mưa cao nhất 

là tháng 9 năm 2019 với 758,3 mm/tháng ≈ 18,95 mm/giờ = 0,316mm/phút, ước tính 

trung bình mỗi tháng mưa 20 ngày vào mùa mưa, mỗi ngày 02 tiếng). 

Lưu lượng mưa trong tháng mưa nhiều nhất tại khu vực dự án là: 

Q = 0,95 x 166,7 x 0,316 x 124.000/1000/60 = 103,42 m3/giây.  

Thành phần nước mưa có thể tham khảo trong bảng sau: 

Bảng 2.22. Thành phần nước mưa 

 

TT Thông số Đơn vị Giá trị 

1 COD mg/l 10-20 

2 Tổng N mg/l 0,5-1,5 

3 Tổng P mg/l 0,004-0,03 

4 TSS mg/l 10-20 

Nguồn: Viện vệ sinh dịch tễ 

 

Tuy nhiên, khi nước mưa chảy tràn qua khu vực xây dựng có chứa các chất gây ô 

nhiễm dầu mỡ, cát, sạn, xi măng,… hay khu vực có chứa chất thải sinh hoạt không được 

che chắn kỹ sẽ cuốn theo các chất ô nhiễm và trở thành nguồn nước gây ô nhiễm đến 

nước mặt, môi trường đất và ngấm xuống đất gây ô nhiễm nguồn nước ngầm trong khu 

vực. Vì vậy, cần tận dụng thi công trong các tháng mùa khô. Nếu thi công trong các 

tháng mùa mưa cần lưu ý bố trí, sắp xếp mặt bằng công trường và các máy móc thi công, 
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lán trại cũng như thời gian thi công để giảm thiểu việc rửa trôi các chất ô nhiễm trong 

nước mưa chảy tràn. 

 

3). Tác động do chất thải rắn 
 

a. Chất thải rắn sinh hoạt: 

 

Theo ước tính, mỗi công nhân làm việc tại khu vực Dự án thải ra 0,8 kg rác thải 

sinh hoạt mỗi ngày (Nguồn: QCVN 07:2010/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các 

công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị). Với số lượng công nhân làm việc tại dự án trung 

bình là 50 người/ngày, ước tính lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh khoảng 40 

kg/ngày. Thành phần chất thải rắn sinh hoạt được trình bày trong bảng sau: 

 

Bảng 2.23. Thành phần khối lượng trong chất thải rắn sinh hoạt 

 

TT Thành phần Khối lượng (%) 

1 Thực phẩm 76,0 – 82,0 

2 Giấy 3,3 – 3,8 

3 Nylon 3,0 – 4,2 

4 Nhựa 0,0 – 1,4 

5 Thành phần khác 8,6 – 17,7 

Tổng 100 

Nguồn: Nguyễn Trung Việt, Kỷ yếu hội thảo “Hướng dẫn kỹ thuật xử lý ô nhiễm môi 

trường các bãi chôn lấp đang hoạt động, đã đóng bãi” tại TP.HCM, 2003 

Theo bảng trên, chất thải sinh hoạt có chứa 76 – 82% chất hữu cơ và 18 – 24% các 

chất khác. Mặc dù khối lượng rác thải sinh hoạt không quá lớn nhưng do có thành phần 

hữu cơ cao nếu không có biện pháp thu gom xử lý hợp lý thì khả năng tích tụ trong thời 

gian lắp đặt máy móc, thiết bị ngày càng nhiều và gây tác động đến chất lượng không 

khí do phân hủy chất thải hữu cơ gây mùi hôi, gây ô nhiễm cục bộ môi trường không 

khí khu vực dự án và tạo điều kiện cho các vi sinh vật gây bệnh phát triển, gây nguy cơ 

phát sinh và lây truyền mầm bệnh ảnh hưởng đến sức khỏe của công nhân.  

b. Chất thải rắn xây dựng trong quá trình thi công 

CTR chủ yếu trong giai đoạn này là các loại phế thải VLXD rơi vãi trong quá trình 

xây dựng, các loại bao bì, gạch vỡ,... Các loại CTR này không chứa các thành phần nguy 

hại gây ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động và thường được tái sử dụng. Do vậy 

mức độ ảnh hưởng là không lớn. Tuy nhiên, nếu không được thu gom hợp lý, các chất 

thải này sẽ cản trở quá trình thi công xây dựng, gây mất mỹ quan khu vực công trường 

và có thể gây tai nạn lao động.  

Chất thải xây dựng theo định mức hao hụt của Bộ xây dựng khoảng 0,5 – 2,5% 

tổng lượng nguyên nhiên liệu phục vụ xây dựng dự án (Theo Quyết định số 1329/QĐ-

BXD ngày 19/12/2016 của Bộ Xây dựng về Công bố định mức sử dụng vật liệu trong 

xây dựng). Tổng lượng chất thải rắn ước tính như bảng sau: 
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Bảng 2.24. Chất thải rắn phát sinh trong giai đoạn xây dựng 

 

STT 
Hoạt động vận 

chuyển 
Khối lượng (tấn) % hao hụt (*) 

Khối lượng chất 

thải (tấn) 

1 Cấp phối đá dăm  153.380,98 3 4.601,43 

2 Cấp phối sỏi đỏ 150.608,02 2 3.012,16 

3 Đá hộc 9.532,206 - - 

4 Đá 4x6 699,145 0,5 3,49 

5 Đá 1x2 4.637,171 0,5 23,18 

6 Cát vàng 1.655,36 2 33,11 

7 Xi măng 820.125,752 1 8.201,26 

8 Ván khuôn gỗ 1.045,934 5 52,3 

9 Thép ống 2,18 2 0,044 

10 Thép tấm 1,114 5 0,056 

11 Bộ nắp đậy 0,46 - - 

12 Thép hình 0,004 2,5 0,0002 

13 Vữa xi măng 5.424,784 1 54,25 

14 Vữa không co ngót 3,252 - - 

15 
Nhũ tương dính 

bám 0,5 kg/m2  
76,712 

- - 

16 
Nhũ tương dính 

bám 1,0 kg/m2  
156,839 

- - 

17 
Bê tông nhựa hạt 

mịn C12,5 
19.070,4 

- - 

18 
Bê tông nhựa hạt 

trung C19 
25.412,92 

- - 

Tổng 1.191.833,233  15.981,2802 
(*)Nguồn: Quyết định số 1329/QĐ-BXD ngày 19/12/2016 của Bộ Xây dựng về Công 

bố định mức sử dụng vật liệu trong xây dựng) 

Ngoài ra còn có chất thải phát sinh từ quá trình chặt phá thảm thực vật nằm trên 

đất nông nghiệp bao gồm cây xanh bị đốn hạ, chặt phá, thảm thực vật như thảm cỏ, 

rác,… Khối lượng chất thải rắn phát sinh được ước tính như sau: 

 Cây gỗ bị đốn hạ: dự án thực hiện chặt hạ 2.271 cây, đa phần là ăn trái (với đường 

kính gốc 30cm, chiều cao trung bình là 4m), khối lượng khoảng 26.821,88 tấn (với trọng 

lượng 1m3 gỗ ướt = 1 tấn gỗ).   

 Thực bì, cành ngọn nhỏ, dây leo bụi rậm ước tính khoảng 5 tấn/ha x 8,55ha (Đất dự 

án chiếm dụng vĩnh viễn 85.500m2) = 42,75tấn. 
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 Khối lượng đất dư 304.860,811m3 đã tính ở bảng 2.14, lượng đất dư này sẽ được điều 

hòa taluy 2 bên đường, gia cố cống rãnh,...... 

Các loại chất thải rắn xây dựng phát sinh trong quá trình thi công nếu không được thu 

gom, phân loại và bố trí nơi hợp lý cũng sẽ gây ra các ảnh hưởng xấu đến môi trường 

xung quanh như môi trường đất, môi trường nước. Trong môi trường đất các chất thải 

biến đổi khác nhau rất khó phân hủy bị nén chặt trong đất, làm cản trở môi trường sống 

của các vi sinh vật, làm giảm độ xốp, độ thoáng khí trong đất. 

c. Chất thải nguy hại: 

Dầu mỡ thải theo Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT được phân loại là chất thải 

nguy hại. Dầu mỡ thải từ quá trình bảo dưỡng, sửa chửa các phương tiện thi công cơ 

giới và vận chuyển là không thể tránh khỏi. Lượng dầu mỡ thải phát sinh tại khu vực 

Dự án phụ thuộc vào số lượng phương tiện thi công cơ giới và vận chuyển; lượng dầu 

nhớt thải ra từ các phương tiện cơ giới; chu kỳ thay nhớt và bảo dưỡng máy móc. 

Theo kết quả nghiên cứu của đề tài Nghiên cứu tái chế nhớt thải thành nhiên liệu 

lỏng do Trung tâm Khoa học Kỹ thuật Công nghệ Quân sự - Bộ Quốc phòng thực hiện 

vào năm 2002 cho thấy: Lượng dầu nhớt thải ra từ các phương tiện vận chuyển và thi 

công cơ giới trung bình 7 lít/lần thay; Chu kỳ thay nhớt và bảo dưỡng máy móc trung 

bình từ 3÷6 tháng thay nhớt 1 lần tuỳ thuộc vào cường độ hoạt động của phương tiện. 

 Lượng dầu nhớt thải phát sinh từ phương tiện thi công khoảng: 

(20 phương tiện) × (12 tháng×7 lít) / (3 tháng.phương tiện) = 560 lít/tháng 

Các vật dụng chứa dầu nhớt hư hỏng thải bỏ hoặc các lon thùng chứa dầu nhớt sau 

khi sử dụng xong, các giẻ lau máy móc thiết bị dính dầu nhớt, lon đựng nước sơn, dung 

môi sơn, sơn thừa, cọ sơn hỏng,… phát sinh từ việc làm các biển báo, biển chỉ dẫn 

đường,… lượng này không nhiều, ước tính phát sinh khoảng 80 kg/ tháng. 

Trong suốt quá trình thi công, bóng đèn huỳnh quang sẽ được sử dụng trong các 

lán trại của công nhân và khu vực chứa nguyên vật liệu xây dựng. Trung bình 3 tháng 

thay 13 Bóng đèn compact Philips 70W, mỗi bóng đèn khoảng 0,17 kg, tương đương 

2,2 kg bóng đèn bị thải ra mỗi 3 tháng, tương đương 0,73 kg/tháng. 

 

Bảng 2.25. Lượng chất thải nguy hại trong quá trình xây dựng 

 

TT Loại chất thải nguy hại 
Mã 

CTNH 

Đặc 

tính 
Đơn vị Khối lượng 

1 Dầu nhớt qua sử dụng thải bỏ 15 01 07 Lỏng Lít/tháng 560 

2 Giẻ lau, găng tay dính dầu nhớt 18 02 01 Rắn Kg/tháng 37,8 

3 
Thùng chứa sơn 

Thùng chứa dầu nhớt 

08 01 01 

18 01 03 
Rắn Kg/tháng 42,2 

4 
Bóng đèn huỳnh quang thải có 

chứa thuỷ ngân 
16 01 06 Rắn Kg/tháng 0,73 

Tổng 640,73 

Nguồn: Công ty CP xây dựng và tư vấn môi trường Huy Hoàng, 2021 
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Thời gian xây dựng dự án kéo dài 18 tháng, ước tính lượng chất thải nguy hại phát sinh 

trong suốt quá trình xây dựng khoảng 11.533,14 kg tương đương khoảng 11,533 tấn. 

 

Tác hại của các thành phần trong chất thải rắn và chất thải nguy hại ảnh hưởng đến 

sức khỏe con người và môi trường 

 Các thành phần dễ phân hủy sinh học: có thể phân hủy sinh học tạo thành các chất 

gây mùi như mercaptan, H2S, NH3, CH3,… gây mùi hôi và ô nhiễm cục bộ môi trường 

không khí khu vực dự án. Khi bị lối cuốn vào môi trường gây ô nhiễm hữu cơ đối với 

nguồn nước; 

 Các thành phần khó phân hủy sinh học: nếu không được thu gom sẽ tồn lưu trong môi 

trường gây mất mỹ quan khu vực và ô nhiễm môi trường đất. Một phần thành phần này 

đi vào chuỗi thức ăn bắt đầu từ thực vật hấp thụ các thành phần này từ môi trường đất; 

 Các thành phần gây độc sinh thái: phát sinh từ chất thải nguy hại gây tác động tiêu 

cực lên hệ sinh thái. Các kim loại nặng và chất hữu cơ khó phân hủy gây độc có thể gây 

các tác động lên hệ thần kinh, hô hấp, tiêu hóa lên sinh vật phơi nhiễm, gây ảnh hưởng 

đến sức khỏe và sự sống của sinh vật; 

 Vấn đề an toàn: do tính chất dễ cháy, nổ, hoạt tính hóa học cao, gây ăn mòn, các chất 

nguy hại có ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng của con người. Đồng thời khi diễn ra quá 

trình cháy nổ còn phát sinh thêm nhiều chất thải độc hại thứ cấp khác, gây ngạt do mất 

oxy có thể dẫn đến tử vong. Ngoài ra, chất thải nguy hại còn phá hủy vật liệu nhanh 

chóng. Do đó chúng gián tiếp có ảnh hưởng đến sự an toàn và sức khỏe của con người; 

 Vấn đề sức khỏe con người: chất nguy hại gây tổn thương cho các cơ quan trong cơ 

thể, kích thích, dị ứng, gây độc cấp tính và mãn tính, có thể gây đột biến gen, lây nhiễm, 

rối loạn chức năng tế bào… dẫn đến các tác động nghiêm trọng cho con người và động 

vật như gây ung thư, ảnh hưởng đến sự di truyền; 

 Con người khi tiếp xúc với chất thải nguy hại có thể biểu hiện nhiễm độc qua các triệu 

chứng lâm sàn và rối loạn chức năng như sau: 

 Biểu hiện ở đường tiêu hóa: tăng tiết nước bọt, khô miệng, kích thích đường tiêu 

hóa, nôn, tiêu chảy, chảy máu đường tiêu hóa, vàng da; 

 Biểu hiện ở đường hô hấp: tím tái, thở nông, ngừng thở, phù phổi…; 

 Biểu hiện rối loạn tim mạch: mạch chậm, mạch nhanh, trụy mạch, ngừng tim; 

 Các rối loạn thần kinh, cảm giác và điều nhiệt: hôn mê, kích thích và vật vã, nhức 

đầu nặng, chóng mặt, điếc, hoa mắt, co giãn đồng tử, tăng giảm thân nhiệt; 

 Rối loạn bài tiết: vô niệu…. 

 

4). Tác động đến môi trường đất 

 

Nguồn gây tác động 

 Hoạt động đào đắp, lưu giữ vật liệu, đất thải tạo nguy cơ xói lở do mưa và tràn đổ. 
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 Hoạt động lưu giữ vật liệu tạo nguy cơ gây ngập úng cục bộ do ngăn chặn dòng nước 

mưa chảy tràn. 

 Hoạt động của công trường thi công làm phát sinh dầu thải, chất thải chứa dầu, chất 

thải sinh hoạt công nhân. 

 Đắp nền đường (xói đất do mưa tại khu vực đào đắp). 

Đánh giá tác động 

 Tràn đổ đất từ các bãi chứa vật liệu, bãi đất thải: Các vùng đất xung quanh các bãi 

chứa vật liệu, đất thải sẽ bị vùi lấp nếu xảy ra tràn đổ. Đối với đất nông nghiệp, tràn đổ 

đất không chỉ làm chết cây trồng mà còn làm thay đổi đặc tính cơ lý của đất. Đối với đất 

thổ cư, tràn đổ đất gây trơn trượt làm cản trở hoạt động sinh hoạt của cộng đồng. Khu 

vực có thể bị ảnh hưởng là các hộ dân sống ven đường thuộc địa phận  các xã Thuận 

Lợi, Đồng Tiến, Thuận Phú thuộc huyện Đồng Phú, xã Tân Hưng, xã Tân Lợi thuộc 

huyện Hớn Quản và thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước. 

 Nguy cơ ô nhiễm đất nông nghiệp bởi chất bẩn công trường được cuốn theo nước 

mưa chảy tràn: Chất bẩn tại công trường có thể bị phát tán ra vùng đất nông nghiệp 

ven đường, gây ô nhiễm đất. Nguy cơ xuất hiện trong suốt quá trình thi công, đặc biệt 

là mùa mưa. Khu vực đất nông nghiệp ven đường bị ảnh hưởng phân bố dọc hai bên 

tuyến thuộc địa phận các xã Thuận Lợi, Đồng Tiến, Thuận Phú thuộc huyện Đồng Phú, 

xã Tân Hưng, xã Tân Lợi thuộc huyện Hớn Quản và thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước. 

 Nguy cơ gây ngập úng cục bộ do các bãi chứa vật liệu, bãi đất thải ngăn chặn dòng 

nước mưa chảy tràn: Nguy cơ gây ngập úng diễn ra cục bộ tại các vị trí để bãi vật liệu 

hay đổ thải. Khi có mưa, dòng nước chảy tràn bề mặt sẽ bị các bãi chứa vật liệu ngăn 

chặn gây ngập úng cục bộ. Các vị trí có khả năng bị ngập úng cục bộ chủ yếu là các vị 

trí thấp thường xuyên xảy ra úng ngập. 

 Trong quá trình vận chuyển vật liệu, đổ thải có thể xảy ra rơi vãi vật liệu, đất đá loại 

xuống các tuyến đường. Lượng đất đá rơi vãi này khi gặp nước sẽ gây khó khăn cho các 

phương tiện lưu thông cũng như người dân sống dọc tuyến vận chuyển vật liệu. Các 

tuyến đường có nguy cơ bị ảnh hưởng bao gồm: ĐT758 và một số đường dân sinh giao 

cắt với tuyến dự án. 

 

(2). Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải 

  

1. Tác động do thu hồi đất phục vụ dự án 

 

a. Ảnh hưởng do thu hồi đất ở và công trình/vật kiến trúc 

 

Trong giai đoạn thiết kế dự án đã lựa chọn những giải pháp thiết kế tối ưu để tránh 

và giảm thiểu việc thu hồi đất đối với các hộ gia đình và các công trình kiến trúc. Những 

hộ dân có công trình bị ảnh hưởng sẽ được bồi thường đầy đủ theo các quy định hiện 

hành của Nhà nước và tỉnh Bình Phước. 

Qua kết quả khảo sát, nhà ở trong khu vực dự án hầu hết là các nhà cấp 4 và nhà 

tạm, bán kiên cố, do khu vực đã được thông báo quy hoạch từ lâu. Mức độ ảnh hưởng 

về nhà ở và các công trình/vật kiến trúc được trình bày cụ thể như sau: 
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Bảng 2.26. Mức độ ảnh hưởng đối nhà cửa ở và vật kiến trúc 

 

Stt Công trình 

Khối lượng vật kiến trúc bị ảnh hưởng 

Nhà cấp 

4 (m2) 

Tường 

rào xây 

(m2) 

Sân bê 

tông 

(m2) 

Cột 

điện 

trung 

thế 

(cột) 

Cột 

điện hạ 

thế 

(cột) 

Mương 

thủy lợi 

(m) 

1  12.179 420 3685 224 164 80 

 

b. Ảnh hưởng cây cối và đất nông nghiệp 

 

Trong quá trình giải phóng mặt bằng sẽ thực hiện việc phát quang, chặt bỏ những cây 

cối ở 2 bên đường để phục vụ thi công, mở rộng đường ĐT 758. Theo kết quả kiểm kê 

cho thấy có 18,80 ha cây điều; 76,67 ha cây cao sụ bị ảnh hưởng bởi dự án. Dưới đây là 

bảng tổng hợp khối lượng cây cối bị ảnh hưởng của dự án: 

 

Bảng 2.27. Bảng tổng hợp khối lượng cây cối bị ảnh hưởng của dự án 

 

Stt Công trình Đơn vị 

Ảnh hưởng về cây cối 

Cây điều  
Cây cao su 

Nhà  nước Tư nhân 

1  m2 187.996   556.536 200.185 

 

c. Những ảnh hưởng tạm thời: 

 

Mặc dù đã có những biện pháp giảm thiểu tác động tái định cư nhưng trong quá 

trình xây dựng, dự án sẽ gây ra một số ảnh hưởng tạm thời hoặc tạm thời hạn chế đi lại 

đến các cửa hàng, nhà ở và các công trình khác dọc hai bên đường. Cũng có những ảnh 

hưởng nhỏ đến tường rào, hàng rào và những tài sản cố định khác trong giai đoạn thi 

công. Những ảnh hưởng này sẽ được xác định và bồi thường/ hỗ trợ theo kế hoạch tái 

định cư đang được chuẩn bị và sẽ được phê duyệt. 

Các công trình của dự án dự kiến sẽ gây ra một số ảnh hưởng đến các công trình 

công cộng như cột điện, công trình ngầm của các đơn vị liên quan. Căn cứ theo chính 

sách tái định cư của dự án, tất cả những công trình công cộng bị ảnh hưởng sẽ được xây 

dựng lại hoặc sửa 

chữa và khôi phục lại. 

 

2. Tác động từ quá trình giải phóng mặt bằng 

 

Như đã trình bày ở phần trên, nhà ở của các hộ dân trong khu vực dự án hầu hết là 

các nhà cấp 4 và nhà tạm, bán kiên cố; Do đó, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng 

được đánh giá là khá thuận lợi khi triển khai dự án. 

Khi thu hồi đất sẽ ảnh hưởng tới đời sống và thu nhập của người dân bị ảnh hưởng. 

Tuy nhiên, các hộ dân này sẽ được bồi thường và hỗ trợ thỏa đáng theo chính sách hiện 

hành của Nhà nước. Tổng kinh phí dự kiến để thực hiện  giải phóng mặt bằng của dự án 

là 112.494.326.085 VNĐ. Kinh phí này đã bao gồm chi phí bồi thường hỗ trợ đất, tài 
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sản và các công trình kiến trúc bị ảnh hưởng bởi dự án, hỗ trợ ổn định cuộc sống, giám 

sát, đánh giá, quản lý hành chính (kèm chi phí giải quyết khiếu nại) và dự phòng phí.  

Ngoài ra, việc giải phóng mặt bằng cũng sẽ thực hiện phát quang, chặt bỏ các cây 

trồng nằm trong phạm vi của dự án. Để hạn chế ảnh hưởng từ hoạt động này thì chủ đầu 

tư và đơn vị thi công nên cho phép người dân bị ảnh hưởng được tái sử dụng những loại 

cây lấy gỗ và tận thu những phần còn lại (cành, lá…) để làm củi. 

Đánh giá một cách tổng thể, mức độ tác động do GPMB của dự án không lớn, công 

tác đền bù sẽ được thực hiện nghiêm túc để đền bù thiệt hại cho các hộ dân bị ảnh hưởng. 

 

3. Tác động do tiếng ồn và rung động 

Trong thời gian thi công xây dựng, các hoạt động sau sẽ gây ra tiếng ồn gồm: 

Phương tiện vận chuyển vật liệu, máy khoan và cưa; máy phun bê tông (máy rải, máy 

đầm). Thi công các hạng mục công trình. 

Mức ồn các nguồn cách nguồn của các phương tiện vận chuyển và thi công được 

tính toán theo công thức sau; 

Lp(X) = Lp(X0) +20 log10(X0/X) 

Trong đó: 

 LP(X0): mức ồn cách nguồn 1m (dBA) 

 LP(X): Mức ồn tại vị trí cần tính toán 

 X: vị trí cần tính toán 

 X0 = 1m 

Mức độ ồn của các phương tiện xây dựng được trình bày ở bảng sau: 

Bảng 2.28. Mức độ ồn của các phương tiện xây dựng 

 

TT Máy móc/Thiết bị 
Độ ồn cách nguồn (dBA) 

15m 25m 30m 45m 60m 90m 120m 150m 

1 Xe tải 88 84 82 78 76 72 70 68 

2 Máy trộn bê tông 85 81 79 75 73 69 67 65 

3 Máy đầm bê tông 76 72 70 66 64 60 58 56 

4 Máy cắt thép 84 80 78 74 72 68 66 64 

5 Máy bơm bê tông 82 78 76 72 70 66 64 62 

6 Xe lu 74 70 68 64 62 58 56 54 

7 Máy cạp đất 80 76 74 70 68 64 62 60 

8 Máy khoan bê tông 98 94 92 88 86 82 80 78 

9 Máy lát đường 89 85 83 79 77 73 71 69 

10 Máy uốn thép 84 80 78 74 72 68 66 64 

11 Máy khoan đứng 88 84 82 78 76 72 70 68 

12 Cần trục bánh xích 88 84 82 78 76 72 70 68 
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TT Máy móc/Thiết bị 
Độ ồn cách nguồn (dBA) 

15m 25m 30m 45m 60m 90m 120m 150m 

QCVN 26:2010/BTNMT 70 dBA 

Nguồn: GS. TSKH Phạm Ngọc Đăng, 2003 

 

Theo mô hình dự báo lan truyền tiếng ồn của Canter (1996) đã chỉ ra rằng độ ồn 

giảm theo hàm số logarit theo khoảng cách tính từ điểm phát sinh tiếng ồn. Kết quả tính 

toán bằng mô hình đã rút ra kết luận rằng độ ồn sẽ giảm 6 dBA khi khoảng cách tính từ 

điểm phát ra tiếng ồn tăng gấp đôi. Kết quả tính toán bằng mô hình mức độ lan truyền 

tiếng ồn do các máy móc, thiết bị và xe tải phát ra trong quá trình hoạt động được thể 

hiện trong bảng dưới đây:  

 

Bảng 2.29. Lan truyền tiếng ồn theo khoảng cách 

 

Máy móc thiết bị 

Tiếng ồn  

cách 15m (dBA) 

Khoảng cách (m) 

tới 75 dBA 

Khoảng cách (m) 

tới 45 dBA 

Min Max Min Max Min Max 

Máy nén 70 73 0 0 383 383 

Máy đầm 72 82 0 34 341 1.079 

Máy xúc 72 92 0 108 341 3.412 

Máy kéo 77 94 19 136 607 4.295 

Máy ủi 80 92 27 108 857 3.412 

Máy lát nền 88 88 68 0 2.153 2.153 

Xe tải lớn 83 93 38 121 1.211 3.828 

Máy trộn bê tông 74 85 0 48 430 1.524 

Máy bơm bê tông 81 83 30 38 962 1.211 

Cẩu văng 74 84 0 43 430 1.358 

Cẩu trục 87 90 61 86 1919 2.710 

Máy bơm 70 70 0 0 271 271 

Máy phát điện 73 82 0 34 383 1.079 

Máy ép 76 87 17 61 541 1.919 

Máy vặn ốc  

bằng khí nén 
83 88 38 68 1.211 2.153 

Búa khoan 82 96 34 171 1.079 5.407 

Máy đóng cọc 96 103 171 383 5.407 12.106 
Nguồn: FHA (Hoa Kỳ) 

Đa số các phương tiện, máy móc xây dựng không gây độ ồn cao hơn 75 dBA ở 

khoảng cách 120m, riêng búa khoan, máy kéo, máy đóng cọc có thể gây ồn 75 dBA 

khoảng cách xa hơn. Hoạt động máy đóng cọc ảnh hưởng lớn nhất trong khoảng cách 

383m. Như vậy, ô nhiễm tiếng ồn sẽ ảnh hưởng đến phạm vi rộng bên ngoài công trường 

xây dựng dự án. Trường hợp các thiết bị cùng hoạt động, độ ồn chỉ tăng nhẹ. 
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Việc tính toán trên trong điều kiện địa hình bằng phẳng và không có các vật chắn. 

Với địa hình có nhiều lớp phủ thực vật xung quanh, đối với dự án đầu tư xây dựng đường 

tránh Quốc lộ 13 có nhiều cây cối dọc theo tuyến đường nên độ ồn nguồn tiếp nhận có 

thể giảm nhiều theo khoảng cách.  

Theo số liệu của Cục Quản lý Đường cao tốc liên bang (FHA, 2005) của Mỹ, 

khoảng biến thiên độ ồn của các thiết bị và ở khu vực thi công được đánh giá như sau: 

Hoạt động vận chuyển đất đá: Hoạt động vận chuyển đất đá sử dụng một số loại 

máy móc thiết bị như gầu xúc, máy ủi, máy kéo, máy san đất và xe tải. Mỗi thiết bị có 

thể gây ồn đến cường độ 90dB ở cự ly 15m. Nếu tất cả các thiết bị này cùng hoạt động 

thì tiếng ồn sẽ gia tăng và có thể đạt đến 97 - 98 dB (Nguồn: Cục Quản lý Đường cao 

tốc liên bang (FHA, 2005)). 

Không gian phát sinh tiếng ồn: Trong dự án, khi thực hiện đào đường sẽ có các 

loại máy móc như: máy khoan bê tông, máy cạp đất, xe tải,… còn trong khi thực hiện 

tái lập mặt đường sẽ dùng các máy móc khác như xe lu, máy lát đường, máy bơm và 

trộn bê tông,… Nhìn chung mức độ ồn ở vị trí từ 50m cách nguồn phát sinh đều nằm 

trong vùng giới hạn cho phép. Do vậy, nguồn ô nhiễm này sẽ ảnh hưởng đến dân dọc 

tuyến đường trong khu vực tuyến đường là chủ yếu. Mức độ ồn cộng hưởng tối đa từ 

các thiết bị thi công ở các khoảng cách khác nhau được trình bày trong bảng sau: 

 

Bảng 2.30. Mức độ ồn cộng hưởng tối đa từ các thiết bị thi công 

 

TT Máy móc/Thiết bị 
Độ ồn cách nguồn (dBA) 

15m 25m 30m 45m 60m 90m 120m 150m 

1 

Tổng mức ồn khi thực 

hiện thi đào đường, 

lắp đặt 

99,5 95 93 90 87 84 81 80 

2 

Tổng mức ồn tại khu 

vực giai đoạn tái lập 

mặt đường 

88 84 82 78 76 72 70 68 

Nguồn: GS. TSKH Phạm Ngọc Đăng, 2003 

Độ ồn của các phương tiện vận chuyển trên công trường thường dao động trong 

khoảng 80 ÷ 96 dBA, thậm chí có thể đạt tới 100 dBA và lớn hơn khi các loại phương 

tiện máy móc này hoạt động tập trung với mật độ cao. Theo các tài liệu khoa học thì ở 

ngưỡng ồn 100 dBA thì bắt đầu gây ra những tác động biến đổi nhịp tim và gây tác hại 

xấu đến hệ thần kinh của người vận hành máy móc. 

Ðộ ồn cao sẽ gây ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ của con người như gây mất ngủ, 

mệt mỏi, tạo tâm lý khó chịu. Tiếng ồn còn làm giảm năng suất lao động, sức khoẻ của 

cán bộ, công nhân viên làm việc tại công trường. Tiếp xúc với tiếng ồn trong thời gian 

dài có thể làm cho thính lực giảm sút, dẫn tới bệnh điếc nghề nghiệp. 

Theo thống kê của Bộ Y tế và Viện Nghiên cứu Khoa học kỹ thuật Bảo hộ lao 

động – Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thì tiếng ồn gây ảnh hưởng xấu tới nhiều 

bộ phận trong cơ thể con người như được mô tả như trong bảng sau: 

 

Bảng 2.31. Tác động của các chất gây ô nhiễm không khí 
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Mức ồn (dBA) Tác động đến người nghe 

0 Ngưỡng nghe thấy 

100 Bắt đầu làm biến đổi nhịp đập của tim 

110 Kích thích mạnh màng nhĩ 

120 Ngưỡng chói tai 

130 – 135 Gây bệnh thần kinh và nôn mửa, làm yếu xúc giác và cơ bắp 

140 Ðau chói tai, nguyên nhân suy giảm trí nhớ, yêú thần kinh 

145 Giới hạn mà con người có thể chịu được đối với tiếng ồn 

150 Nếu chịu đựng quá lâu sẽ bị thủng màng tai 

160 Nếu tiếp xúc lâu sẽ gây hậu quả nguy hiểm lâu dài cho sức khỏe 
Nguồn: WHO, 1993 

 

4. Tác động do rung động 

 

Nguồn gây chấn động và rung chủ yếu từ máy đóng cọc, máy đầm nén từ hoạt 

động xây dựng cầu. 

Trong quá trình xây dựng, biện pháp thi công sẽ sử dụng biện pháp ép cọc đối với 

các vị trí ở khu vực đông dân cư để tránh ảnh hưởng đến các công trình kiến trúc xung 

quanh, các vị trí còn lại sẽ sử dụng búa đóng để thi công cọc. 

Mức rung động của các phương tiện máy móc trong quá trình thi công có thể biến 

thiên lớn phụ thuộc vào các yếu tố như: chất đất lòng đường, tốc độ chuyển động của 

xe. Gia tốc rung L(dB) được tính như sau: 

L = 20.log(a/ao), dB 

Trong đó: 

 a : RMS của biên độ gia tốc (m/s2); 

 ao : RMS tiêu chuẩn (ao= 0,00001m/s2) 

Bảng 2.32. Gia tốc rung ứng với từng độ rung 

 

Mức gia tốc rung, dB 55 60 65 70 75 

Gia tốc rung, m/s2 0,006 0,01 0,18 0,03 0,055 

Mức rung của các phương tiện thi công (dB) được tính toán như sau: 

 

 Bảng 2.33. Độ rung của các phương tiện thi công 

 

TT Máy móc thiết bị 
Mức rung cách 

thiết bị 10 m 

Mức rung cách 

thiết bị 30m 

Mức rung cách 

thiết bị 60m 

1 Máy khoan 75 65 55 
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TT Máy móc thiết bị 
Mức rung cách 

thiết bị 10 m 

Mức rung cách 

thiết bị 30m 

Mức rung cách 

thiết bị 60m 

2 Máy trộn bê tông 76 66 56 

3 Máy đầm bê tông 82 72 62 

4 Xe tải 74 64 54 

5 Máy cẩu 77 67 57 

6 Máy san ủi đất 79 69 59 

7 Máy hàn 75 65 55 

8 Máy đào 77 67 57 

QCVN 27:2010/BTNMT 70 
Nguồn: GS. TSKH Phạm Ngọc Đăng, 2003 

Kết quả tính cho thấy ở khoảng cách >30 m, mức rung từ các phương tiện xe, máy 

thi công bảo đảm giới hạn cho phép theo QCVN 27:2010/BTNMT đối với khu vực thi 

công và khu vực dân cư. Tuy nhiên ở khoảng cách <10m, người công nhân sẽ bị ảnh 

hưởng bởi độ rung, vì vậy nhà thầu phải áp dụng các biện pháp giảm thiểu để bảo đảm 

sức khoẻ cho công nhân lao động trên công trường. 

Trong quá trình thi công dự án, tác động môi trường do tiếng ồn và độ rung được 

đánh giá là từ mức trung bình đến cao do một số thành phần hạng mục xây dựng của dự 

án nằm trong khu vực dân cư rất đông. Sau khi dự án hoàn thành thì tác động này sẽ 

không còn nữa… 

 

5. Tác động do chiếm dụng đất ở, do mất nhà cửa và di dời tái định cư 

 

Công tác giải tỏa, di dời sẽ gây xáo trộn mạnh đời sống của người dân do thay đổi 

môi trường sống, thay đổi thói quen sinh hoạt, thay đổi các mối quan hệ láng giềng. Hơn 

thế nữa, công tác di dời còn gây tổn thất về kinh tế của gia đình do tháo dỡ nhà cửa, di dời 

đồ đạc… Tuy nhiên, các tác động đó chỉ là tạm thời, theo thời gian người dân sẽ thích 

nghi dần với cuộc sống tại nơi ở mới.  

Điều đáng quan tâm ở đây là hầu hết các hộ dân bị ảnh hưởng đều sống bằng nghề 

nông nghiệp, việc thu hồi đất sản xuất để thực hiện dự án sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến 

nguồn thu nhập của gia đình. Đó sẽ là khó khăn mà nhân dân và chính quyền địa phương 

có thể gặp phải trong thời gian dài. 

- Khó khăn thứ nhất là việc định hướng sử dụng tiền đền bù sao cho hợp lý và hiệu 

quả. 

Do nhân dân trong vùng phần lớn là làm nông nghiệp, trình độ còn hạn chế, với số 

tiền khá lớn trong tay từ đền bù, việc định hướng sử dụng cho cuộc sống tương lai sẽ có 

nhiều hạn chế. Nếu không có một định hướng thích hợp, số tiền này không được sử dụng 

một cách có hiệu quả sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến đời sống này của người dân. 

- Khó khăn thứ hai là công tác đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp cho các hộ nông 

dân 
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Sau khi giải tỏa bàn giao đất lại cho dự án và di chuyển tới các chỗ ở mới, đất canh 

tác nông nghiệp bị ít đi hoặc không còn, vấn đề thay đổi ngành nghề là điều không tránh 

khỏi. Trình độ văn hóa hạn chế cộng với độ tuổi trung bình tương đối cao của người lao 

động sẽ là nguyên nhân gây tác động xấu đến quá trình đào tạo ngành nghề. Nếu không 

có sự xem xét kỹ lưỡng đến khả năng chuyển đổi nghề nghiệp hoặc tìm kiếm các công 

việc phù hợp thì khi triển khai thực hiện sẽ làm gia tăng khả năng thất nghiệp đối với 

các hộ dân này. 

- Khó khăn thứ ba là việc phát sinh các khiếu nại từ phía người dân trong quá 

trình thực hiện công tác đền bù giải tỏa. 

Trong quá trình xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án, nếu 

không có sự tham khảo ý kiến của người dân có thể sẽ gặp vướng mắc khi triển khai do 

sự không phù hợp của các chính sách đền bù với điều kiện thực tế. Đồng thời việc triển 

khai thông báo rộng rãi phương án đền bù xuống các hộ dân bị ảnh hưởng nếu không 

thực hiện nghiêm túc sẽ gây tâm lý hoang mang và bất hợp tác của người dân.  

Công tác giải tỏa, đền bù nếu không thực hiện một cách hợp lý và đúng phương án 

đã được phê duyệt sẽ gây tranh chấp giữa các hộ dân, giữa hộ dân và chính quyền địa 

phương, hậu quả vừa làm chậm tiến độ triển khai dự án vừa ảnh hưởng đến đời sống của 

người dân. 

Việc phát sinh khiếu kiện từ phía người dân là điều khó tránh khỏi và có nhiều khả 

năng xảy ra nếu quá trình xây dựng và triển khai phương án đền bù không được giám 

sát một cách chặt chẽ. 

 

6. Tác động do mùi hôi và tăng nhiệt độ không khí xung quanh 

 

Thi công hạng mục đường sẽ tạo ra mùi hôi trong công đoạn nấu bê tông hạt nhựa 

và nhựa nhũ tương để trải các lớp nhựa đường. Thành phần chủ yếu của nhựa đường là 

bitum, khi nấu hóa lỏng nhựa đường sẽ gây ra mùi hôi rất khó chịu và nhiệt độ không 

khí xung quanh khu vực nấu nhựa đường sẽ tăng cao, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống 

và sinh hoạt khu dân cư tiếp giáp với tuyến đường thi công. Bên cạnh đó, nhựa đường 

thường được xử lý ở nhiệt độ trên 1000C, nên nguy cơ chủ yếu là gây bỏng do nhiệt khi 

tiếp xúc với cơ thể con người.  

Nhiệt độ môi trường làm việc tăng lên có thể ảnh hưởng đến điều kiện làm việc, 

gây tác hại đến sức khỏe của công nhân làm việc trực tiếp, cụ thể như sau: 

 Nhiệt độ cao sẽ gây nên những biến đổi về sinh lý con người như mất nhiều mồ hôi, 

kèm theo đó là mất mát một lượng các muối khoáng (các ion K, Na, Ca, I, Fe…và một 

số sinh tố khác); 

 Nhiệt độ cao cũng làm cho cơ tim phải làm việc nhiều hơn, chức năng hoạt động của 

thận, hệ thần kinh trung ương cũng bị nhiều ảnh hưởng; 

 Ngoài ra, khi làm việc trong môi trường nóng, tỷ lệ mắc bệnh thường cao hơn là làm 

việc trong môi trường làm việc bình thường. Các số liệu thống kê chỉ ra như sau: tỷ lệ 

mắc bệnh tiêu hóa lên tới 15% so với 7,5% ở môi trường bình thường và tỷ lệ mắc bệnh 

ngoài da lên tới 6,3% so với 1,6% ở môi trường bình thường; 

 Say nóng và choáng. Đây là rối loạn thường gặp ở công nhân làm việc trong môi 

trường nhiệt độ cao.  
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Rối loạn bệnh lý thường gặp khi làm việc ở nhiệt độ cao là chứng say nóng và co 

giật. Chứng say nóng có triệu chứng chóng mặt, đau đầu, đau thắt ngực, buồn nôn, mạch 

nhanh, nhịp thở nhanh, suy nhược cơ thể… nặng hơn có thể bị choáng, hôn mê. Chứng 

co giật gây nên do sự mất cân bằng nước và điện giải, thường bị giãn mạch, mạch nhanh 

nhỏ và đặc biệt có các cơn co giật kéo dài từ 1 – 3 phút, … 

Tác động này không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, tác động này được đánh giá là trung 

bình, ngắn hạn và có thể giảm thiểu được khi có biện pháp thi công phù hợp. 

 

7. Tác động đến mạng lưới giao thông bộ trong khu vực 

Giao thông trong dự án sẽ bị gián đoạn bởi các hoạt động thi công sau đây: 

 Việc chuyên chở nguyên VLXD sẽ tăng mật độ lưu thông trên các tuyến đường như 

QL14, ĐT756, ĐT 741, ĐH 507,….; 

 Việc thi công sẽ chiếm dụng đường lưu thông; 

 Việc tập kết nguyên VLXD có khả năng lấn chiếm đường và vỉa hè. 

Khu vực xây dựng dự án có lưu thông trên tuyến QL14, ĐT756, ĐT741, 

ĐH507,….. Do đó, việc gia tăng sự xuất hiện các xe tải phục vụ cho chuyên chở vật 

liệu, đất đá từ công trình sẽ trực tiếp làm tăng mật độ giao thông, gây nguy hiểm cho 

người tham gia lưu thông trong khu vực. Mật độ giao thông hiện thời của các tuyến 

đường này tương đối cao, chính vì vậy, việc chuyên chở các vật liệu đào đắp từ dự án 

sẽ làm gia tăng cao hơn mật độ giao thông, gia tăng tai nạn và gây nguy hiểm cho an 

toàn giao thông cho cộng đồng địa phương và ảnh hưởng trực tiếp đến việc lưu thông 

vận chuyển hàng hóa. 

Tác động của việc chuyên chở và tập kết giao thông trong vùng dự án được đánh 

giá có mức độ tiêu cực cao đối với ảnh hưởng đến môi trường và kinh tế xã hội. Tuy 

nhiên, tác động này ngắn hạn và có thể phục hồi. Khi tuyến đường đã được hoàn thành 

sẽ hỗ trợ tích cực cho việc lưu thông của người dân, góp phần giảm thiểu vấn đề kẹt xe 

đang gây bức xúc cho cuộc sống của người dân. 

 

8. Tác động đến hệ sinh thái 

 Tác động đến hệ sinh thái trên cạn 

Khu vực Dự án chủ yếu là hệ sinh thái nông nghiệp, đô thị. Tại khu vực Dự án 

không có sự cư trú của các loài dễ bị tổn thương, bị đe dọa, hoặc có nguy cơ tuyệt chủng. 

Các hoạt động của Dự án không gây ra các biến đổi ảnh hưởng đến đa dạng sinh học 

nhưng sẽ gây ra các tác động cục bộ đến hệ sinh thái trên cạn. 

Các hoạt động của lán trại công nhân, hoạt động lưu giữ vật liệu và vận chuyển đất 

đá loại, xử lý đất thải... có thể gây ảnh hưởng đến thảm thực vật xung quanh phạm vi 

GPMB của Dự án. Việc loại bỏ các thảm thực vật sẽ làm cho động vật thông thường 

(côn trùng, động vật gặm nhấm, ếch nhái, bò sát nhỏ) ở các vùng đất nông nghiệp phải 

di chuyển đến môi trường khác. Với diện tích đất nông nghiệp bị thu hẹp bởi các hoạt 

động của Dự án, tác động đến hệ sinh thái trên cạn trong giai đoạn xây dựng dự kiến là 

không đáng kể và có thể kiểm soát được.    

 Tác động đến hệ sinh thái dưới nước 
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Trong giai đoạn xây dựng, các hoạt động xây dựng như đào đất xây dựng cầu, san 

lấp mặt bằng để thi công đường,….. sẽ làm tăng độ đục của nguồn nước hồ dự án. Cần 

đảm bảo rằng nguồn nước thải từ các hoạt động xây dựng, lán trại công nhân sẽ không 

được thải trực tiếp vào nguồn nước tự nhiên. 

9.  Tác động đến thủy văn, xói lở và ngập úng 

 

Việc xây dựng tuyến đường sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới chế độ dòng chảy, gây xói lở 

và ảnh hưởng đến khả năng thoát lũ. 

 Dự án đã tính toán chi tiết khẩu độ các công trình trên tuyến (cầu, cống) đảm bảo khả 

năng thoát nước, hạn chế xói lở và ngập úng.  

 Xói lở và bồi lắng: tại khu vực thi công phần đường, khi mặt đường chưa kịp nhựa 

hóa hay taluy chưa kịp trồng cỏ, mưa sẽ gây xói ước tính 2,5cm lớp đất bề mặt (tính 

theo mức xói mòn đồi đất bở rời không có cây cỏ có độ dốc mặt đất từ 20-30o). Tại khu 

vực thi công phần cầu mưa sẽ gây xói khoảng 0,4% lượng đất đào đắp hố móng là 4,8m3.  

 Ngập úng cục bộ: khi xây dựng cầu do bố trí trụ cầu chiếm vào dòng chảy sẽ làm mặt 

cắt thoát nước bị thu hẹp, tốc độ dòng chảy tăng lên gây ra xói chung và xói cục bộ tại 

trụ và mố cầu. Khi diện tích bề mặt thoát nước bị thu hẹp, các công trình trên tuyến chặn 

dòng chảy mặt, hệ thống thoát nước ngang chưa có đủ để điều tiết sẽ dẫn đến làm gia 

tăng sự ứ đọng nước và ngập úng. Thời gian ngập úng cục bộ tuy không kéo dài nhưng 

sẽ gây tác động đến sức khỏe cộng đồng tại khu vực lán trại và dân cư xung quanh. Ngập 

úng cục bộ làm lan truyền chất gây bẩn từ mọi nguồn thải, phát tán dịch bệnh và tạo khả 

năng ô nhiễm hữu cơ trên diện rộng. 

 

10. Tác động do tập trung công nhân 

Ngoài số lao động địa phương dự kiến sẽ có khoảng 300 lao động tham gia thi công 

trong phạm vi Dự án. Việc tập trung một lượng lớn công nhân từ nhiều nơi khác nhau 

đến sẽ tạo ra nhiều tác động đến sức khỏe cộng đồng, cụ thể: 

  Phát sinh dịch bệnh truyền nhiễm. 

  Mâu thuẫn về lối sống. 

a. Lan truyền bệnh truyền nhiễm 

Số lượng lớn công nhân xây dựng đến từ các nơi khác nhau sẽ gây ảnh hưởng tới 

sức khỏe và vệ sinh cộng đồng. Đặc biệt xuất hiện nguy cơ lan truyền các bệnh truyền 

nhiễm như HIV/AIDS, COVID-19 và các bệnh lây truyền khác. 

Điều kiện vệ sinh không tốt trong các khu nhà tạm, khu lều trại xung quanh khu vực 

xây dựng sẽ dẫn đến những dịch bệnh như sốt xuất huyết, bệnh mắt... của công nhân, 

sau đó lan truyền rộng ra khu vực dân cư. 

b. Phát sinh mâu thuẫn 

Việc tập trung một lượng lớn lao động từ các địa phương khác tới, đặc biệt là thanh 

niên, do có sự khác biệt về lối sống, văn hóa, mức tiêu thụ… nên dễ nảy sinh các mâu 

thuẫn ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự khu vực. 

 

11. Tác động đến môi trường, kinh tế, văn hóa, xã hội 
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Tác động đến sức khỏe con người 

Khi thi công, tất cả các nguồn gây ô nhiễm trong quá trình thi công xây dựng như 

ô nhiễm không khí, tiếng ồn, nước thải, chất thải rắn đều có thể tác động trực tiếp hoặc 

gián tiếp đến sức khoẻ con người trong vùng chịu ảnh hưởng của dự án bao gồm khoảng 

30 công nhân xây dựng, dân cư gần khu vực dự án. Tác động này diễn ra trong suốt giai 

đoạn thi công xây dựng dự án với thời gian thi công. 

Bên cạnh đó quá trình rơi vãi vật liệu và nhiên liệu trong khi vận chuyển cũng như 

khi tai nạn, sự cố giao thông xảy ra tác động mạnh tới an toàn và tính mạng của người 

dân sống và hoạt động gần khu vực thi công. 

Ảnh hưởng đến an ninh trật tự, văn hóa và phong tục tập quán của người dân 

Khi tiến hành xây dựng dự án cần có một số lượng lớn công nhân tập trung ăn ở, 

sinh sống và làm việc tại khu vực dự án. Việc tập trung một số lượng công nhân phần 

nào cũng gây ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến môi trường tự nhiên - kinh tế xã 

hội của khu vực. Sinh hoạt của công nhân cũng gây ảnh hưởng nhất định về mặt tinh 

thần và cuộc sống. Bên cạnh đó họ đến từ các địa phương khác nhau nên trình độ học 

vấn, tính cách và lối sống khác nhau nên dễ sinh mâu thuẫn. Từ đó tác động đáng kể đến 

cuộc sống của dân cư trong khu vực dự án.    

Ảnh hưởng đến kinh tế, nghề nghiệp của người dân và xã vùng dự án 

Kinh tế của vùng dự án chủ yếu là trồng cây lâu năm và buôn bán kinh doanh nhỏ 

lẻ hai bên tuyến đường cần nâng cấp. Vì vậy trong thời gian thi công, cần báo trước cho 

người dân địa phương có thời gian chuẩn bị thích ứng để giảm thiểu tác động do việc 

làm đường đến kinh tế của người dân. 

Việc tập trung đông người trên công trường sẽ làm tăng nhu cầu về lương thực và 

thực phẩm, vui chơi giải trí tại địa phương, góp phần thúc đẩy hoạt động thương mại, 

dịch vụ phát triển. Hình thành các cơ sở kinh doanh các dịch vụ góp phần giải quyết vần 

đề việc làm và tăng thu nhập cho người dân. 

Tạo cơ hội về việc làm cho người lao động và chuyển dịch cơ cấu lao động tại địa 

phương. Tùy theo khả năng, lao động địa phương sẽ được tuyển chọn vào làm việc ở 

một số bộ phận công trường. Qua đó dần nâng cao trình độ nhận thức của bản thân và 

là nhân tố tích cực và hiệu quả tới nhận thức, cũng như đời sống văn hóa của cộng đồng 

dân cư địa phương. 

 

(3). Tác động rủi ro, sự cố của dự án trong giai đoạn xây dựng 

a. Ngập úng cục bộ do tôn cao nền đường 

Hoạt động đào đắp tôn cao nền đường có khả năng gây ngập úng cục bộ vào mùa 

mưa lũ. Nếu việc ngập úng xảy ra sẽ gây ra hàng loạt các tác động xấu đến môi trường 

và xã hội ở khu vực 2 bên tuyến đường trong suốt thời gian thi công, cụ thể như sau:  

 Môi trường nước bị ô nhiễm tạo điều kiện phát sinh dịch bệnh sẽ ảnh hưởng đến sức 

khỏe các hộ dân khu vực dự án.  

 Hệ động thực vật khu vực bị ngập úng dẫn đến chết hoặc không phát triển như bình 

thường. 

 Tuyến đường đang thi công xây dựng bị suy giảm chất lượng. 
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b. Sự cố trượt lở gây ra cho tuyến đường 

Nếu có mưa lớn xảy ra, sẽ gây trượt lở mái taluy trên từng đoạn đường, gây trở 

ngại giao thông và nguy hiểm đến tính mạng công nhân xây dựng và những người tham 

gia giao thông. Ngoài ra trượt lở còn gây ra tác hại to lớn về kinh tế do gây ra đình trệ 

giao thông, vận tải. Sự cố này sẽ gây tác động đến các đối tượng như:  

 Tuyến đường đang thi công suy giảm chất lượng; 

 Công nhân xây dựng bị ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, tính mạng; 

 Người dân địa phương khi lưu thông qua lại khu vực dự án có thể bị ảnh hưởng đến 

sức khỏe, tính mạng. 

c. Sự cố cháy nổ  

Sự cố cháy nổ có thể xảy ra trong trường hợp vận chuyển và tồn chứa nguyên nhiên 

liệu dễ cháy xăng dầu, hoặc do sự thiếu an toàn về hệ thống cấp điện tạm thời, gây nên 

các thiệt hại về cháy nổ hoặc tính mạng, tài sản của con người. Có thể xác định các 

nguyên nhân cụ thể như sau: 

 Các kho chứa nguyên, nhiên liệu tạm thời phục vụ cho thi công (xăng, dầu DO, dầu 

FO, khí hàn..) là các nguồn gây cháy nổ. Khi sự cổ xảy ra có thể gây ra thiệt hại nghiêm 

trọng về người, kinh tế xã hội và môi trường; 

 Hệ thống cấp điện tạm thời cho máy móc, thiết bị khi thi công có thể gây ra sự cố giật, 

chập, cháy nổ,… gây thiệt hại về kinh tế và gây tai nạn lao động cho công nhân. 

Mặc dù xác xuất xảy ra cháy của Dự án không lớn, nhưng tác động tiêu cực do sự 

cố cháy nổ là rất cao, mức độ thiệt hại rất lớn tới tài sản và tính mạng con người, do vậy 

chủ Dự án cần có biện pháp ứng phó kịp thời với sự cố cháy nổ.  

d. Sự cố do tai nạn  

Đây là sự cố có thể xảy ra, đặc biệt trong thời gian xây dựng các hạng mục công 

trình. Các vấn đề có khả năng phát sinh ra tai nạn lao động và tai nạn giao thông trong 

thời gian xây dựng có thể bao gồm: 

 Tại nạn lao động: 

 Tai nạn lao động có thể xảy ra tại Dự án do sự bất cẩn về điện hay do sự không tuân 

thủ nghiêm ngặt những quy định khi vận hành máy móc. Xác suất xảy ra các sự cố này 

tùy thuộc vào việc chấp hành nội quy và quy tắc an toàn lao động của công nhân. Mức 

độ tác động có thể gây ra thương tật hay thiệt hại tính mạng người lao động.  

 Do làm việc quá sức, gây choáng váng, mệt mỏi, thậm chí ngất xỉu khi nấu nhựa rải 

đường …và cần được cấp cứu kịp thời. 

 Khi công trường thi công trong những ngày mưa thì khả năng gây ra tai nạn có thể 

tăng cao trong các trường hợp: sạt lở đất, các đống vật liệu xây dựng, các sự cố về điện, 

đất mềm và dễ lún… 

 Vận chuyển vật liệu ra vào công trường thi công của các phương tiện cơ giới có thể 

dẫn đến các tai nạn do chính bản thân các xe cộ này gây ra. 

 Khi thi công chất đống và bốc dỡ các loại vật liệu xây dựng có thể rơi vỡi, gây tai nạn. 
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 Tai nạn giao thông: 

 Tai nạn giao thông là vấn đề rất khó tránh khỏi bởi vì mật độ giao thông gia tăng do 

hoạt động vận chuyển phục vụ cho hoạt động của dự án. Do đó vấn đề ở đây là giảm 

thiểu tối đa mức độ tai nạn có thể xảy ra. Bởi vì tai nạn gây ra ra sự cố va chạm hoặc đổ 

nguyên vật liệu xây dựng trên đường vận chuyển và có thể gây thiệt hại tính mạng con 

người. 

 Công trường thi công sẽ có nhiều phương tiện vận chuyển ra vào có thể dẫn đến các 

tai nạn giao thông do bất cẩn; 

 Tai nạn giao thông thường xảy ra ở các tuyến đường hẹp, không có bảng chỉ dẫn giao 

thông rõ ràng. 

e. Sự cố về điện, sét đánh  

 Sự cố về điện: Sự cố trong khi xây dựng đường điện và sử dụng điện trong quá trình 

xây dựng dự án. Việc không tuân thủ các yêu cầu an toàn trong quá trình xây dựng 

đường điện và sử dụng điện sẽ dẫn đến các sự cố như cháy và chập điện. Sự cố này có 

thể gây thiệt hại về người và cháy rừng. Do vậy, hệ thống điện phải được xây dựng để 

đảm bảo an toàn. 

 Sự cố sét đánh: Ít xảy ra, tuy nhiên khi xảy ra có thể gây chết người do đó chủ dự án 

cũng phải cũng phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa. 

Ngoài ra một số sự cố khác do rò rỉ xăng dầu từ bồn chứa ra đất gây ô nhiễm đất 

và nước ngầm khu vực; sự cố gây ô nhiễm cho nguồn nước mặt (nước thải nhiễm dầu) 

do bất cẩn hoặc vỡ đường ống trong quá trình nhập nhiên liệu (xăng, dầu) cho các 

phương tiện trong quá trình thi công dự án. 

 

2.1.2. Các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện 

 

2.1.2.1. Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải 

 

(1). Giảm thiểu tác động đến môi trường không khí 

 

Để giảm thiểu tác động của bụi và khí thải từ phương tiện vận chuyển nguyên vật 

liệu xây dựng và máy móc thiết bị, chủ đầu tư sẽ áp dụng các biện pháp sau: 

 Sử dụng phương tiện đảm bảo tiêu chuẩn khí thải và yêu cầu trong vận chuyển: Các 

phương tiện vận chuyển đảm bảo tiêu chuẩn khí thải theo “Quyết định số 249/2005/QĐ 

- TTg ngày 10/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về quy định lộ trình áp dụng tiêu 

chuẩn khí thải đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ”. Không chuyên chở 

hàng hóa vượt trọng tải quy định. 

 Lập kế hoạch thi công và tiến độ thi công hợp lý, tránh việc đào lên, lấp xuống nhiều 

lần, hoặc thi công dở dang chờ công đoạn khác; 

 Kiểm tra các phương tiện vận tải, bốc dỡ nhằm đảm bảo các xe vận tải, thiết bị bốc dỡ 

luôn ở trong điều kiện tốt nhất về mặt kỹ thuật; 

 Yêu cầu lái xe không chở quá trọng tải, thực hiện đúng các qui định nhằm giảm thiểu 

rơi vãi, phát tán bụi; 
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 Các phương tiện vận chuyển vật liệu xây dựng (cát, xi măng, đá,...) sẽ phủ bạt, che 

kín để tránh phát tán bụi ra môi trường xung quanh. Biện pháp này sẽ giảm khoảng 90 

– 95% lượng bụi phát tán vào môi trường so với các phương tiện vận chuyển không che 

chắn; 

 Sử dụng các xe có nắp để vận chuyển; 

 Bố trí hợp lý tuyến đường vận chuyển, vị trí bãi chứa tạm; 

 Vật liệu chuyên chở sẽ được làm ẩm để tăng cường hiệu quả giảm bụi (Nếu có thể) 

loại trừ xi măng; 

 Các phương tiện chỉ được phép di chuyển trong phạm vi thi công theo quy định; 

 Làm sạch đường khu vực gần các cửa ra vào khu vực thi công: Các phương tiện trước 

khi vào tuyến vận chuyển sẽ được làm sạch bùn đất bám tại lốp xe tại cửa ra bằng phương 

pháp cơ học; 

 Lập hàng rào che chắn khu vực dự án để hạn chế tối đa phát tán bụi ra khu vực lân 

cận; 

 Phun nước 02 lần/ngày nắng trong mùa hè, sáng từ 7 - 8 giờ, chiều từ 12 - 13 giờ. Sử 

dụng vòi phun tiêu chuẩn thay thế vòi phun thông thường để bề mặt tưới được làm ẩm 

đều và tránh tạo ra tình trạng lầy lội. 

 Không thi công và vận chuyển vật liệu từ 22h đêm đến 6h sáng tại các khu vực gần 

khu dân cư. Bố trí các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu không tập trung vận 

chuyển trong cùng một thời gian và hạn chế vận chuyển trong giờ cao điểm để giảm 

lượng bụi, khí thải cũng như ảnh hưởng đến hệ thống giao thông trong vùng; 

 Bố trí nhân lực hợp lý, tuần tự, tránh chồng chéo giữa các công đoạn thi công nhằm 

giảm thiểu tối đa thời gian thi công và giảm thiểu tác động môi trường; 

 Trang bị thiết bị bảo hộ lao động cho công nhân; 

 Lập biển báo công trường xây dựng tại cổng ra vào khu vực dự án. Lập các biển báo 

hướng dẫn chỉ đường trên khu vực dự án nhằm phòng tránh tai nạn giao thông;  

 Máy nghiền, trộn và trộn nóng nhựa đường sẽ không được đặt trong phạm vi 500m 

gần khu dân cư. Các trạm nấu nhựa đường được đặt cuối hướng gió để hạn chế đối tượng 

chịu tác động do sức nóng và khí thải phát sinh từ hoạt động nấu và rải nhựa đường; 

 Cách ly khu vực công trường thi công với người dân tại khu vực dự án; 

 Bố trí thời gian thi công hợp lý để rút ngắn tiến độ thi công; 

 Không để xe, máy móc hoạt động không tải quá 5 phút. 

 Thiết đặt và duy trì hàng rào cứng cao khoảng 2,5m ở các vị trí công trường qua khu 

đông dân cư hoặc công trình nhạy cảm. 

 

(2). Giảm thiểu tác động đến môi trường nước 

 

Trong quá trình thi công xây dựng vùng dự án có diện tích lớn nhưng lượng nước 

thải không lớn nên tác động của nước thải xây dựng đến môi trường là không nhiều, tuy 
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nhiên để khống chế và giảm thiểu tác động đến môi trường nước, cần áp dụng một số 

giải pháp như sau: 

 Giảm thiểu tác động lên nguồn nước trong quá trình thi công  

Để giảm thiểu tác động đến nguồn nước khi xả nước thải từ quá trình thi công ra 

ngoài môi trường cần áp dụng các biện pháp sau: 

 Đơn vị thi công sẽ bố trí hố lắng cát để xử lý nước thải tại khu vực thi công (kích 

thước: 3,0 m x 0,5 m x 0,5 m, kết cấu: BTCT, đặt tại gần khu vực cổng ra vào – khu vực 

vệ sinh phương tiện giao thông), sau khi nước thải lắng cặn mới được xả vào rãnh thoát 

nước tự nhiên;  

 Quản lý chặt chẽ công nhân trong quá trình thi công nhằm hạn chế rơi vãi các vật liệu 

xây dựng xuống sông bé và suối nhỏ (thuộc nhánh sông Bé); 

 Thu dọn, vệ sinh công trường thi công thường xuyên, hạn chế nước thải rò rỉ từ vữa 

xi măng. 

 Thi công xây dựng cầu vào mùa cạn để giảm thiểu nguy cơ xói mòn, tránh thi công 

vào mùa lũ vì dòng chảy lúc này dễ bị tổn thương và nguy cơ xảy ra tai nạn cao. 

 Trong quá trình thi công cầu sử dụng phương pháp khoan cọc nhồi. Việc sử dụng 

bentonit phải được tiến hành trong vòng vây bằng đất hoặc bằng thép để bảo đảm không 

tràn đổ ra ngoài môi trường và toàn bộ đất lẫn bentonit và bentonit tràn đỗ bắt buộc phải 

được thu gom và được xử lý theo hình thức sau: 

 Thi công trụ (mố) trên cạn: đất lẫn bentonit mặc dù đã hóa lỏng, bentonit tràn đổ 

sẽ được thu gom bồn inox loại 500L và hợp đồng với đơn vị có chức năng đến thu gom 

và xử lý theo quy định.  

 Thi công cầu kế cận dòng chảy: đất lẫn bentonit mặc dù đã hóa lỏng, bentonit 

tràn đổ sẽ được chuyển lên các bãi trên bờ và thu gom bồn inox loại 500L, nhà thầu sẽ 

hợp đồng với đơn vị có chức năng đến thu gom và xử lý theo quy định. 

 Sau khi kết thúc giai đoạn thi công xây dựng, đơn vị thi công sẽ dọn dẹp công trường 

sạch sẻ và trám lấp các hố lắng cát trả lại mặt bằng trước khi dự án đi vào hoạt động. 

 Giảm thiểu tác động lên nước thải sinh hoạt 

Do phần lớn chỉ thuê các nhân công tại ngay địa phương thực hiện Dự án. Các 

công nhân sau quá trình thi công sẽ về nhà ăn trưa nghỉ ngơi nên không có hoạt động 

nấu ăn tại công trường, vì vậy nước thải sinh hoạt phát sinh trong giai đoạn thi công xây 

dựng chủ yếu là nước vệ sinh cá nhân. Để giảm thiểu tác động do nước thải sinh hoạt 

giai đoạn thi công xây dựng, sẽ bố trí thêm 06 nhà vệ sinh động ở giai đoạn này để giảm 

thiểu lượng nước thải phát sinh vào môi trường. 

Để giảm thiểu tác động do nước thải sinh hoạt trong giai đoạn xây dựng dự án, chủ 

đầu tư áp dụng các biện pháp sau: 

 Do phần lớn chỉ thuê các nhân công tại ngay địa phương thực hiện Dự án. Các công 

nhân sau quá trình thi công sẽ về nhà ăn trưa nghỉ ngơi nên không có hoạt động nấu ăn 

tại công trường, vì vậy nước thải sinh hoạt phát sinh trong giai đoạn thi công xây dựng 

chủ yếu là nước vệ sinh cá nhân. 
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 Để giảm thiểu các tác động tiềm tàng gây ra bởi nước thải sinh hoạt tới nguồn nước 

mặt, đơn vị thầu thi công tiến hành thuê nhà vệ sinh di động. 

 Đại diện chủ đầu tư sẽ tiến hành thuê nhà vệ sinh di động để phục vụ cho sinh hoạt 

của công nhân trong giai đoạn này. Nước thải sinh hoạt được thu gom và xử lý bằng 06 

nhà vệ di động với kích thước 01 nhà: 2,05m x 1,45m x 2,85m, dung tích bồn nước sạch: 

500 lít, dung tích hầm phân: 1.600 lít. Vậy tổng dung tích của 6 nhà là 1,6 x 6 = 9,6m3, 

lượng nước thải phát sinh là 4m3/ngày, dung tích trên có thể chứa được nước thải trong 

2 ngày.  

 Thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt: Hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom 

của địa phương tiến hành hút hầm, vận chuyển và xử lý đúng nơi quy định (tần suất 2 

ngày/lần, trường hợp nếu lượng chất thải phát sinh nhiều, sẽ gọi đơn vị đến thu gom khi 

đầy bồn). 

 Nghiêm cấm công nhân phóng uế bừa bãi trong phạm vi các khu thi công, khu vực 

nhà dân hiện có hoặc trên công trường thi công.  

 Các biện pháp này được áp dụng đối với toàn bộ nước thải sinh hoạt của dự án trong 

giai đoạn thi công và duy trì trong toàn bộ thời gian thi công. 

 Khi kết thúc giai đoạn xây dựng, các nhà vệ sinh di động này cũng được tháo dỡ, trả 

lại mặt bằng cho khu vực Dự án. 

 Giải thiểu tác động do nước mưa chảy tràn 

 Sử dụng các phương tiện thi công đạt tiêu chuẩn; 

 Máy móc hư hỏng cần sửa chữa phải chuyển ra khu vực đã được tráng xi măng, có 

vật dụng thấm dầu nhớt rơi vãi nhằm giảm lượng váng dầu trong nước mưa; 

 Hạn chế tiến hành các hoạt động đào đắp khi có mưa. 

 Tập kết nguyên vật liệu và chất thải gọn gàng, che chắn để hạn chế vật liệu bị cuốn 

trôi theo nước mưa. 

 Giữ vệ sinh khu vực dự án để tránh dòng nước mưa cuốn theo rác thải xuống sông, 

suối tại khu vực xây dựng cầu; 

 Vào mùa mưa, các bãi đất tạm sẽ được che bằng vải địa kỹ thuật để chống mưa gây 

xói. Thi công nền hoặc móng mố sẽ làm dứt điểm và tính toán để đầm chặt trước mỗi 

cơn mưa. 

 Lắp đặt hệ thống bơm thoát nước phòng trường hợp sự cố mưa lớn, lũ lụt tại địa 

phương; 

 Hệ thống thoát nước mưa trên bề mặt trong công trường bao gồm các mương thu, 

mương dẫn và hố ga. Nước mưa thu gom, dẫn vào mương dẫn qua hố ga có lưới chắn 

để thu gom rác. Nước sau hố ga để chảy tràn qua thảm cỏ trên mặt bãi trước khi cho 

chảy vào rãnh thoát nước tự nhiên; 

 Người phụ trách phải thường xuyên giám sát tiến độ và chất lượng của các công trình. 

 Thường xuyên khơi thông dòng chảy, tránh tình trạng tắc nghẽn gây ngập úng cục bộ. 
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 Bảo vệ bề mặt đất dễ bị thương tổn bằng thảm cây bụi, cỏ và trồng cây càng sớm càng 

tốt trên các bề mặt dễ bị xói mòn để giảm thiểu ô nhiễm nước do các lớp bùn cặn gây 

ra. 

 Sau khi xây dựng cầu phải dỡ bỏ hoàn toàn các công trình tạm để trả lại cho dòng 

chảy tiết diện và mặt cắt dọc ban đầu; làm sạch và khôi phục lại vị trí xây dựng trở về 

tình trạng ban đầu. 

(3). Giảm thiểu tác động chất thải rắn 

Quy định bãi tập kết xây dựng và thùng rác sinh hoạt, chất thải rắn được thu gom triệt 

để tránh phóng uế, vứt rác sinh hoạt bừa bãi gây ô nhiễm môi trường sinh ra từ các hoạt 

động hằng ngày của công nhân xây dựng. 

 Chất thải rắn sinh hoạt 

Để giảm thiểu chất thải sinh hoạt và giảm bớt lây lan bệnh tật cho lực lượng lao 

động cũng như môi trường đất, nước trong quá trình thi công, xây dựng công trình, Chủ 

đầu tư đề ra các quy định cụ thể: 

 Nghiêm cấm không để phóng uế bừa bãi trong khu vực thi công và các vùng lân cận, 

gây mùi khó chịu ảnh hưởng đến đời sống của người lao động và nhân dân trong vùng. 

 Chủ đầu tư sẽ trang bị 2 thùng rác HDPE với thể tích 120L tại công trường để chứa 

lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh 1 thùng tại khu vực lán trại, 1 thùng ở gần cổng 

vào công trình. Ngoài ra còn bố trí 6 thùng 24L đặt tại 6 nhà vệ sinh di động.  

 Mỗi ngày sẽ cử 2 công nhân để dọn vệ sinh và thu gom rác thải sinh hoạt về kho chứa 

tạm (mái che, nền làm bằng xi măng, diện tích 5m2, đặt giữa khu vực dự án và cách xa 

nguồn nước). Chủ dự án sẽ hợp đồng với đơn vị có chức năng đến thu gom và vận 

chuyển đến nơi xử lý theo quy định. 

 Chất thải rắn xây dựng  

CTR xây dựng được thu gom, phân loại thành các nhóm và xử lý cụ thể như sau: 

xà bần nếu dư sẽ ký hợp đồng với đơn vị có chức năng đến thu gom và xử lý; Các loại 

sắt thép, bao giấy (bao xi măng), thùng nhựa, dây nhựa… chuyển giao cho cơ sở có chức 

năng thu mua theo đúg quy định. 

Chất thải từ việc phá bỏ thảm thực vật: Phân loại để tái sử dụng cho các hạng mục 

tạm thời của dự án, phần không tái sử dụng cho người dân tận thu. Sau khi người dân 

tận thu phần còn lại sẽ được coi là rác và Đại diện Chủ dự án sẽ hợp đồng với đơn vị có 

chức năng đến thu gom, xử lý theo quy định. 

 Đối với cây gỗ có thể thu hồi sử dụng cho mục đích xây dựng dự án thì thu hồi, cây 

gỗ có giá trị khác sẽ thu hồi bán cho người dân có nhu cầu sử dụng. 

 Phần cành, lá cây cho người dân tận thu làm chất đốt. 

 Phần còn lại sẽ hợp đồng với đơn vị có chức năng đến thu gom và xử lý theo quy định. 

 Đất dư do hoạt động san nền và cấp phối sỏi đỏ dư phát sinh trong quá trình xây dựng 

sẽ được chủ đầu tư sẽ dùng điều hòa taluy 2 bên đường, gia cố cống rãnh,..... 

Bố trí 2 thùng 120L chứa CTR xây dựng có nắp đậy tránh bụi bốc lên cao do gió cuốn 

khi đổ xà bần xuống và phải được vận chuyển ngay trong ngày tránh tình trạng ùn tắc 

và tồn đọng trên công trường làm rơi vãi vào cống rãnh gây tắc nghẽn dòng chảy. 
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CTR trong quá trình xây dựng sẽ được đưa về kho chứa tạm (mái che, nền làm 

bằng xi măng, diện tích 5m2, đặt giữa khu vực dự án và cách xa nguồn nước). Chủ dự 

án sẽ hợp đồng với đơn vị có chức năng đến thu gom và vận chuyển đến nơi xử lý theo 

quy định. 

 Chất thải nguy hại 

Để giảm thiểu tác động của chất thải nguy hại, chủ đầu tư sẽ áp dụng các biện pháp 

như sau: 

 Chất thải nguy hại phát sinh tại công trường xây dựng sẽ được quản lý đúng theo 

hướng dẫn của Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/04/2015 của Chính phủ về quản 

lý chất thải và phế liệu và Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/06/2015 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại; 

 Ngăn ngừa dầu thấm xuống đất: Khu vực để nhiên liệu và lưu giữ dầu thải, chất thải 

chứa dầu chờ chuyển đi sẽ bố trí 1 vị trí nhất định, cao ráo, tại công trường. Vị trí này 

sẽ được tính toán chi tiết, đủ sức chứa các phuy dầu thải và chất thải chứa dầu thu gom 

từ các nguồn thải khác nhau trong thi công trước khi chuyển đi để xử lý tiếp theo; vị trí 

để nhiên liệu và lưu giữ dầu thải, chất thải chứa dầu chờ chuyển đi có mái che, nền làm 

bằng xi măng và có gờ chắn. Đồng thời, trang bị các thiết bị phòng cháy, chữa cháy theo 

quy định; 

 Thu gom và lưu giữ đúng quy cách: Toàn bộ dầu thải và chất thải chứa dầu từ khu 

vực bảo dưỡng máy móc thiết bị tại công trường sẽ được thu gom vào các phuy riêng 

biệt, loại cho dầu thải và loại cho chất thải chứa dầu. Sau khi đầy, các phuy này được 

chuyển ra vị trí lưu giữ chờ chuyển đi như đã nêu ở trên, đồng thời với việc bố trí phuy 

mới tại khu vực sửa chữa. Tại công trường cần bố trí 10 phuy (Thể tích mỗi phuy 208L) 

bên ngoài phuy dán nhãn “chứa chất thải lỏng nguy hại” và hướng dẫn mọi người đổ 

dầu nhớt thải vào thùng phuy; 1 thùng chứa chất thải nhiễm dầu thể tích 240L có nắp 

đậy kín, bên ngoài thùng dán nhãn “chứa chất thải rắn nhiễm dầu” và hướng dẫn mọi 

người bỏ chất thải nhiễm dầu vào thùng này; 01 thùng chứa bóng đèn huỳnh quang thải 

thể tích 60L có nắp đậy kín, bên ngoài thùng dán nhãn “bóng đèn huỳnh quang thải” 

và hướng dẫn mọi người bỏ bóng đèn huỳnh quang vào thùng này. Kho chứa chất thải 

nguy hại được xây dựng với kích thước 5m2 và che chắn kín đảm bảo không bị mưa tạt, 

gió lùa, đặt tại nền cao cách xa nguồn nước và bên ngoài đặt bảng “Kho chứa chất thải 

nguy hại”.  

 Chất thải nguy hại sẽ được vận chuyển và xử lý bởi các công ty hay xí nghiệp môi 

trường địa phương thông qua hợp đồng…; 

 Xe tải chở bùn rác cần được che chắn lại. Tất cả các xe tải được sử dụng nên chở vừa 

đủ với thùng xe và không được để qua trọng tải; 

 Trước khi hoàn thành công trình xây dựng, nhà thầu phải chuyển toàn bộ bùn đất thải 

xây dựng và các vật liệu không sử dụng (nếu có) được tới nơi xử lý cho phép; 

 Định kỳ hàng năm lập báo cáo quản lý chất thải nguy hại trình Sở Tài nguyên Môi 

trường tỉnh Bình Phước để kiểm tra theo dõi quản lý; 

 Hướng dẫn cho cán bộ giám sát thi công các kiến thức cơ bản về chất thải nguy hại và 

nhận diện chất thải nào là chất thải nguy hại theo Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT 

ngày 30/06/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại. Cán 
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bộ này có trách nhiệm hướng dẫn công nhân rác thải nào có tính nguy hại và yêu cầu họ 

bỏ rác thải nguy hại đúng nơi quy định; 

 Đại diện Chủ dự án sẽ yêu cầu nhà thầu thi công bố trí 1 điểm lưu giữ chất thải nguy 

hại tại công trường; 

 Dù chỉ có một lượng nhỏ chất thải nguy hại nhưng cũng có thể gây ra những tác động 

tiêu cực nghiêm trọng đến môi trường, vì vậy rác thải nguy hại cần được thu gom, vận 

chuyển và xử lý bởi cơ quan có giấy phép hoạt động. Các nhà thầu phải tuân theo các 

cách sau: 

+ Thực hiện theo các quy định về môi trường trong việc xử lý vật liệu nguy hại 

bao gồm việc lưu trữ các vật liệu này một cách phù hợp; 

+ Nơi lưu trữ nhiên liệu, dầu và các hoạt động đổ đầy nhiên liệu cần phải cách xa 

nguồn nước; 

+ Sử dụng và bảo trì xe và máy móc đúng cách để tránh làm đổ tràn ra một cách 

tình cờ. Chuẩn bị các phương án khẩn cấp trong trường hợp bị đổ tràn; 

+ Thu thập, vận chuyển và xử lý theo hợp đồng với Công ty có giấy phép xử lý 

rác thải độc hại theo đúng Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015. 

(4). Giảm thiểu tác động đến môi trường đất 

 Trong quá trình đào đắp, nhà thầu phải tuân thủ các quy phạm kỹ thuật để hạn chế 

việc trượt, lở đất; 

 Tận dụng khối lượng đất đào cho công tác đắp đất. 

 Kiểm tra máy móc thiết bị thi công thường xuyên nhất là khi thay dầu, tránh để dầu 

nhớt tràn ra ngoài. 

 Dầu nhớt rơi vãi, chảy tràn phải được xử lý ngay, bằng cách có vật dụng thấm nhanh 

(giẻ lau, bao bố) để thu lại lượng dầu nhớt thải ra môi trường đất; 

 Cần thu gom, tái sử dụng, đốt các loại cành cây, lá cây để tránh sự phân hủy hữu cơ 

làm ô nhiễm môi trường đất và môi trường nước; 

 Khu vực sửa chữa máy móc cần tráng nền ximăng và có rãnh thu gom; 

 

2.1.2.2. Giảm thiểu tác động nguồn không liên quan đến chất thải 

 

(1). Giảm thiểu tác động tiếng ồn, độ rung 

 

Để hạn chế thấp nhất bất lợi này các nhà thầu thi công công trình cần có kế hoạch 

thi công hợp lý, đối với các thiết bị thi công gây tiếng ồn lớn như máy khoan, máy đào, 

đóng cọc bê tông bằng búa thủy lực… sẽ không được hoạt động trong khoảng thời gian 

từ 18 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau, các thiết bị máy móc phải được bảo dưỡng định kỳ 

và sửa chữa kịp thời để tránh phát sinh thêm tiếng ồn. 

 

(2).  Mùi hôi, nhiệt độ 

 

Để giảm thiểu tác dộng của nhiệt dư, chủ đầu tư sẽ áp dụng các biện pháp như sau: 
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 Lựa chọn máy móc, thiết bị sử dụng ít năng lượng, lượng điện sử dụng ít hơn nên cũng 

hạn chế được hao phí năng lượng phát sinh dưới dạng nhiệt dư; 

 Đảm bảo nhiệt máy móc, thiết bị tốt hạn chế nhiệt phát sinh ra môi trường; 

 Công đoạn nấu nhựa đường sẽ được đặt ở khu vực riêng; 

 Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân.  

 

(3). Giảm thiểu tác động đến hệ sinh thái 

 Chủ đầu tư sẽ kết hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong thời gian từ khi công 

trình bắt đầu đi vào thi công nhằm hạn chế tối đa những tác động đến môi trường sinh 

thái tại khu vực. Quy định cụ thể đối với lực lượng lao động về trách nhiệm bảo vệ tài 

nguyên thiên nhiên.  

 Dùng phương pháp thủ công để phát quang cây cỏ, tránh phát quang bằng máy móc 

và sử dụng thuốc diệt cỏ.  

 Không chặt cây ngoài khu vực thực hiện dự án. 

 Để đảm bảo hệ sinh thái nước thì các hoạt động gây ô nhiễm nước như chất thải chứa 

dầu mỡ, chất nguy hại,... từ công trường xây dựng sẽ được nghiêm cấm xả vào các nguồn 

nước. Các chất gây ô nhiễm sẽ được thu gom và xử lý như đã nêu ở phần trên. 

 Tăng cường công tác giáo dục về bảo vệ môi trường thiên nhiên cho tất cả mọi người, 

nhất là lực lượng công nhân thi công dự án. 

 Vị trí các bãi đổ thải vật liệu nằm cách bờ một khoảng cách hợp lý không gây sạt lở 

ảnh hưởng đến dòng chảy thường xuyên. 

 Sử dụng các nhà vệ sinh di động trong quá trính xây dựng các công trình. 

 Tích cực thu gom và xử lý chất thải sinh hoạt. 

 Giảm thiểu việc rò rỉ các hóa chất độc hại hay rơi vãi VLXD xuống lòng suối vùng dự 

án để tránh ảnh hưởng xấu đến các loài sinh vật thủy sinh. 

 

(4). Giảm thiểu tác động giao thông khu vực 

 

Để giảm thiểu tình trạng mất an toàn và tắc nghẽn giao thông ảnh hưởng đến sự lưu 

chuyển của người dân và việc chuyên chở, tập kết vật liệu xây dựng thì nhà thầu thi 

công kết hợp với đại diện chủ đầu tư thực hiện các công tác sau: 

 Phối hợp với cảnh sát giao thông trong việc điều hòa các luồng giao thông trong suốt 

giờ cao điểm trong khu vực thi công cầu đường; 

 Đặt biển báo ở gần nơi thi công để các phương tiện giao thông biết cần phải giảm tốc 

độ; 

 Cung cấp ánh sáng cho công trường xây dựng vào ban đêm; 

 Vật liệu xây dựng cần chở đến địa điểm tập kết được tính toán phù hợp với khối lượng 

thi công trong ngày, không tập kết quá dư sẽ chiếm chỗ đường giao thông hiện hữu. 

 Giảm thiểu tác động đến môi trường kinh tế xã hội 
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 Ngăn ngừa các tác động xã hội do công nhân gây ra 

Để tránh xảy ra mâu thuẫn giữa công nhân xây dựng và người dân địa phương các biện 

pháp sau sẽ được áp dụng: 

 Đại diện Chủ dự án tuyển dụng số lượng người dân địa phương càng nhiều càng tốt 

để thực hiện các công việc đơn giản (đào, đắp, xây dựng cầu đường...) để giảm số người 

tuyển từ các địa phương khác; 

 Đăng ký tạm trú cho công nhân với công an địa phương; 

 Thực hiện quan hệ đoàn kết tốt giữa công nhân và người dân địa phương; 

 Việc bảo vệ sức khoẻ cho công nhân và dân cư trong thời gian thi công công trình 

được thực hiện theo các quy định cụ thể về các biện pháp y tế, vệ sinh thực phẩm của 

khu vực thi công.  

 Giảm thiểu tác động đến an ninh trật tự, văn hóa và phong tục tập quán của 

người dân 

Tác động đến đến an ninh trật tự, văn hóa và phong tục tập quán của người dân sẽ 

được giảm thiểu khi quản lý được lượng nhân công phục vụ thi công dự án bằng các 

biện pháp sau: 

 Thực hiện nghiêm túc việc đăng ký tạm trú, tạm vắng cho lực lượng thi công dự án; 

 Nhà thầu thi công công trình phải có bản nội quy làm việc và sinh hoạt tại công trình. 

Bản nội quy phải được niêm yết tại khu lán trại; phổ biến cho toàn bộ người lao động 

tại dự án nắm bắt, thực hiện đồng thời gửi cho chính quyền địa phương và chủ đầu tư 

để giám sát; 

 Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục người lao động tại dự án tôn trọng thuần phong, 

mỹ tục của người dân địa phương; 

 Toàn bộ nhân lực trước khi thi công công trình dự án và định kỳ phải được kiểm tra 

sức khoẻ; không sử dụng những người có bệnh truyền nhiễm có nguy cơ lây cao; 

Thường xuyên giáo dục cho toàn bộ nhân lực thi công dự án về vệ sinh môi trường. 

 

(5). Biện pháp quản lý phòng ngừa và ứng phó rủi ro, sự cố của dự án trong giai 

đoạn triển khai xây dựng Dự án 

 

(1) Giảm thiểu tác động ngập úng cục bộ do tôn cao nền đường 

Để giảm thiểu tác động của ngập úng cục bộ, chủ đầu tư sẽ phối hợp với nhà thầu xây 

dựng thực hiện các biện pháp sau: 

 Ngừng toàn bộ hoạt động thi công khi có mưa, bão; 

 Che chắn các kết cấu mới xây dựng khi mưa bão bằng bạt nylon; 

 Đào các rãnh và đặt cống thoát nước mưa tại các vị trí thích hợp tránh ứ động nước 

mưa. 

 Khi có biểu hiện ngập lụt (Mưa lớn, nước dâng nhanh), nhanh chóng di dời toàn bộ 

phương tiện thi công ra khỏi công trường. Trước hết vận chuyển các loại nhiên liệu xăng 

dầu, hoá chất sau đó vận chuyển máy móc thiết bị. 
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 Có phương án ứng xử khi ngập lũ. Cụ thể sẽ bố trí trước các nơi tập kết tài sản, hàng 

hóa, vật tư khi phải di chuyển. 

 Theo dõi thông tin khí tượng thuỷ văn thường xuyên để có kế hoạch ứng phó kịp thời. 

 Thường xuyên liên hệ với các đơn vị có khả năng ứng cứu là bộ đội, công an, dân 

quân tự vệ và phối hợp với địa phương. 

(2) Giảm thiểu tác động của sự cố trượt lở 

Để giảm thiểu tác động của sự cố trượt lở, chủ đầu tư sẽ: 

 Tại các vùng đất có sự ổn định kém, việc bóc lớp phủ tại các vùng đất đào sẽ được 

tiến hành tuần tự, hạn chế tối đa việc phát hoang thảm thực vật ngoài phạm vi dự án, 

đồng thời tiến hành phục hồi sớm lớp phủ thực vật tại các vùng đất đã bị bóc lớp phủ. 

 Không thi công đắp cao nền hoặc đào đất đắp nền nhất là phần đường gần hai bên mố 

cầu lúc trời mưa lũ. 

 Thi công sau những cơn mưa lớn sẽ đặc biệt chú ý đến các vùng đất đào, các bãi đất 

cao nhằm đề phòng sạt lỡ nguy hiểm đến tính mạng công nhân xây dựng. 

(3) Giảm thiểu rủi ro, sự cố cháy nổ khi thi công 

Để giảm thiểu sự cố cháy nổ khi thi công, Căn cứ theo hướng dẫn của Luật PCCC 

ngày 22/11/2013 và Luật số 40/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

PCCC, chủ đầu tư sẽ áp dụng các biện pháp sau: 

 Xăng dầu sử dụng cho các thiết bị thi công sẽ được lưu giữ trong các kho cách ly riêng 

biệt, tránh xa nguồn có khả năng phát lửa, các kho này đều được trang bị các thiết bị 

theo dõi nhiệt độ, thiết bị báo cháy. 

 Bố trí 2 bình dập lửa loại 4 kg, 1 máy bơm và mô tơ điện cùng các cuộn dây vòi phun 

để chữa cháy khi cần thiết. Các phương tiện, trang thiết bị phòng chống cháy sẽ được 

kiểm tra, bảo trì thường xuyên và đảm bảo luôn trong tình trạng sẵn sàng. 

 Sắp xếp, bố trí các máy móc thiết bị đảm bảo trật tự, gọn gàng và tạo khoảng cách an 

toàn cho công nhân khi có sự cố cháy nổ xảy ra. 

 Hệ thống dây điện, các chỗ tiếp xúc, cầu dao điện có thể gây ra tia lửa điện phải được 

bố trí thật an toàn. 

 Yêu cầu công nhân không vứt tàn thuốc ở những nơi dễ cháy, tại những nơi chứa nhiên 

liệu dễ cháy phải có biển báo cấm lửa. 

 Xây dựng nội quy phòng cháy chữa cháy tại các vị trí có khả năng cháy nổ; 

 Quản lý chặt chẽ và sử dụng an toàn chất cháy nổ, nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị và 

dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt, đảm bảo các điều kiện an toàn phòng cháy; 

 Lập rào chắn cách ly các khu vực nguy hiểm như trạm biến thế, vật liệu dễ cháy nổ 

(kho chứa nguyên liệu xăng, dầu…) đồng thời lắp đặt biển báo cấm lửa tại khu vực; 

 Thiết kế và lắp đặt hệ thống cảnh báo và thiết bị chữa cháy đảm bảo kỹ thuật, tiêu 

chuẩn theo sự hướng dẫn của cơ quan phòng cháy, chữa cháy; 
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 Tập huấn cho công nhân các kiến thức về phòng, chữa cháy và an toàn lao động; 

 Thường xuyên kiểm tra mức độ an toàn của các hệ thống thiết bị điện, khu vực chứa 

nguyên, nhiên liệu dễ cháy. 

 Ngoài ra nhà thầu sẽ quan tâm đến vấn đề tổ chức ý thức phòng cháy, chống cháy tốt 

cho toàn thể cán bộ, công nhân thông qua các lớp huấn luyện PCCC. 

 

 (4) Giảm thiểu rủi ro, sự cố do tai nạn 

 

Đây là sự cố có thể xảy ra, đặc biệt trong thời gian xây dựng các hạng mục công 

trình. Chủ đầu tư sẽ áp dụng các biện pháp giảm thiểu đúng theo Thông tư số 

22/2010/TT-BXD ngày 03/12/2010 của Bộ xây dựng Quy định về an toàn lao động trong 

thi công xây dựng công trình, cụ thể như sau: 

Tập huấn an toàn và bảo hộ lao động 

 Chỉ huy trưởng công trình và công nhân được tập huấn về an toàn lao động; 

 Chỉ huy trưởng công trình hướng dẫn và giám sát chặt chẽ việc tuân thủ an toàn lao 

động của công nhân thi công; 

 Tăng cường kiểm tra, nhắc nhở công nhân sử dụng trang thiết bị bảo hộ lao động trước 

khi làm việc; 

 Cung cấp đầy đủ và đúng chủng loại các trang thiết bị bảo hộ lao động cho công nhân 

tương ứng với từng công việc. 

An toàn khi vận hành máy móc thi công 

 Kiểm tra nguồn điện cung cấp cho máy móc thiết bị trước khi thi công; 

 Kiểm tra các thông số kỹ thuật của thiết bị nâng hạ đảm bảo đúng kỹ thuật trước khi 

hoạt động; 

  Có biển báo cấm đi lại khi không có nhiệm vụ dưới tầm hoạt động của thiết bị nâng 

hạ; 

 Chạy thử máy để xác định máy đang vận hành tốt; 

 Yêu cầu công nhân vận hành có đầy đủ các trang bị bảo hộ lao động. 

Tai nạn giao thông 

 Bố trí hợp lý tuyến đường vận chuyển và đi lại. Hạn chế vận chuyển vào giờ cao điểm 

có mật độ người qua lại cao; 

 Có hệ thống cọc tiêu, đèn báo nguy hiểm tại lối ra, lối rẽ, trong công trường, tại những 

vị trí dễ xảy ra tai nạn, đề phòng tai nạn; 

 Chở đúng tải trọng quy định; 

 Bố trí xe có trọng tải phù hợp để tránh làm hư hỏng đường sá; 

 Phải lập rào chắn cách ly các khu vực nguy hiểm như trạm biến thế, vật liệu dễ cháy 

nổ... 

 

(6) Giảm thiểu sự cố về điện, sét đánh 
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 Sự cố về điện: Sự cố trong khi xây dựng đường điện và sử dụng điện trong quá trình 

xây dựng dự án. Việc không tuân thủ các yêu cầu an toàn trong quá trình xây dựng 

đường điện và sử dụng điện sẽ dẫn đến các sự cố như cháy và chập điện. Sự cố này có 

thể gây thiệt hại về người và cháy rừng. Do vậy, hệ thống điện phải được xây dựng để 

đảm bảo an toàn. 

  Sự cố sét đánh: Ít xảy ra, tuy nhiên khi xảy ra có thể gây chết người do đó Đại diện 

Chủ dự án cũng phải cũng phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa. 

 

2.2.  Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường 

trong giai đoạn dự án đi vào vận hành 

 

2.2.1. Đánh giá, dự báo các tác động  

 

Trong giai đoạn vận hành, một số tác động tiêu cực có thể tác động tới môi trường 

như do các hoạt động của phương tiện trên các tuyến đường, các tác động do hoạt động 

sinh hoạt của các hộ dân tại khu tái định cư,... 

 

Bảng 2.34. Nguồn tác động và phạm vi và quy mô tác động 

 

STT 
Nguồn gây 

tác động 

Đối tượng bị  

tác động 

Phạm vi tác 

động 

Mức độ 

tác động 

tiêu cực 

Khả 

năng 

phục 

hồi 

Nguồn tác động liên quan đến chất thải 

1 

Hoạt động 

giao thông trên 

tuyến đường, 

cầu 

Ô nhiễm MT 

không khí: bụi, 

khí thải, Pb; khí 

nhà kính 

Khu vực dự án Trung bình Cao 

Ô nhiễm MT nước, 

Hoạt động ô 

nhiễm không 

khí do giao 

thông 

Nhỏ 
Trung 

bình 

Chất thải rắn 
Khu dân cư hai 

bên tuyến dự án 
Nhỏ Cao 

2 

Hoạt động khu 

dân cư trên 

tuyến đường 

Ô nhiễm MT 

không khí: bụi, 

khí thải, Pb. 

Khu vực dự án 
Trung 

bình 
Cao 

Ô nhiễm MT nước 
Khu thoát nước 

thải tuyến dự án 
Nhỏ 

Trung 

bình 

Chất thải rắn 
Khu dân cư hai 

bên tuyến dự án 
Nhỏ Cao 

Nguồn tác động không liên quan đến chất thải 
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STT 
Nguồn gây 

tác động 

Đối tượng bị  

tác động 

Phạm vi tác 

động 

Mức độ 

tác động 

tiêu cực 

Khả 

năng 

phục 

hồi 

1 

Hoạt động 

giao thông trên 

tuyến đường 

Tiếng ồn, độ rung  Khu vực dự án 
Trung 

bình 
Cao 

Nước thải đô thị; 

Hệ thống thoát 

nước qua 

đường. 

Nhỏ Cao 

Tai nạn giao 

thông. 

Hệ thống chiếu 

sáng và hệ 

thống an toàn 

giao thông; 

Tuyến đường 

Trung 

bình 

Trung 

bình 

2 

Hoạt động khu 

dân cư trên 

tuyến đường 

Thay đổi cảnh 

quan sinh thái 
Khu vực dự án 

Trung 

bình 
Không 

Gia tăng nhập 

khẩu xe, nhiên 

liệu, thương mại 

phát triển 

Khu vực dự án Nhỏ 
Trung 

bình 

 

2.2.1.1. Đánh giá ảnh hưởng của các tác động tới môi trường 

 

(1). Tác động đến môi trường không khí 

 

Nguồng ô nhiễm không khí trong giai đoạn vận hành của dự án chủ yếu phát sinh 

từ động cơ của dòng xe vận hành trên đường (bụi, khí độc) và phát sinh do dòng xe 

chuyển động trên mặt đường (bụi). 

 

a. Bụi và khí độc phát thải từ hoạt động của động cơ xe 

 

Phát sinh từ động cơ của các phương tiện tạo ra không chỉ bụi lơ lửng mà còn cả các 

khí độc NO2, CO, SO2 và HC.  

Theo báo cáo “Nghiên cứu các biện pháp kiểm soát ô nhiễm không khí giao thông 

đường bộ tại Tp. Hồ Chí Minh” cho thấy lượng nhiên liệu tiêu thụ trung bình tính chung 

cho các loại xe gắn máy 2 và 3 bánh là 0,03 lít/km, cho các loại ôtô chạy xăng là 0,15 

lít/km và các loại xe ô tô chạy dầu là 0,3 lít/km. 

Dự án tạo điều kiện thuận lợi cho việc lưu thông tại khu vực này. Ước tính tổng 

lượt xe lưu thông lớn nhất tại dự án vào khoảng 569 lượt/ngày (ra và vào) trong đó có 

10% là xe đạp thô sơ, 70% là xe máy, 20% là ô tô và xe tải. Số lượng xe ô tô và xe tải 

sử dụng nhiên liệu là dầu chiếm khoảng 30% và còn lại là sử dụng nhiên liệu xăng. 

Mỗi xe chạy tối đa trên dự án là 45.979,12 m/lượt thì lượng nhiên liệu cần cung 

cấp cho hoạt động giao thông được trình bày trong bảng sau.  
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Bảng 2.35. Hệ số ô nhiễm của các phương tiện vận tải có động cơ 

 

Các loại xe 
Đơn vị 

(U) 

TSP 

(kg/U) 

SO2  

(kg/U) 

NOx 

(kg/U) 

CO 

(kg/U) 

HC 

(kg/U) 

1.Xe ca (ô tô con và xe 

khách) 

- Động cơ < 1400cc 

- Động cơ 1400 – 2000cc 

- Động cơ >2000cc 

1000Km 

tấn xăng 

1000Km 

tấn xăng 

1000Km 

tấn xăng  

0,07 

0,80 

0,07 

0,68 

0,07 

0,06 

1,74S 

20S 

2,05S 

20S 

2,35S 

20S 

1,31 

15,13 

1,33 

10,97 

1,33 

9,56 

10,24 

118,0 

6,46 

62,9 

6,46 

54,9 

1,29 

14,83 

0,60 

5,85 

0,60 

5,1 

Trung bình 1000km 0,07 2,05S 1,19 7,72 0,83 

2.Xe tải 

- Xe tải chạy xăng > 3,5 tấn. 

- Xe tải nhỏ, động cơ diesel 

<3,5 tấn 

- Xe tải lớn, động cơ diesel 

3,5-16 tấn 

- Xe tải rất lớn, động cơ diesel 

>16tấn 

- Xe buýt lớn, động cơ diesel 

>16 tấn 

1000Km 

tấn xăng 

1000Km 

tấn dầu 

1000Km 

tấn dầu 

1000Km 

tấn dầu 

1000Km 

tấn dầu 

0,4  

3,5  

0,2  

3,5  

0,9  

4,3  

1,6  

4,3      

1,4  

4,3 

4,5S 

20S 

1,16S 

20S 

4,29S 

20S 

7,26S 

20S 

6,6S 

20S 

4,5   

20   

0,7   

12 

11,8 

55 

18,2 

50 

16,5 

50 

70  

300    

1      

18   

6,0   

28    

7,3   

20   

6,6   

20 

7           

30 

0,15 

2,6  

2,6  

2,6  

5,8   

16   

5,3   

16 

Trung bình 1000km 0,9 4,76S 10,3S 18,2S 4,2 

3.Xe máy  

Động cơ <50cc, 2 kỳ 

Động cơ >50cc, 2 kỳ 

Động cơ >50cc, 4 kỳ 

1000Km 

tấn xăng 

1000Km 

tấn xăng 

1000Km 

tấn xăng  

0,12 

6,7 

0,12 

4,0 

0,36S 

20S 

0,6S 

20S 

0,76S 

20S 

0,05 

2,8 

0,08 

2,7 

0,30   

8 

10  

550  

22  

730  

20  

525 

6    

330  

15  

500    

3      

80 

Trung bình 1000km 0,08 0,57S 0,14 16,7 8 

Nguồn: Assessment of sources of air water and land pollution WHO, 1993 
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Từ Bảng Hệ số ô nhiễm của các phương tiện vận tải có động cơ trên có thể tính 

toán được tải lượng ô nhiễm (kg/ngày) trên toàn bộ chiều dài tuyến đường của dự án 

như sau: 

 

Bảng 2.36. Bảng dự báo lưu lượng xe trên đường 

 

Loại xe (xe/ngày đêm) 

Xe con Xe tải nhỏ Xe tải trung  Xe máy 

45 58 68 398 

 

Bảng 2.32: Tải lượng ô nhiễm của phương tiện lưu thông trên tuyến đường 

 

Mốc thời gian 
Tải lượng (kg/ngày) 

Xe máy Xe con Xe tải nhỏ Xe tải trung 

TSP - 0,0053 0,02 0,073 

SO2 0,0359 0,0052 0,0058 0,03 

NOx 0,284 0,247 0,076 1,213 

CO 18,93 0,75 0,117 0,889 

Nguồn: WHO – 1993 

Ghi chú: (-): rất ít 

 

Mô hình Sutton áp dụng cho nguồn đường đã được sử dụng để dự báo mức phát tán các 

chất gây ô nhiễm dòng xe. Nghiệm của phương trình được tính cho nguồn thải liên tục 

và dài vô hạn (khi x ), gió thổi vuông góc với đường có dạng: 
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    (mg/m3) 

Trong đó: 

- C  : Nồng độ chất ô nhiễm trong không khí (mg/m3). 

- E  : Tải lượng của chất ô nhiễm từ nguồn thải (mg/m.s ). 

- Z  : Là độ cao của điểm tính toán (m) (z= 1,5m). 

- H  : Độ cao của mặt đường so với mặt đất xung quanh (m) (tính trung bình h=2m). 

- U  : Là tốc độ gió trung bình (m/s) vào mùa đông là 2,27m/s và mùa hè là 1,60m/s. 

- Z : Là hệ số khuếch tán chất ô nhiễm theo phương z (m). 

Trị số khuếch tán chất ô nhiễm theo phương đứng (z) với độ ổn định của khí quyển tại 

khu vực Dự án là B, được xác định theo công thức:  

                                          Z = 0,53.x0,73 (m) 

Trong đó: 

- x: Là khoảng cách của điểm tính toán so với nguồn thải, theo chiều gió thổi, (m). 



 

101 

 

Lập chương trình tính tự động Z (m) theo khoảng cách xi (m) và độ ổn định khí quyển 

loại B, lập trình trên ngôn ngữ C++. Kết quả được trình bày trong bảng 3.47. 

Bảng 3.47. Dự báo phân bố chất ô nhiễm vào năm 2022, 2030 và 2037 

TT 
Thông 

số 

Tải 

lượng  

(mg/m.s) 

Mùa 

Khí  

Tượng 

Nồng độ (mg/m3) QCVN 05:2013 

06:2009/BTNMT 5m 10m 25m 50m 100m 

1 

TSP 

 

0,038 Đông  0,007 0,006 0,004 0,003 0,002 
0,3 

0,038 Hè 0,010 0,008 0,005 0,004 0,002 

SO2 
0,055 Đông  0,010 0,008 0,006 0,004 0,002 

0,35 
0,055 Hè 0,014 0,012 0,008 0,005 0,003 

NOx 
0,642 Đông  0,114 0,096 0,066 0,044 0,028 

0,2 
0,642 Hè 0,162 0,137 0,093 0,063 0,040 

CO 
4,164 Đông  0,740 0,625 0,426 0,287 0,183 

30 
4,164 Hè 1,050 0,887 0,604 0,407 0,259 

So sánh các kết quả trong bảng 3.44 với GHCP theo QCVN 05:2013 và 

06:2009/BTNMT, thấy rằng:  

-  Ở khoảng cách 5m tính từ lề đường, nồng độ bụi (TSP) phát thải từ dòng xe tính 

trong giờ cao điểm trong phạm vi dự án là dưới GHCP. 

-  Ở khoảng cách 5m tính từ lề đường, nồng độ các khí độc: CO, SO2 và HC phát 

thải cũng có giá trị nhỏ hơn GHCP, riêng nồng độ khí NO2 phát thải có giá trị vượt 

GHCP ở khoảng cách <7m (năm 2025), ≤20m (năm 2035), giá trị lớn nhất vượt GHCP 

là 1,57 lần (năm 2035). 

 

b. Bụi từ vận hành dòng xe 

 

Tải lượng bụi từ vận hành dòng xe do lốp xe cuốn lên từ đường được xác định dựa 

trên: 

  Lưu lượng xe dự báo trong giờ cao điểm lấy 15% tổng lưu lượng xe ngày (bảng 3.42). 

  Hệ số phát thải bụi cuốn từ đường của tổ chức y tế thế giới (bảng 3.46). 

Kết quả được trình bày trong bảng 3.48 

Bảng 3.48. Hệ số phát thải bụi cuốn từ đường 

 

TT Loại đường 
Đơn vị 

 (U) 

TSP 

(kg/U) 

I Đường chưa trải nhựa   

1 Đường rải sỏi 1000 

km 

3,7f 

2 Đường đất cấp phối 1000 

km 

21f 

3 Đường rải đá dăm 1000 

km 

7,1f 

II Đường trải nhựa   
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TT Loại đường 
Đơn vị 

 (U) 

TSP 

(kg/U) 

1 Đường đô thị (bề rộng>10m, lưu lượng <500xe/ngày đêm) 1000 

km 

15f 

2 Đường đô thị (bề rộng<10m, lưu lượng 500÷10000 

xe/ngày đêm) 

1000 

km 

10f 

3 Đường quốc lộ (lưu lượng>10000 xe/ngày đêm) 1000 

km 

4,4f 

4 Đường cao tốc (lưu lượng>50000 xe/ngày đêm) 1000 

km 

0,35f 

Hệ số f được xác định theo công thức f =S.(W0.7)(w0.5) trong đó S – vận tốc trung 

bình của phương tiện (km/h), w – tải trọng trung bình của phương tiện (tấn). 

Nguồn WHO, 1993 Assessment of source of air, water and land pollution. A guide 

to rapid source inventory techniques and their use in formulating environmental control 

strategies. Part one: Rapit inventory echniques in environmental pollution). 

 

Bảng 3.49. Tải lượng bụi từ vận hành dòng xe 

 

Năm 
Lưu lượng xe giờ cao 

điểm (xe/giờ cao điểm) 

Hệ số phát thải bụi cuốn 

từ đường (kg/1000km.xe) 

Tải lượng bụi cuốn 

từ đường (mg/m.s) 

2020 1942 4,4 0,949 

2025 2509 4,4 1,226 

2035 3752 4,4 1,834 

Ghi chú: (*) lượng bụi lơ lửng chiếm khoảng 40% lượng bụi phát sinh từ vận hành dòng 

xe. Nguồn WHO, 1993 Assessment of source of air, water and land pollution. A guide to 

rapid source inventory techniques and their use in formulating environmental control 

strategies. Part one: Rapit inventory echniques in environmental pollution). 

Tương tự như trường hợp phát thải ô nhiễm từ hoạt động từ dòng xe, đã sử dụng mô 

hình Sutton để tính mức độ lan truyền bụi cuốn từ đường trong vận hành dòng xe (bảng 

3.50). 

 

Bảng 3.50. Dự báo phân phối bụi cuốn từ đường do vận hành dòng xe 

Năm 
Tải 

lượng 

Mùa 

KT 

Phân bố nồng độ theo khoảng cách (mg/m3) 

5m 10m 25m 50m 100m 

2020 
0,95 Đông  0,218 0,176 0,113 0,072 0,045 

0,95 Hè 0,282 0,228 0,146 0,094 0,058 

2025 
1,23 Đông  0,218 0,184 0,125 0,084 0,054 

1,23 Hè 0,309 0,261 0,178 0,120 0,076 

2035 
1,83 Đông  0,326 0,275 0,188 0,126 0,080 

1,83 Hè 0,462 0,391 0,266 0,179 0,114 

QCVN 05:2013/BTNMT 0,3 

(*) Khoảng cách đến mép đường 
So sánh kết quả dự báo với GHCP theo QCVN 05:2013/BTNMT, thấy rằng: 

- Năm 2022: Nồng độ bụi phát thải dự báo từ vận hành dòng xe nhỏ hơn GHCP. 
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- Năm 2030: Nồng độ bụi phát thải vượt GHCP không đáng kể ở khoảng cách 

<6m, giá trị lớn nhất vượt GHCP là 1,03 lần. 

- Năm 2037: Nồng độ bụi phát thải vượt GHCP ở khoảng cách ≤20m, giá trị lớn 

nhất vượt GHCP là 1,54 lần. 

 Đánh giá tác động 

Từ kết quả dự báo phân bố nồng độ bụi trong giai đoạn vận hành (bảng 3.48) đã xác 

định được mức độ ô nhiễm bụi tại khu vực dân cư và các đối tượng nhạy cảm nằm hai 

bên tuyến (bảng 3.51). 

Bảng 3.51. Dự báo ô nhiễm bụi tại khu vực dân cư và các đối tượng nhạy cảm trong giai 

đoạn vận hành 

TT Đối tượng 

Khoảng 

cách (*) 

(m) 

Mùa 

Mức độ ô nhiễm bụi (mg/m3) 

Năm 

2020 

Năm 

2025 

Năm 

2035 

1 
Khu dân cư xã Cát 

Hải 
10 

Đông  0,176 0,184 0,275 

Hè 0,228 0,261 0,391 

2 
Chùa Linh Phong 

 
25 

Đông  0,113 0,125 0,188 

Hè 0,146 0,178 0,266 

3 
Khu du lịch Trung 

Lương 
50 

Đông  0,030 0,039 0,058 

Hè 0,043 0,055 0,083 

4 

Khu Giáo dục Kỹ 

năng sống Outward 

Bound Việt Nam tại 

Bình Định 

25 
Đông  0,113 0,125 0,188 

Hè 0,146 0,178 0,266 

5 Khu dân cư Cát Thành 50 
Đông  0,030 0,039 0,058 

Hè 0,043 0,055 0,083 

6 
Khu dân cư xã Cát 

Khánh 
10 

Đông  0,176 0,184 0,275 

Hè 0,228 0,261 0,391 

7 Cảng Đề Gi 10 
Đông  0,176 0,184 0,275 

Hè 0,228 0,261 0,391 

QCVN 05:2013/BTNMT 0,3 

(*) Khoảng cách tới mép đường 

So sánh kết quả dự báo với GHCP theo QCVN 05:2013/BTNMT, thấy rằng: 

  Đối với khu vực dân cư: tình trạng ô nhiễm bụi chủ yếu xảy ra tại các khu dân cư tập 

trung gần đường thuộc khu vực các xã Cát Hải, Cát Khánh. Với các khu dân cư còn lại 

ô nhiễm bụi phát sinh đều nằm trong GHCP. 

  Các khu vực đặc biệt: Chùa, trường học mức ô nhiễm bụi lớn nhất tại các đối tượng 

đều nhỏ hơn GHCP. 

(2). Tác động đến môi trường nước 
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− Hoạt động ô nhiễm không khí do giao thông có khả năng gây ô nhiễm nước mặt 

xung quanh 

Mật độ các phương tiện giao thông khu vực dự án gia tăng có thể kéo theo hiện 

tượng ô nhiễm không khí. Khi trời mưa, các chất ô nhiễm này sẽ lẫn vào trong nước 

mưa cũng góp phần làm ô nhiễm nguồn nước mặt của khu vực dự án hoặc các khu vực 

lân cận. Tác động này được đánh giá là thấp, có khả năng phục hồi cao nếu áp dụng các 

biện pháp giảm thiểu ô nhiễm không khí do giao thông phù hợp. 

− Tác động do nước mưa chảy tràn 

Trong quá trình hoạt động, nước mưa chảy tràn sẽ cuốn theo các chất bẩn và kim 

loại nặng trong lớp đất bẩn trên đường, do hoạt động của người dân khi tham gia giao 

thông. Bên cạnh các chất bẩn trên mặt đường, hàm lượng kim loại nặng trong các lớp 

đất bẩn trên mặt đường phát hiện được phụ thuộc vào phương thức giao thông và tỷ lệ 

thuận với mật độ giao thông (Clark và đồng nghiệp nghiên cứu đặc tính hóa chất của 

lớp đất bẩn trên mặt đường). Bảng 2.32 trình bày kết quả nghiên cứu về hàm lượng hóa 

chất trong lớp đất bẩn trên mặt đường. 

 

Bảng 2.37. Đặc điểm hóa chất của lớp bất bẩn trên mặt đường 

 

TT Thông số 
Hàm lượng 

(mg/kg) 
TT Thông số 

Hàm lượng 

(mg/kg) 

1 pH 6,7 – 7,6 7 Cr 2 – 35 

2 Dầu mỡ 5 – 73 8 Cu 24 – 310 

3 Clo 0,1 – 4 9 Fe 24 – 65 

4 NO3
- 3 – 386 10 Pb 19 – 553 

5 SO4
2- 34 – 2,700 11 Ni 2 – 73 

6 Cd 1,3 (trung bình) 12 Zn 90 – 577 
Nguồn: Clack và đồng nghiệp, Đặc tính hóa học của lớp đất bẩn trên mặt đường, 2000, Tạp 

chí CIWEM 

Người ta đã tính được rằng, lượng chất bẩn trên mặt đường được tích tụ do thời 

tiết khô ráo sẽ đạt đến cân bằng sau 10 ngày. Sau 10 ngày, tốc độ lắng đọng tương tự 

như tốc độ di chuyển gây ra bởi sự nhiễu loạn của không khí. Sự cân bằng được duy trì 

cho tới khi xuất hiện hiện tượng “quét sạch”. Hiện tượng này được xác định là gió thổi 

với vận tốc vượt 5,8m/s hoặc mưa với lượng vượt 7mm/giờ. Lượng mưa này làm sạch 

rất nhanh chất bẩn trên mặt đường. Sau 20 – 30 phút, nồng độ chất bẩn trong nước chảy 

tràn khi đó sẽ không đáng kể. Do tác động diễn ra trong thời đoạn dài và tích tụ nên chất 

lượng nước, đồng ruộng ven đường có nguy cơ bị ô nhiễm. 

Các hoạt động trong giai đoạn vận hành tác động tới chất lượng môi trường nước 

và hậu quả trình bày trong hình 3.1. 
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Hình 2.1. Tác động của hoạt động trong giai đoạn vận hành tới chất lượng nước và hậu 

quả 

− Tăng lượng nước thải đô thị từ hệ thống thoát nước của đường 

Quá trình phát triển hạ tầng về giao thông sẽ có một lượng dân cư từ nơi khác 

chuyển đến sinh sống trên tuyến đường mới xây dựng. Các hộ dân này sẽ làm gia tăng 

khối lượng nước thải đô thị từ hệ thống thoát nước của đường. Lượng nước thải gia tăng 

sẽ tăng áp lực xử lý nước thải của Thành phố Đồng Xoài.  

(3). Tác động do chất thải rắn 

Hoạt động của khu dân cư mới có thể làm ô nhiễm môi trường đất nếu như không 

có tuyến thu gom chất thải rắn sinh hoạt. Số lượng các hộ dân trên tuyến đường mới 

chưa thể ước lượng được cụ thể để tính toán lượng chất thải rắn phát sinh. Tuy nhiên, 

khu dân cư dự kiến này nằm trong khu vực nội thị của tỉnh Bình Phước nên sẽ được bố 

trí tuyến thu gom phù hợp. Tác động do chất thải rắn của khu dân cư mới dự kiến được 

đánh giá là không đáng kể, có khả năng phục hồi cao. 

 

2.2.1.2. Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải 

 

(1). Tác động do tiếng ồn, độ rung 

 

Sau khi dự án hoàn thành, tuyến đường sẽ tạo điều kiện cho nhiều phương tiện có 

trọng tải lớn có thể lưu thông vì tuyến mới kết nối với nhiều trục đường lớn rất thuận 

lợi. Các phương tiện này khi di chuyển qua khu dân cư sẽ gây ra tiếng ồn và độ rung, 

nhất là vào những thời điểm người dân cần nghỉ ngơi làm ảnh hưởng xấu đến sức khỏe 

của người dân dọc hai bên tuyến dự án. 
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Tiếng ồn giao thông sinh ra do sự di chuyển của các phương tiện giao thông trên 

đường. Mức ồn từ đường giao thông sẽ khác nhau do phụ thuộc 7 yếu tố: 

1) Lưu lượng xe; 

2) Tốc độ lưu thông; 

3) Thành phần loại phương tiện lưu thông; 

4) Độ dốc của đường; 

5) Loại mặt đường và kết cấu của mặt đường; 

6) Điều kiện thuận lợi cho giao thông; 

7) Mức độ gây ồn của từng loại phương tiện gây ra.  

Mức độ gây ồn của từng loại phương tiện là kết quả của sự tổng hợp và tương tác 

nhiều tiếng ồn khác nhau được gây ra bởi: 

 Động cơ; 

 Sự truyền động; 

 Hệ thống phanh; 

 Sự tương tác của lốp xe và bề mặt đường; 

 Các thành phần trên khung xe, thân xe; 

 Sự di chuyển của luồng không khí quanh xe. 

 Sự lan truyền và mức độ tác động của tiếng ồn phụ thuộc vào các yếu tố sau: 

  Mặt cắt ngang của đường; 

  Khoảng cách từ nguồn gây ồn đến đối tượng chịu tác động; 

  Loại lớp phủ bề mặt ở giữa nguồn gây ồn và đối tượng chịu tác động (như cỏ, 

mặt nước, bê tông,...); 

  Các vật cản tự nhiên hay nhân tạo; 

  Điều kiện thời tiết khí hậu. 

Theo Quản lý độ ồn giao thông đường bộ của Cục Đường bộ Australia, 2008 

(Department of Main Roads, Road traffic noise management: code of practice, 2008) 

mức ồn phát sinh của một số loại đường giao thông phụ thuộc vào tốc độ như sau:  

 

 

Bảng 2.38. Mức ồn của một số loại đường giao thông 

 

TT Loại đường và tốc độ Mức ồn (dBA) 

1 Đường trong thành phố đông đúc 80 

2 Đường có tốc độ thiết kế 56 – 65 km/giờ, 2 – 4 làn xe chạy và 

có đèn xanh đèn đỏ, có chỗ rẻ phải/trái 
82 

3 Đường cao tốc có tốc độ thiết kế 72 – 97 km/giờ, 2 làn xe chạy 86 
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TT Loại đường và tốc độ Mức ồn (dBA) 

4 Đường cao tốc có tốc độ thiết kế > 97 km/giờ, 4 - 8 làn xe chạy > 88 

Nguồn: Department of Main Roads, Road Traffic Noise Management: Code of Practice, 2008 

 

Hạng mục đường của dự án được thiết kế với vận tốc 80 km/giờ, như vậy mức ồn 

phát sinh tương đương 86 dBA. Tiếng ồn phát sinh do các phương tiện giao thông trên 

đường là tất yếu không tránh khỏi, mức ồn này ảnh hưởng trực tiếp đến các hộ dân cư 

dọc theo tuyến đường, mức độ lan truyền đi xa nên ảnh hưởng không đáng kể. 

 Mức LA10: Là mức ồn vượt quá 10% giá trị của độ ồn trong bất kỳ một khoảng thời 

gian nhất định trước đó, thông thường là 60 phút. 

  Mức LAeq: Là mức năng lượng tương đương mà sau một khoảng thời gian thì mức 

năng lượng âm thanh không đổi tương ứng với sự biến thiên của tiếng ồn từ hoạt động 

giao thông. 

 Mức LA90: Là mức ồn vượt quá 90% giá trị của độ ồn trong bất kỳ một khoảng thời 

gian nhất định trước đó. Ở mức ồn này hầu như mức ồn nền (Mức ồn ban đầu) không 

đáng kể. 

 Mức LAmax: Là mức ồn tối đa phát sinh từ một nguồn đơn lẻ nào đó. 

Quan hệ giữa các chỉ số tác động của tiếng ồn giao thông được trình bày trong hình 

tiếp sau đây: 

 
Hình 2.2. Quan hệ giữa các chỉ số LA10, LAeq, LA90 và LAmax 

 

Theo thực nghiệm, độ ồn giao thông có các đặc trưng như sau: 

 Mức ồn cứ tăng lên 3 dBA thì tương đương lưu lượng phương tiện giao thông tăng 

lên 0,5 lần. 

 Mức ồn cứ tăng lên 10 dBA thì tương ứng với độ lớn cảm nhận được bằng thính giác 

tăng lên 2 lần. 

 Tốc độ của các phương tiện tham gia giao thông cứ tăng lên hoặc giảm xuống 10 

km/giờ thì mức ồn tăng lên hoặc giảm xuống 1 dBA. 



 

108 

 

 Tác động của sự thay đổi mức phơi nhiễm tiếng ồn giao thông đối với con người được 

trình bày trong bảng dưới đây. 

 

Bảng 2.39. Ý nghĩa của sự thay đổi mức phơi nhiễm đối với tiếng ồn từ hoạt động giao 

thông đối với người tiếp nhận 

 

TT Mức thay đổi của tiếng ồn (dBA) Mức độ tác động lên người tiếp nhận 

1 < 1 Không đáng kể 

2 1 đến < 3 Mức nhẹ 

3 3 đến < 5 Mức vừa 

4 5 đến < 10 Đáng kể 

5 > 10 Nghiêm trọng 

Nguồn: Department of Main Roads, Road Traffic Noise Management: Code of Practice, 2008 

 

Tóm lại tiếng ồn phát sinh do các phương tiện giao thông trên đường là tất yếu 

không tránh khỏi, mức ồn này ảnh hưởng trực tiếp đến các hộ dân cư dọc theo tuyến 

đường, mức độ lan truyền đi xa nên ảnh hưởng không đáng kể. 

(2). Tác động đến đa dạng sinh học và tài nguyên sinh vật 

Việc phát triển tuyến giao thông sẽ kéo một lượng dân cư về sinh sống, đô thị hóa 

khu vực đất nông nghiệp gây ảnh hưởng tới sinh vật, cảnh quan sinh thái xung quanh. 

Tác động thay đổi cảnh quan sinh thái này không thể phục hồi là điều tất yếu của quá 

trình đô thị hóa. Tuy nhiên, cần có biện pháp gia tăng cảnh quan sinh thái nhân tạo theo 

chiều hướng có lợi cho môi trường, hài hòa với việc phát triển kinh tế - xã hội cho địa 

phương. 

(3). Tác động đến đời sống của người dân 

 Tạo nhiều công ăn việc làm cho người dân qua việc lưu thông thuận tiện. 

 Kinh tế người dân được cải thiện sẽ hạn chế các tệ nạn xã hội. 

 Gia tăng thương mại, gia tăng nhập khẩu xe và nhiên liệu. 

 Tạo điều kiện phát triển du lịch, nâng cao đời sống vật chất, văn hoá, tinh thần cho 

nhân dân. 

(4). Tác động do rủi ro tai nạn giao thông 

Khi các hạng mục công trình đi vào hoạt động sẽ gia tăng lưu lượng các phương 

tiện qua lại tuyến đường. Mặt khác, trong quá trình sửa chữa và bảo dưỡng các công 

trình cũng sẽ tập trung nhiều phương tiện, máy móc phục vụ. Điều đó sẽ kéo theo nguy 

cơ rủi ro về tai nạn giao thông đối với các tài xế lái xe và người dâm tham gia giao thông. 

Điều này lại khó tránh khỏi, do đó cần đẩy mạnh tuyên truyền cho những người tham 

gia giao thông tuyệt đối nghiêm chỉnh chấp hành Luật an toàn giao thông đường bộ để 

giảm thiểu những sự cố đáng tiếc có thể xảy ra. 
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(5). Tác động rủi ro, sự cố của dự án trong giai đoạn vận hành 

 Sự cố hư hại nền đường, cầu và các công trình phụ trợ 

Trong quá trình vận hành sau một thời gian, các công trình cầu, đường, hệ thống 

cấp thoát nước, chiếu sáng, biển báo tín hiệu… có thể bị xuống cấp bởi hoạt động sử 

dụng của người tham gia giao thông và các yếu tố thiên tai như mưa, bão, ngập lụt... 

Công trình giao thông khi đã xuống cấp cần phải được bảo trì kịp thời, nếu không 

sẽ dẫn đến hư hỏng nặng, rất tốn kém chi phí để sữa chữa và có khả năng gây ra các sự 

cố về tai nạn giao thông cao.  

 Sự cố tai nạn giao thông  

Tai nạn giao thông đường là vấn đề rất khó tránh khỏi bởi vì mật độ giao thông tại 

khu vực dự án sẽ gia tăng do hoạt động của khu dân cư dự kiến, hoạt động vận chuyển 

hàng hóa phục vụ cho hoạt động kinh tế của người dân khu vực và khả năng gặp sự cố 

hư hỏng các tuyến đường. Do đó khả năng tai nạn có thể xảy ra trong quá trình lưu thông 

và có thể gây thiệt hại tính mạng con người. 

 Sự cố ngập úng 

Khi dự án đi vào vận hành một thời gian có thể gây ra sự cố ngập úng khi hệ thống 

thoát nước bị tắt nghẽn vì lượng nước thải đô thị do người dân trong tuyến dân cư mới 

hoặc do sự cố như bão, mưa lớn, triều cường.   

Mức độ ngập úng có khả năng ảnh hưởng đến việc lưu thông vận chuyển của người 

tham gia. Gây khó khăn cản trở và nguy hiểm đến tính mạng do tai nạn nếu như ngập 

úng kéo dài thời gian. 

2.2.2. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện 

2.2.2.1. . Giảm thiểu tác động nguồn liên quan đến chất thải 

(1). Giảm thiểu tác động lên môi trường không khí 

Sau khi dự án hoàn thành, việc hoạt động giao thông trong khu vực dân cư trên 

tuyến đường mới và tuyến đưởng hiện trạng sẽ phát sinh bụi và khí thải, vì thế cần phải 

có biện pháp bảo đảm để việc lưu thông được thông suốt, thuận tiện cho việc vận chuyển 

hàng hóa nông sản và giảm thiểu phát sinh bụi, khí thải trong khu vực như sau: 

 Sửa chữa những chỗ hư hỏng trên các tuyến đường giao thông. 

 Đảm bảo việc chuyên chở đáp ứng tải trọng của đường. 

 Cần quan trắc và kiểm tra định kỳ tình trạng lún và hư hỏng các công trình cũng như 

hệ thống đường giao thông (ghi chép số liệu theo dõi vào sổ lưu) nhằm có phương án 

duy tu bảo dưỡng kịp thời, nhất là vào các thời điểm triều cường, mùa mưa đảm bảo 

mục tiêu hoạt động của dự án được liên tục. 

Biện pháp giảm thiểu tác động lên môi trường không khí rất khả thi, phù hợp với 

điều kiện vùng dự án. Tuy nhiên, điều này còn phù thuộc vào việc kịp thời sửa chữa khi 

các tuyến đường này bị hư hỏng và việc chuyên chở đáp ứng tải trọng đường của người 

dân tham gia vận chuyển. 

 

(2). Giảm thiểu tác động lên môi trường nước 
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 Hoạt động ô nhiễm không khí do giao thông có khả năng gây ô nhiễm nước mặt 

xung quanh 

Để giảm thiểu sự ô nhiễm nguồn nước mặt do tác động ô nhiễm không khí giao 

thông cần tính đến phương án giảm thiểu phát thải trên các tuyến đường trong khu vực 

dự án như: 

 Trồng cây xanh hai bên đường để lọc lượng khói thải giao thông; 

 Thường xuyên dọn đất cát trên mặt đường, mặt cầu để giảm phát sinh bụi; 

 Kiểm tra/yêu cầu các xe chở vật liệu xây dựng phải che chắn, tránh để rơi vãi vật liệu 

ra đường; 

 Kiểm tra các xe lưu hành phải có đăng kiểm, đáp ứng được tiêu chuẩn phát thải do 

nhà nước ban hành; 

 Che chắn các đống vật liệu xây dựng để tránh gió thổi gây bụi; 

 Làm hàng rào tôn, phên quanh khu vực xây dựng mà có khả năng gây bụi cao. 

 Giảm thiểu tác động của nước mưa chảy tràn 

Nước mưa chảy tràn là một đối tượng gián tiếp tạo ra các nguồn gây tác động liên 

quan đến chất thải. Để ngăn ngừa tác động do nước mưa chảy tràn cuốn theo lớp đất bẩn 

trên bề mặt đường xuống các thủy vực gây ô nhiễm môi trường nước và đồng ruộng của 

hộ dân hai bên đường trong giai đoạn vận hành Dự án, sẽ áp dụng các biện pháp: 

  Làm mới mương bê tông đậy đan ven hai bên đường để tăng cường khả năng thoát 

nước mưa. 

 Thu gom rác thải, đất thải nếu có phát sinh từ hoạt động vận chuyển của các xe trên 

tuyến đường. (Duy trì biện pháp giảm thiểu trong thời gian bảo hành dự án). 

(3). Công trình lưu giữ, xử lý chất thải rắn 

Để giảm thiểu tác động từ chất thải rắn trong giai đoạn hoạt động của dự án, Đại 

diện Chủ dự án sẽ phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện một số biện pháp 

như: 

 Bố trí tuyến thu gom chất thải rắn sinh hoạt; 

 Phân loại, thu gom tại nguồn đối với CTNH là biện pháp phù hợp và có tính khả thi 

cao đối với khu vực dự án khi khu dân cư bắt đầu phát triển; 

 Tuyên truyền ý thức bảo vệ môi trường cho người dân địa phương để giảm tình trạng 

vứt rác bừa bãi ra lề đường, vứt rác xuống lòng suối và tình trạng đốt rác thải. 

 

2.2.2.2. Giảm thiểu tác động nguồn không liên quan đến chất thải 

 

(1). Giảm thiểu tác động do tiếng ồn, độ rung 

Để giảm tiếng ồn, độ rung do giao thông trong giai đoạn hoạt động của dự án, cơ 

quan có chức năng thẩm quyền xử phạt các hành vi không tuân theo Nghị định số 

46/2016/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông có hiệu lực từ ngày 

01/08/2016 như sau: 

 Xe lưu thông đúng tải trọng trên đường; 
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 Bảo dưỡng cầu, đường thường xuyên và kịp thời khi gắp sự cố hư hỏng; 

 Xe lưu thông đúng tốc độ, có biển báo cấm bóp còi khi qua khu dân cư; 

 

(2). Giảm thiểu tác động đến hệ sinh thái 

 

Khi thay đổi mục đích sử dụng đất từ vườn thành khu dân cư mới thì độ đa dạng sinh 

học đã bị suy giảm, vì vậy trong quá trình hoạt động của khu dân cư cần có khuyến 

khích người dân trồng nhiều cây xanh để tạo ra một hệ sinh thái đa dạng và tạo mỹ quan 

đô thị cho khu vực dự án. Bên cạnh đó, chương trình trồng cây xanh đô thị nên được 

lồng ghép trong quy hoạch phát triển chung của khu vực dự án nói riêng và tỉnh Bình 

Phước nói chung. 

 

(3). Giảm thiểu tác động đến đời sống người dân 

 

Khi dự án bước vào giai đoạn hoạt động, sức khỏe người dân sẽ được cải thiện. Tuy 

nhiên cần thực hiện một số biện pháp sau để giảm thiểu tác động của dự án đến đời sống 

người dân. 

 Đại diện Chủ dự án sẽ kết hợp với đơn vị vận hành cống và chính quyền cấp xã, huyện 

thông báo lịch vận hành xả cống cho người dân nuôi trồng được biết trước; 

 Tuyền truyền, giáo dục ý thức của người dân trong việc xả rác đúng nơi quy định. 

 

(4). Biện pháp quản lý phòng ngừa và ứng phó rủi ro, sự cố của dự án trong giai 

đoạn hoạt động dự án 

 

 Giảm thiểu sự cố hư hại nền đường, cầu và các công trình phụ trợ 

 Duy tu sửa chữa thường xuyên: Bao gồm bảo dưỡng, sửa chữa mặt đường, nền đường, 

cống và các cống trình trên đường. Công tác này được thực hiện thường xuyên trong 

suốt kỷ khai thác nhằm khắc phục nhanh nhất các hư hỏng, các sự cố, đảm bảo đường 

luôn hoạt động tốt. 

 Công tác trùng tu: Thực hiện định kỳ 5 năm/lần nhằm cải thiện điều kiện xe chạy, tăng 

độ nhám mặt đường,… 

 Công tác đại tu: Thực hiện sau mỗi 2 lần trùng tu, chủ yếu là thay lớp mặt bê tông 

nhựa đã bị lão hóa bằng lớp mới. 

 Tuyên truyền để người dân có ý thức bảo vệ các công trình đảm bảo an toàn giao tông 

(hệ thống chiếu sáng, biển báo,…). Xử lý nghiêm các trường hợp xe chở quá tải đi vào 

các tuyến đường, phá hoại các công trình trên tuyến. 

 Giảm thiểu sự cố tai nạn giao thông 

Để giảm thiểu tai nạn giao thông cần lắp đặt đầy đủ các công trình đảm bảo an toàn 

giao thông, hệ thống biển báo, đặc biệt tại các đoạn gần trường học, bệnh viện, chợ, giao 

cắt. Chất liệu trên biển báo và vạch sơn phải phản quang, kích thước mở rộng, tuân theo 

tiêu chuẩn kỹ thuật của tuyến và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ 

QCVN 41:2016/BGTVT. Các công trình đảm bảo an toàn giao thông (biển báo, hệ thống 

chiếu sáng, vạch kẻ đường,…) cần được bảo trì thường xuyên. 
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Phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền, hướng dẫn người dân không 

lấn chiếm vỉa hè nhằm phục vụ mục đích cá nhân. Nhắc nhở và xử lý nghiêm những 

trường hợp lấn chiếm. 

Phối hợp với chính quyền, tổ chức xã hội, trường học nâng cao nhận thức về an 

toàn giao thông cho cộng đồng, học sinh. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người 

dân để nâng cao ý thức của người dân về an toàn giao thông như: đội mũ bảo hiểm, 

không chạy quá tốc độ, đi đúng làn đường,… 

Tuyên truyền, nâng cao ý thức bảo vệ các công trình phòng hộ như các loại lan 

can, biển báo, hệ thống chiếu sáng trên đường cho người dân. 

 Giảm thiểu sự cố ngập úng 

Để giảm thiểu sự cố ngập úng đô thị trên các tuyến đường mới và hiện hữu sau khi 

dự án đi váo hoạt động, đặc biệt là trước mùa mưa bão, các cống thoát nước dưới đường 

phải có đơn vị có chức năng quản lý thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị, chất 

lượng công trình tiêu thoát nước và thực hiện nạo vét cống định kỳ. 

2.2.3. Tiến độ hoàn thành các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

Các công trình bảo vệ môi trường sẽ được thực hiện trong thời gian được thể hiện 

trong bảng sau: 

Bảng 2.40. Tổng hợp tiến độ hoàn thành các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

 

  

TT Hạng mục công trình Số lượng Thời gian thực hiện 
Chi phí 

(đồng) 

Giảm thiểu ô nhiễm nước 

- 

Xây dựng hệ thống 

thoát nước ngang, thoát 

nước dọc 

1 hệ 

thống 
2022 –2024 5.000.000.000 

Ứng phó sự cố 

- 
Chi phí dự phòng (biển 

báo, điện,…) 
Toàn bộ 2022 –2024 100.000.000 
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CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG 

 

4.1. CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG 

 

Chương trình quản lý môi trường trong quá trình hoạt động của Dự án được đánh 

giá tổng hợp trong Bảng 4.1. 
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Bảng 4.1. Tổng hợp chương trình quản lý môi trường trong quá trình thực hiện của các hạng mục của dự án 

 

Các 

giai 

đoạn 

của 

dự án 

Các hoạt 

động của 

dự án 

Các tác động 

môi trường 

Các công trình, biện pháp bảo vệ môi 

trường 

Kinh phí 

thực hiện 

các công 

trình, biện 

pháp bảo vệ 

môi trường 

Thời 

gian 

thực 

hiện và 

hoàn 

thành 

Trách 

nhiệm tổ 

chức thực 

hiện 

Trách 

nhiệm 

giám sát 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Xây 

dựng 

Hoạt động 

xây dựng 

các hạng 

mục công 

trình  

Ô nhiễm không 

khí do bụi từ 

các công trình 

xây dựng, vận 

chuyển vật liệu  

- Sử dụng xe tải có nắp đậy hoặc vải bạt che 

phủ; 

- Giảm thiểu bụi từ các hoạt động san lấp đường 

bằng cách tưới nước hàng ngày. 

- Làm sạch bánh xe của phương tiện trước khi 

ra khỏi công trường xây dựng, bố trí địa điểm 

nguồn vật liệu 

- Tất cả khu vực chứa nguyên liệu và sản xuất 

vật liệu phải được đặt cách khu vực dân cư ít 

nhất là 50m 

Bao gồm 

trong chi phí 

xây dựng dự 

án 

Trong 

suốt quá 

trình xây 

dựng 

Nhà thầu 

thi công 

Chủ đầu 

tư và Tư 

vấn Giám 

sát nhà 

thầu 

Khí phát thải từ 

các công trình 

xây dựng, vận 

chuyển vật liệu. 

 Các máy móc và thiết bị xây dựng phải tuân 

theo Quyết định số 249/2005/QĐ-TTg ngày 

10/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ, Quy 

chế về lộ trình khí thải cho các phương tiện 

vận chuyển đường bộ; 

 Máy nghiền, trộn và trộn nóng nhựa đường sẽ 

không được đặt trong phạm vi 1000m gần khu 

Bao gồm 

trong chi phí 

xây dựng dự 

án 

Trong 

suốt quá 

trình xây 

dựng 

Nhà thầu 

thi công 

Chủ đầu 

tư và Tư 

vấn Giám 

sát nhà 

thầu 
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Các 

giai 

đoạn 

của 

dự án 

Các hoạt 

động của 

dự án 

Các tác động 

môi trường 

Các công trình, biện pháp bảo vệ môi 

trường 

Kinh phí 

thực hiện 

các công 

trình, biện 

pháp bảo vệ 

môi trường 

Thời 

gian 

thực 

hiện và 

hoàn 

thành 

Trách 

nhiệm tổ 

chức thực 

hiện 

Trách 

nhiệm 

giám sát 

dân cư; 

Xây 

dựng 

Hoạt động 

xây dựng 

các hạng 

mục công 

trình 

Tiếng ồn và độ 

rung. 

 

 Sử dụng máy móc và thiết bị thi công mới, 

hiện đại mà có thể tạo ra tiếng ồn ở mức thấp 

hơn và thực hiện nghiêm ngặt việc bảo dưỡng 

các thiết bị theo quy định của Chính phủ. 

 Tắt máy móc bất cứ khi nào có thể để tránh 

cộng hưởng tiếng ồn. 

Bao gồm 

trong chi phí 

xây dựng dự 

án 

Trong 

suốt quá 

trình xây 

dựng 

Nhà thầu 

thi công 

Chủ đầu 

tư và Tư 

vấn Giám 

sát nhà 

thầu 

 Việc sử dụng máy móc tạo ra tiếng ồn vượt 

quá 55dBA vào buổi đêm (từ 22:00 đến 06:00) 

là bị cấm tuyệt đối ở khu vực gần nhà dân; 

 Hạn chế sử dụng thiết bị gây ra nhiều tiếng ồn 

cùng một lúc cho các hoạt động xây dựng ở 

gần những nơi cảm nhận nhạy cảm với tiếng 

ồn và độ rung. 

Bao gồm 

trong chi phí 

xây dựng dự 

án 

Trong 

suốt quá 

trình xây 

dựng 

Nhà thầu 

thi công 

Chủ đầu 

tư và Tư 

vấn Giám 

sát nhà 

thầu 

Ô nhiễm nước 

mặt do nước 

thải sinh hoạt 

từ lán trại công 

nhân 

 Sử dụng nhà vệ sinh di động và hợp đồng với 

đơn vị có chức năng thu gom của địa phương 

tiến hành hút hầm, vận chuyển và xử lý đúng 

nơi quy định. 

50.000.000đ 

Trong 

suốt quá 

trình xây 

dựng 

Nhà thầu 

thi công 

Chủ đầu 

tư và Tư 

vấn Giám 

sát nhà 

thầu 
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Các 

giai 

đoạn 

của 

dự án 

Các hoạt 

động của 

dự án 

Các tác động 

môi trường 

Các công trình, biện pháp bảo vệ môi 

trường 

Kinh phí 

thực hiện 

các công 

trình, biện 

pháp bảo vệ 

môi trường 

Thời 

gian 

thực 

hiện và 

hoàn 

thành 

Trách 

nhiệm tổ 

chức thực 

hiện 

Trách 

nhiệm 

giám sát 

Giảm thiểu 

nguy cơ ô 

nhiễm nước do 

việc vận hành 

và bảo trì các 

trang thiết bị 

trên giàn khoan 

nổi phục vụ cho 

việc xây dựng 

dưới cầu 

 Nước thải từ máy móc và thiết bị đang hoạt 

động hoặc được bảo trì không được phép chảy 

thẳng vào sông mà phải qua một hệ thống 

phân tách để lọc váng dầu trước khi cho chảy 

xuống suối. 

 Hệ thống màng lọc này được làm từ vải địa kỹ 

thuật, lớp vải này cho nước chảy qua và chỉ 

giữ váng dầu lại. Việc bảo trì đều đặn cho việc 

vận hành của màng lọc là rất hiệu quả 

 Váng dầu thu thập được sẽ được chứa trong 

các thùng phuy để xử lý theo Thông tư số 

36/2015/ TT-BTNMT 

Bao gồm 

trong chi phí 

xây dựng dự 

án 

Trong 

suốt quá 

trình xây 

dựng 

Nhà thầu 

thi công 

Chủ đầu 

tư và Tư 

vấn Giám 

sát nhà 

thầu 

Xây 

dựng 

Hoạt động 

xây dựng 

các hạng 

mục công 

trình 

Ô nhiễm nước 

ngầm khi thi 

công cọc nhồi 

 Tuân theo và hoàn thiện theo đúng kế hoạch 

sẽ hạn chế sự xâm nhập của chất lỏng hóa học 

có chứa bentonite và trong nguồn nước ngầm 

 Ngăn không cho nước bẩn trên bề mặt xâm 

nhập vào trong tường đang khoan trong quá 

trình xây dựng cọc: khi xây dựng tại một vị trí 

trên dòng chảy suối rạt, cột trụ vây kín nước 

phải được xây cao hơn so với mực nước xung 

quanh để tranh nước bẩn xâm nhập vào trong 

Bao gồm 

trong chi phí 

xây dựng dự 

án 

Trong 

suốt quá 

trình xây 

dựng 

Nhà thầu 

thi công 

Chủ đầu 

tư và Tư 

vấn Giám 

sát nhà 

thầu 
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Các 

giai 

đoạn 

của 

dự án 

Các hoạt 

động của 

dự án 

Các tác động 

môi trường 

Các công trình, biện pháp bảo vệ môi 

trường 

Kinh phí 

thực hiện 

các công 

trình, biện 

pháp bảo vệ 

môi trường 

Thời 

gian 

thực 

hiện và 

hoàn 

thành 

Trách 

nhiệm tổ 

chức thực 

hiện 

Trách 

nhiệm 

giám sát 

tường khoan 

Chất thải rắn 

sinh hoạt 

 Cung cấp thùng rác và các bồn tự hoại di động 

ở công trường 

 Rác thải sinh hoạt sẽ được vận chuyển và xử 

lý bởi các công ty hoặc xí nghiệp môi trường 

địa phương theo hợp đồng 

Bao gồm 

trong chi phí 

xây dựng dự 

án 

Trong 

suốt quá 

trình xây 

dựng 

Nhà thầu 

thi công 

Chủ đầu 

tư và Tư 

vấn Giám 

sát nhà 

thầu 

Nguy cơ ô 

nhiễm nguồn 

nước tưới tiêu, 

nước ao, nước 

suối và sông 

bị gây ra bởi 

nước mưa 

chảy tràn rửa 

trôi bụi bẩn 

trên bề mặt 

công trường 

xuống các 

nguồn nước 

đó. 

 Giới hạn khoảng cách từ nguồn nước: Địa 

điểm thi công phải được thiết kế để tất cả các 

công trình tạm thời phục vụ cho xây dựng, khu 

vực chứa vật liệu tạm thời, khu vực để máy 

móc, khu vực bảo trì thiết bị và lán trại của 

công nhân phải cách xa với các nguồn nước ít 

nhất là 150m 

Bao gồm 

trong chi phí 

xây dựng dự 

án 

Trong 

suốt quá 

trình xây 

dựng 

Nhà thầu 

thi công 

Chủ đầu 

tư và Tư 

vấn Giám 

sát nhà 

thầu 
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Các 

giai 

đoạn 

của 

dự án 

Các hoạt 

động của 

dự án 

Các tác động 

môi trường 

Các công trình, biện pháp bảo vệ môi 

trường 

Kinh phí 

thực hiện 

các công 

trình, biện 

pháp bảo vệ 

môi trường 

Thời 

gian 

thực 

hiện và 

hoàn 

thành 

Trách 

nhiệm tổ 

chức thực 

hiện 

Trách 

nhiệm 

giám sát 

Xây 

dựng 

Hoạt động 

xây dựng 

các hạng 

mục công 

trình 

An toàn công 

cộng và quản lý 

giao thông/ tắc 

nghẽn giao 

thông 

 

 Phối hợp với cảnh sát giao thông trong việc 

điều hòa các luồng giao thông trong suốt giờ 

cao điểm trong khu vực xây dựng. 

 Đặt biển báo ở gần nơi thì công để các phương 

tiện giao thông biết cần phải giảm tốc độ 

 Cung cấp ánh sáng cho công trường xây dựng 

và ban đêm 

 Có một nhân viên bảo vệ an ninh trực ở cửa ra 

vào của công trường xây dựng để điều tiết 

lượng xe đi qua lại địa điểm thi công 

Bao gồm 

trong chi phí 

xây dựng dự 

án 

Trong 

suốt quá 

trình xây 

dựng 

Nhà thầu 

thi công 

Chủ đầu 

tư và Tư 

vấn Giám 

sát nhà 

thầu 

Giảm thiểu tác 

động do lấn 

chiếm hành 

lang an toàn 

đường thủy nội 

địa khi xây 

dựng các cầu  

 Phối hợp với Cơ quan quản lý đường thuỷ địa 

phương để lắp đặt hệ thống tín hiệu phao trên 

song, khu vực mà dự án xây dựng đang tiến 

hành 

 Bật đèn vào ban đêm ở các bậc và mố cầu liên 

kết; các thiết bị cảnh báo khu vực đang thi 

công sẽ được lắp đặt phía thượng lưu và hạ lưu 

của cầu để báo cho chủ tàu biết khu vực đang 

thi công. 

 Giới hạn khu vực thi công. Các hoạt động xây 

Bao gồm 

trong chi phí 

xây dựng dự 

án 

Trong 

suốt quá 

trình xây 

dựng 

Nhà thầu 

thi công 

Chủ đầu 

tư và Tư 

vấn Giám 

sát nhà 

thầu 
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Các 

giai 

đoạn 

của 

dự án 

Các hoạt 

động của 

dự án 

Các tác động 

môi trường 

Các công trình, biện pháp bảo vệ môi 

trường 

Kinh phí 

thực hiện 

các công 

trình, biện 

pháp bảo vệ 

môi trường 

Thời 

gian 

thực 

hiện và 

hoàn 

thành 

Trách 

nhiệm tổ 

chức thực 

hiện 

Trách 

nhiệm 

giám sát 

dựng chỉ diễn ra ở một vùng nhất định 

Xây 

dựng 

Hoạt động 

xây dựng 

các hạng 

mục công 

trình 

An toàn cho 

người lao 

động, Cháy nổ 

 Người lao động sẽ được cung cấp các trang 

thiết bị bảo hộ cá nhân thích hợp (PPE) như 

giày an toàn, mũ, kính an toàn, nút bịt tai, găng 

tay, vv, miễn phí. 

 Đảm bảo sự an toàn của nguồn điện tại công 

trường 

 Giáo dục người công nhân về cách sử dụng 

các thiết bị bảo hộ cá nhân và xử phạt nghiêm 

khắc đối với hành vi bạo lực 

 Kiểm tra sức khỏe định kỳ 6 tháng một lần cho 

người công nhân và tuân thủ theo các nghĩa vụ 

đối với người lao động như bảo hiểm y tế, bảo 

hiểm xã hội và bảo hiểm thân thể, … 

 Trang bị các thiết bị phòng cháy nổ tại công 

trường và đào tạo cho người công nhân biết 

cách phòng ngừa và quản lý cháy nổ 

Bao gồm 

trong chi phí 

xây dựng dự 

án 

Trong 

suốt quá 

trình xây 

dựng 

Nhà thầu 

thi công 

Chủ đầu 

tư và Tư 

vấn Giám 

sát nhà 

thầu 
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Các 

giai 

đoạn 

của 

dự án 

Các hoạt 

động của 

dự án 

Các tác động 

môi trường 

Các công trình, biện pháp bảo vệ môi 

trường 

Kinh phí 

thực hiện 

các công 

trình, biện 

pháp bảo vệ 

môi trường 

Thời 

gian 

thực 

hiện và 

hoàn 

thành 

Trách 

nhiệm tổ 

chức thực 

hiện 

Trách 

nhiệm 

giám sát 

Nguy cơ xuống 

cấp của các 

công trình công 

cộng 

 

 Bảo trì định kỳ các tuyến đường và phương 

tiện công cộng để đảm bảo việc đi lại của 

người dân địa phương. 

 Phục hồi bất kỳ các con đường và phương tiện 

công cộng chịu ảnh hưởng trước khi hoàn 

thiện công trình. 

Bao gồm 

trong chi phí 

xây dựng dự 

án 

Trong 

suốt quá 

trình xây 

dựng 

Nhà thầu 

thi công 

Chủ đầu 

tư  và Tư 

vấn Giám 

sát nhà 

thầu 

Vận 

hành 

Hoạt động 

Cầu và 

đường 

Bụi, khí thải. 

 Thường xuyên dọn đất cát trên mặt đường, 

mặt cầu để giảm phát sinh bụi 

 Kiểm tra/yêu cầu các xe chở vật liệu xây dựng 

phải che chắn, tránh để rơi vãi vật liệu ra 

đường 

 Kiểm tra các xe lưu hành phải có đăng kiểm, 

đáp ứng được tiêu chuẩn phát thải do nhà nước 

ban hành 

Kinh phí 

trong Kế 

hoạch vận 

hành và bảo 

dưỡng 

UBND 

thành phố 

Đồng Xoài 

Bắt đầu 

từ năm 

2024 về 

sau 

UBND 

thành 

phố 

Đồng 

Xoài 

Sở Tài 

nguyên 

và Môi 

trường 

tỉnh 

Bình 

Phước 

Tiếng ồn, độ 

rung 

 Có biển cấm lái xe bấm còi trong khu dân cư 

 Đảm bảo rằng với trợ giúp của cơ quan quản 

lý giao thông, xe quá tải sẽ không được phép 

chạy trên đường/cầu để tránh tăng đô rung 

Kinh phí 

trong Kế 

hoạch vận 

hành và bảo 

dưỡng và 

UBND 

Bắt đầu 

từ năm 

2024 về 

sau 

UBND 

thành 

phố 

Đồng 

Xoài 

Sở Tài 

nguyên 

và Môi 

trường 

tỉnh 
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Các 

giai 

đoạn 

của 

dự án 

Các hoạt 

động của 

dự án 

Các tác động 

môi trường 

Các công trình, biện pháp bảo vệ môi 

trường 

Kinh phí 

thực hiện 

các công 

trình, biện 

pháp bảo vệ 

môi trường 

Thời 

gian 

thực 

hiện và 

hoàn 

thành 

Trách 

nhiệm tổ 

chức thực 

hiện 

Trách 

nhiệm 

giám sát 

thành phố 

Đồng Xoài 

Bình 

Phước 

An toàn giao 

thông; 

 Đảm bảo rằng các điều khoản an toàn giao 

thông, bao gồm các biển báo, đèn và vạch kẻ 

làn đường được lắp đặt trong quá trình xây 

dựng được bảo dưỡng có hiệu quả và lâu dài, 

và được thay mới nếu cần; 

 Đảm bảo rằng kế hoạch vận hành và bảo 

dưỡng của huyện, và ngân sách liên quan được 

xem xét đầy đủ để giữ cho đường như ở điều 

kiện mới hoàn thành; 

 Đảm bảo rằng với trợ giúp của cơ quan quản 

lý giao thông, xe quá tải sẽ không được phép 

chạy trên đường. 

Kinh phí 

trong Kế 

hoạch vận 

hành và bảo 

dưỡng 

UBND 

thành phố 

Đồng Xoài 

Bắt đầu 

từ năm 

2023 về 

sau 

UBND 

thành 

phố 

Đồng 

Xoài 

Sở Tài 

nguyên 

và Môi 

trường 

tỉnh 

Bình 

Phước 
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4.2. CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG 

Chủ dự án sẽ phối hợp với các cơ quan chuyên môn về môi trường lập chương trình 

giám sát Kế hoạch quan trắc môi trường trong giai đoạn xây dựng được thể hiện trong bảng 

sau: 

Bảng 4.2. Kế hoạch quan trắc môi trường trong giai đoạn xây dựng 

 

TT Vị trí 
Thông số 

giám sát 

Tần suất 

giám sát 

Quy chuẩn so 

sánh 

Giám sát chất lượng không khí xung quanh 

1 Điểm đầu tuyến: Km970+300  

Bụi, SO2, 

NOx, CO, 

tiếng ồn và 

nhiệt độ 

1 lần/3 

tháng 
QCVN 

05:2013/BTNMT 

2 
Điểm đầu cầu Lý trình Km 

979+084.67) 

3 
Điểm đầu cầu sông Bé 

4 
Điểm đầu cầu Suối Đông cọc 

CC (Lý trình 985+903.74) 
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H0I DONG NHAN DAN 
TINH BIND PHlTOC

CONG HOA XA H0I CHU NGHIA VIET NAM 
Doc lap - Ty do - Hanh phiic

Binh Phuac, ngay thdng ndm 2021S6: A9 /NQ-HDND

NGHIQUYET
Quyet dinh chu triro’ng dau tu* va dieu chinh chu truong dau tu' 

cac du* an nhom B, nhom C cua tinh giai doan 2021 - 2025

HOI DONG NHAN DAN TINH BtNH PHUOC 

KHOA X, KY HOP THlT 1

Can cu Luqt To chuc chinh quyen dia phuang ngdy 19 thdng 6 ndm 2015;
Can cu Lnqt Sua doi, bo sung mot so dieu ciia Luqt To chuc Chinh phu vd 

Luqt To chuc chinh quyen dia phuomg ngdy 22 thdng 11 ndm 2019;
Can cu Luqt Dau tu cong ngdy 13 thdng 6 ndm 2019;
Can cu Luqt Xdy dung ngdy 18 thdng 6 ndm 2014;

r ^99 J1 ■? s* a rCan cu Luqt Sua doi, bo sung mot so dieu ciia Luqt Xdy dung ngdy 17 thdng 6
ndm 2020;

r * Z i r £ r * > r wCan cu Luqt Dau tu theo phuang thuc doi tdc cong tu ngdy 18 thdng 6 ndm 2020;
Can cu Nghi dinh so 40/2020/ND-CP ngdy 06 thdng 4 ndm 2020 cua Chinh 

phu ve quy dinh chi tiet thi hanh mot so dieu ciia Luqt Dau tu cong;
Can cu Nghi dinh so 10/2021/ND-CP ngdy 09 thdng 02 ndm 2021 ciia Chinh 

phii ve qudn ly chi phi dau tuxdy dung;
Can cu Nghi dinh so 15/2021/ND-CP ngdy 03 thdng 3 ndm 2021 cua Chinh

9> / r X •? r r ^phu ve quy dinh chi tiet mot so nqi dung ve qudn ly du an dau tuxdy dung;
Can cu Nghi dinh so 35/2021/ND-CP ngdy 29 thdng 3 ndm 2021 cua Chinh phu ve 

quy dinh chi tiet vd hudng dan thi hanh Luqt Dau tu theo phuang thuc doi tdc cong tu;
Can cu Nghi quyet so 11/NQ-HDND ngdy 13 thdng 7 ndm 2020 ciia Hoi dong /cs/ 

nhdn dan tinh Binh Phuac ve quyet dinh chu truong dau tu, dieu chinh chi truong ho ( 
dau tu cac du an nhom B, nhom C ciia tinh ndm 2020 vd giai doan 2021 - 2025; \

Can cu Nghi quyet so 34/NQ-HDND ngdy 10 thdng 12 ndm 2020 ciia Hoi dong 
nhdn dan tinh Binh Phuac ve quyet dinh chu truong dau tu, dieu chinh chu truong 
dau tu cac du an nhom B, nhom C ciia tinh ndm 2020 vd giai doan 2021 - 2025;

Xet To trinh so 73/TTr-UBND ngdy 25 thdng 6 ndm 2021 cua Uy ban nhdn 
dan tinh; Bdo cdo thdm tra so 45/BC-HDND-KTNS ngdy 28 thdng 6 ndm 2021 ciia 
Ban kinh te - ngdn sdch Hoi dong nhdn dan tinh; y kien thdo ludn ciia dqi bieu Hoi 
dong nhdn dan tinh tqi ky hop.
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QUYET NGHI:

Dieu 1. Quyet dinh chu trirang dau tu 38 dir an vai tong muc dau tu la 9.045 
ty d6ng, trong do 35 dir an nhom B voi tong muc dau tu la 8.875 ty dong, 03 du an 
nhom C voi tong muc dau tu 170 ty dong.

(Kem theo Bieu so 1 va ho so du an)
Dieu 2. Quyet dinh dieu chinh chu truong dau tu 12 du an vdi tong muc dau 

tu la 3.890 ty 627 trieu dong, trong do 10 du an nhom B voi tong muc dau tu 3.800 
ty 627 trieu dong, 02 du an nhom C voi tong muc dau tu la 90 ty dong.

(Kem theo Bieu so 2 vd ho so du an)
Dieu 3. Giao Uy ban nhan dan tinh to chuc thuc hien; giao Thudng true Hoi 

dong nhan dan tinh, cac Ban cua Hoi dong nhan dan tinh, cac To dai bieu Hoi dong 
nhan dan tinh va cac dai bieu Hoi dong nhan dan tinh giam sat viec thuc hien.

Nghi quyet nay da duqc Hoi dong nhan dan tinh Binh Phuoc khoa X, ky hop 
thu 1 thong qua ngay 01 thang 7 nam 2021 va co hieu luc, ke tu ngay thong qua./.

CHU TICHNon nhan:
- Uy ban thudng vu Quoc hoi, Chinh phu;
- Van phohg Quoc hoi, Van phong Chinh phu;
- TTTU, TTHDND, UBND, BTTUBMTTQVN tinh;
- Doan DBQH tinh;
- Cac Ban cua HDND tinh;
- Dai bieu HDND tinh;
- Cac co quan chuyen mon thuoc UBND tinh;
- TTHDND, UBND cac huyen, tin xa, thanh pho;
- LDVP, cac phong chuc nang;
- Luu: VT.

Huynh Thj Hang



V SO 1
CAC DU AN GIAI DOAN 2021-2025

wf ]2
lity&ir'Vhang 7 nam 2021 ciia Hoi dong nhdn dan tinh Binh Phuoc)

*
DANH MUC/jCT

(Ban hdnh kem theo Nghi qnyet somI
o\>1,0 DVT: Tri?u dong.*

Tong muc dau tu'

Chii dilu tu-Danh muc dy an Nhom dy anSTT
Trong do:

Tong C9ng
NS tinh

Tong cong 9.045.000 9.045.000

8.875.000 8.875.000Dir an nhom BI

Xay dung cac dudng ket noi QL 14 vai cac ho bac 
thang Suoi Cam

150.000 150.000 B Ban QLDA DTXD tinh1

Xay dung dudng ket noi Dong Xoai - Hem Quan 800.000 800.000 B Ban QLDA DTXD tinh2

Mb r§ng DT.758 tu Binh Long den Thuan Phu va doan 
ket noi QL14

500.000 500.000 B Ban QLDA DTXD tinh3

Nang cap, mb rpng QL14 doan Dong Xoai - Chon 
Thanh

1.450.000 1.450.000 B Ban QLDA DTXD tinh4

Xay dung dudng ket n6i ngang QL13 va tuybn Tay 
QL 13 doan Chcm Thanh - Hoa Lu

150.000 150.000 B Ban QLDA DTXD tinh5

Xay dung dudng tu nga 3 Dong Tam huyen Lqc Ninh di 
TX Phudc Long

400.000 ' 400.000 B Ban QLDA DTXD tinh6

Xay dung dudng ket noi cac khu CN khu vuc huyen 
Chcm Thanh

200.000 200.000 B Ban QLDA DTXD tinh7 •

Xay dung dudng vanh dai Suoi Cam 1-2 ket noi QL14 450.000 450.000 B Ban QLDA DTXD tinh8

Dudng tu QL14 xa Minh Thang di san bay Tecnich 300.000 300.000 B Ban QLDA DTXD tinh9

Xay dung dudng phia tay nam huy?n Dong Phu (tu DT 
741 vao dudng Dong Phu - Binh Duong)

220.000 Ban QLDA DTXD tinh220.000 B10

Xay dung dudng lien xa Hung Chien di Thanh Luang 
TX Binh Long

280.000 Ban QLDA DTXD tinh280.000 B11

Nang cap, mb rpng dudng DT 741 ket noi thi xa Phubc 
long vbi huyen Bu Gia Map (doan tu doc Cui Chb qua 
TTHC huy?n Bii Gia Map tbi giap QL 14C)

Ban QLDA DTXD tinh80.000 80.000 B12

Xay dyng dudng ket noi tu ap den den thi tran Tan Phu 
di thanh pho Dong Xoai

100.000 Ban QLDA DTXD tinh100.000 B13

Nang cap mb rong DT.753B doan Lam Son - Dang Ha 220.000 Ban QLDA DTXD tinh220.000 B14

Xay dung dudng tranh phia dong QL 13, doan qua thj 
tran Lqc Ninh, huyqn Lqc Ninh

190.000 Ban QLDA DTXD tinh190.000 B15

Xay dung ha tang khu kinh te cua khau hoa lu 300.000 Ban QLDA DTXD tinh300.000 B16

Nao vet mb rqng long suoi, xay ke, dudng di suoi Dak 
Woa huyen Bu Dang

138.000 Ban QLDA DTXD tinh138.000 B17

Nang cdp Trung tarn y te huyqn Lqc Ninh Ban QLDA DTXD tinh50.000 50.000 B18

Nang cap Trung tarn y te tin xa Phubc Long 50.000 50.000 B Ban QLDA DTXD tinh19
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Tong miic dau tu1

Chii dau tu'Danh muc dy an Nh6m dy anSTT
Trong do:

Tong CQng
NS tinh

Xay di,mg truong TH, THCS&THPT Tan Phu TP. 
Dong Xoai 500.000 500.000 B Ban QLDA DTXD tinh20

Du an kien co hoa phong hoc tarn, phong hoc ban kien 
co cap hpc Man non va Tieu hpc cho viing dong bao 
DTTS, viing sau, viing xa theo QD 900/QD-TTg ngay 
20/6/2017 ciia Thu tuong Chfnh phii

300.000 300.000 B Ban QLDA DTXD tinh21

Xay dung co so cai nghi?n ma tiiy tinh Binh Phuac 
(giai doan 2)

120.000 120.000 B Ban QLDA DTXD tinh22

80.000Xay dung trung tam bao try xa hoi tinh Binh Phuac 80.000 B Ban QLDA DTXD tinh23

Xay dung nha lam vice va nha a cho cac lire lugng chuc 
nang tai cac cira khau va loi ma bien giai

80.000 80.000 B Ban QLDA DTXD tinh24

Dy an cong vien khu hanh chinh tinh 144.000 144.000 B Ban QLDA DTXD tinh25

Xay dung duong Trudng Chinh (doan qua khu do thj 
Cat Tuong)

UBND TP D6ng Xoai —80.000 80.000 B26 dA/v

Xay dung duong lien khu pho 4, khu pho 5 TT Chan 
thanh d6n KCN Chan Thanh

UBND huyen Chan Thanh100.000 100.000 B27

TlHign dai hoa he thong san xuat chuang trinh phat thanh. 
truyen hinh tinh Binh Phuac

130.000 130.000 Dili PTTH tinhB28

Dau tu trang thiet bi y tc kham chua benh va phau thuat 
tir xa

SaYt6150.000 150.000 B29

Du an dau tu mua sam thiet bj day hpc phyc vy chuang 
trinh doi mai sach giao khoa giao due pho thong giai 
doan 2021-2025

400.000 400.000 B Sa Giao due va Dao tao30

Xay dung duang tir xa Phu Trung di xa Phuac Tan, ket 
n6i DH 312 vai duong DT 759

UBND huyen Phu Rieng120.000 120.000 B31

Xay dyng cong trinh bad ve va phat trien rimg tai vucm 
QG Bii Gia Map

Yuan QG Bii Gia Map82.000 82.000 B32

Ddu tu thiet bj, phan mem, ca sa dir li§u phyc vy xay 
dyng chinh quyen so, dia phuang thong minh tinh Binh 
Phuac giai doan 2022-2025

446.000 446.000 B Sa TTTT33

Ddu tu loa he thong thong minh cho cac xa, phuang, thj 
tran

60.000 60.000 B Sa TTTT34

Dau tu he thong giam sat giao thong, an ninh tren dia 
ban tinh

55.000 55.000 B Cong An tinh35

170.000 170.000Du an nhom CII

Xay dyng duong Trung tam hanh chinh xa Thanh Tam 
noi dai

Ban QLDA DTXD tinh60.000 60.000 C1

Nang cdp, ma rpng duang tir cau bac qua Song Be (ket 
n6i TX Phuac Long va huyyn Bii Gia Map den QL 14C)

UBND huyen Bii Gia Map75.000 75.000 C2
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Tong mux dau tir

Chu dau tu-Danh muc dir an Nhom dy anSTT
Trong do:

Tong c^ng
NS tinh

Xay di,mg Hpi trirang 400 cho Cong an tinh 35.000 35.000 C Cong an tinh3
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DAU TU' CAC DV AN NHOM B, NH6m C GIAI DOAN 2021-2025 

^IfDND ngaytf%thdng 7 ndm 2021 cua Hoi dong nhdn dan tinh Binh Phicac)
DANH MyC Dll

(Ban hdnh kem the]

l DVT: Tri?u dong.

Tong mux dau tir
dy^n oO^ Chu dau tu-Nh6m dir anDa nhSIT Trong do:

Tong cgng
NS tinhNSTW

Tong cgng 2.219.9213.890.627 350.000

350.000 2.129.921I DuannhdmB 3.800.627

Ban QLDA 
DTXD tinhXay dung duong phla tay QL13 ket noi Bau Bang 440.000440.000 B1

Ban QLDA 
DTXD tinhXi5y dung Truong THPT Phu Rieng 85.00085.000 B2

Nang cap, mo rpng DT.753 va xay dirng can M3 Da ket noi voi san 
bay quoc te Long Thanh Dong Nai va cang Cai Mep, Thj Vai Ba 
Rja Yung Tau

Ban QLDA 
DTXD tinh

655.000 260.000 395.000 B3

UBND huyen 
Dong Plui

Xay dung duong true chinh tir DT.741 vao Khu quy hoach Cong 
nghiep - Thuong mai - Dich vii Becaniex Binh Phudc

340.000340.000 B4

Xay dung tuydn duong tir Khu quy hoqch TTHC xa Tan Tien, 
huyen Dong Phii ket noi vdi Kliu quy hoach Cong nghiep - Thuong 
mqi - Dich vu Becamex Binli Phudc

UBND huyen 
Dong Phii

400.000 400.000 B5

UBND thanh ph6 
Dong XoaiDuong trdnh noi 6 thanli pho Dong Xoai k6t noi DT.741 vdi QL14 109.921 90.000 19.921 B6

UBND huyen 
Chon Thanli

Xay dyng duong tir trung tain hanli chinh huyen di xa Quang Minh 
ket ndi kliu cong nghigp Becamex

100.000100.000 B7

Xay dung cac tuyen duong ngang ket noi tuyen cao toe Chon 
Thanh - Hoa Lu (phia Tay QL13)

UBND huy?n 
Chon Thanh

80.000 80.000 B8

Nang cSp mo rqng duong DT 759B do?n tir dim bien phdng 789 di 
Song Mang qua cua khau Hoang Dieu

UBND huyen Bii
110.000110.000 B9 D6p

D3u tu xay dung duong D6ng Phii - Binli Duong, huyen D6ng Phii, 
tinh Binh Phudc theo hinh thirc Xay dqng - Kinh Doanh - Chuyen 
giao (BOT) giai dogn I

Cong ty TNHH 
MTV Cao su Binli160.0001.480.706 B10

Phudc

90.000 90.000II Dir an nhom C
Xay dung duong lien huyen Phii Rieng (xa Long Binh) - Bii Gia 
Map (xa Binh Th5ng)

UBND huyen Phii 
Ri6ng50.000 50.000 C1

UBND huyen Phii 
_____ RiengXay dung duong ket noi 2 kliu cong nghiep Long Tan - Long Ha 40.000 40.000 C2
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YET BINH CHU TRlTONG DAU TU*
Binh Long den Thuan Phii va doan ket noi QL14

quyet so 18/NQ-HDND ngay 02 thdng 7 ndm 2021 
WJoi dong nhdn dan tinh Binh Phuac)

Dir an:

♦ o?V

1. Ten dir an: Md rpng DT.758 tir Binh Long den Thuan Phu va doan ket noi QL14.
2. Chu dau tu: Ban Quan ly dir an dau tu xay dung tinh.
3. Muc tieu dau tu: Nang cap dau moi giao thong ket noi tren 03 true giao 

thong chinh cua tinh la QL.13, QL.14 va DT.741. Tung bude tao ra mot he thdng 
giao thdng dong bd, thuan tien, an toan, dap ung nhu cau van chuyen ngay cang gia 
tang va da dang; tao tien de ket ndi vao mang ludi giao thdng lan tda di cac vung

r 9

kinh te trong diem phia Nam.
>

4. Quy md dau tu:
- Chieu dai tuyen: Khoang 40,5 Km.
+ Doan md rdng DT.758 tu Thuan Phu den Binh Long dai khoang 30 Km, 

diem dau: DT.741, diem cudi: Thi xa Binh Long.
+ Doan tuyen tu Thuan Phu den QL14 dai khoang 10,5 Km, diem dau: 

DT.758, diem cudi: Qudc Id 14.
+ Cau tren tuyen.
- Ket cau mat dudng: Cap cao Al.
- He thdng thoat nude.

r

- He thdng an toan giao thdng.
5. Nhdrn du an: Du an nhdm B.

A >

6. Hinh thuc dau tu: Dau tu edng.
•> y y f

7. Tong muc dau tu du an - ngudn vdn:
a) Tong muc dau tu: 500 ty dong.
b) Ngudn vdn: Ngan sach tinh.
8. Dia diem thuc hien du an: Huyen Dong Phu, huyen Hdn Quan va thi xa

Binh Long.
9. Thai gian thuc hien du an: Giai doan 2021 - 2025.
10. Tien do thuc hien du an:
- Giai doan chuan bi dau tu, chuan bi du an: Nam 2021 - 2022.
- Thuc hien du an va ket thuc xay dung dua edng trinh vao khai thac su dung: 

Nam 2022-2025.
11. Ndi dung khac: Chu dau tu thuc hien cac kien nghi cua Sd Ke hoach va 

Ddu tu tai Bao cao sd 1186/BC-SKHDT ngay 14 thang 6 nam 2021.


